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	BỘ QUỐC PHÒNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 101/2010/TT-BQP
	Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010


THÔNG TƯ 
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUÂN SỰ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ;

Thực hiện Thông tư số 22/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học và trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng,

THÔNG TƯ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Bộ chương trình chi tiết đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở” gồm:

1. Chương trình chi tiết đào tạo trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

2. Chương trình chi tiết đào tạo trình độ đại học ngành quân sự cơ sở;

3. Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung, chương trình chi tiết kèm theo Thông tư này, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường sĩ quan trong quân đội được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở xây dựng chương trình giáo dục cụ thể, tổ chức biên soạn bài giảng các môn học để đào tạo. 

Điều 4. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Thủ trưởng các tổng cục, Tư lệnh các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Tư lệnh các quân chủng, binh chủng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường sĩ quan; Hiệu trưởng trường quân sự các quân khu, trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

	
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Phùng Quang Thanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		BỘ QUỐC PHÒNG 

CHƯƠNG TRÌNH

CHI TIẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ

Hà Nội - 2010








CHƯƠNG TRÌNH

CHI TIẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ


Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quân sự cơ sở 


Mã ngành: 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 101 /2010/TT-BQP ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1. Mục tiêu chung:


Ngành Quân sự cơ sở trình độ đại học đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự của địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực toàn diện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, có khả năng tham mưu cho cấp ủy §ảng, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.


2. Mục tiêu cụ thể:


a) Kiến thức:


- Nắm vững những nội dung cơ bản lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; các môn về pháp luật; quản lý nhà nước; công tác đảng, công tác dân vận ở cơ sở. 


- Biết phân tích về kỹ thuật, chiến thuật bộ binh Dân quân tự vệ; nội dung công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chức trách nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường thị trấn; thành thạo công tác tham mưu, tổ chức, chỉ huy huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.


b) Kỹ năng: 


- Trực tiếp tổ chức xây dựng, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, tham gia huấn luyện lực lượng cán bộ, chiến sỹ dân quân ở cơ sở có chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở, làm nòng cốt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng làng, xã chiến đấu gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện những nhiệm vụ quản lý, tuyển quân, công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.


- Tổ chức phối hợp hiệp đồng với công an và các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn Dân, thế trận an ninh nhân Dân; chính sách và pháp luật của Nhà nước, Luật quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, quân sự của địa phương ở cơ sở nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân; tích cực, chủ động trong tổ chức chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai; sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác diễn ra trên địa bàn theo đúng chức năng nhiệm vụ.


- Tổ chức xây dựng và điều hành thực hiện các kế hoạch về quốc phòng, quân sự ở cơ sở; kế hoạch hoạt động chiến đấu trị an; kế hoạch huấn luyện; phòng chống thiên tai, dịch họa và công tác vận động quần chúng của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. 


- Có khả năng sử dụng máy tính phục vụ công tác văn phòng, quản lý số liệu nghiệp vụ theo mẫu biểu thống nhất; nghiên cứu các tài liệu liên quan trên mạng; bước đầu hình thành cơ sở ngôn ngữ và các kỹ năng giao tiếp cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc.

c) Thái độ đạo đức:


- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


- Có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; tích cực, trách nhiệm, sáng tạo và quyết đoán trong công tác; biết phát huy dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình; đoàn kết xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện.


- Có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị; trung thực, thẳng thắn, uy tín với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.


d) Về sức khỏe: Có sức khỏe phục vụ lâu dài trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.


3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:


Học viên tốt nghiệp ngành quân sự cơ sở trình độ đại học làm việc tại: 


- Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;


- Có thể phát triển lên các cương vị cao hơn của Đảng và chính quyền ở địa phương. 

- Người tốt nghiệp trình độ đại học ngành quân sự cơ sở có đủ điều kiện được tiếp tục đào tạo trình độ cao hơn thuộc lĩnh vực quốc phòng quân sự địa phương tại các nhà trường quân đội;. 

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế: 190 đơn vị học trình (đvht) chưa kể giáo dục thể chất (5 đvht). 


Thời gian đào tạo: 4 năm. 

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình: 150 đvht


		STT

		Nội dung

		ĐVHT



		2.1.

		Kiến thức giáo dục đại cương (tối thiểu):


Trong đó:


- Kiến thức bắt buộc:


- Kiến thức tự chọn:

		62


35


27



		2.2.

		Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (tối thiểu):


Trong đó:


- Kiến thức bắt buộc:


- Kiến thức tự chọn:

		128


84


44



		

		Kiến thức cơ sở khối ngành (tối thiểu):


Trong đó:


- Kiến thức bắt buộc:


- Kiến thức tự chọn:

		12


8


4



		

		Kiến thức cơ sở ngành (tối thiểu):


Trong đó:


- Kiến thức bắt buộc:


- Kiến thức tự chọn: 

		30


16


14



		

		- Kiến thức ngành tối thiểu (kể cả kiến thức chuyên ngành):


- Kiến thức bắt buộc:


- Kiến thức tự chọn: 

		71


45


26



		

		- Thực tập cuối khóa (bắt buộc)

		05



		

		- Khoá luận tốt nghiệp hoặc Thi tốt nghiệp (bắt buộc)

		10



		

		Tổng chung:


Trong đó:


- Kiến thức bắt buộc:


- Kiến thức tự chọn: 

		190


119


71





III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC


1. Danh mục các học phần bắt buộc


1.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 35 đvht

		STT

		Nội dung

		ĐVHT



		1

		Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

		8



		2

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		3



		3

		Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

		4



		4

		Dân tộc và tôn giáo

		3



		5

		Tin học đại cương

		4



		6

		Ngoại ngữ

		10



		7

		Toán ứng dụng 

		3





1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 

a) Kiến thức cơ sở khối ngành: 8 đvht 

		STT

		Nội dung

		ĐVHT



		1

		Quản lý Nhà nước và công tác hành chính ở cơ sở

		2



		2

		Đường lối quốc phòng, an ninh đối ngoại

		2



		3

		Chức trách, nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng và Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

		2



		4

		Tâm lý học xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý

		2





b) Kiến thức cơ sở của ngành: 16 đvht 

		

		Nội dung

		ĐVHT



		5

		Điều lệnh 

		3



		6

		Thể thao quân sự

		2



		7

		Kỹ thuật đánh gần 

		3



		8

		Địa hình quân sự 

		3



		9

		Công tác Đảng công tác Chính tri 

		3



		10

		Công tác dân vận

		2





c) Kiến thức chuyên ngành: 45 đvht 

		STT

		Nội dung

		ĐVHT



		11

		Kỹ thuật Súng Bộ binh; Kỹ thuật Lựu đạn

		7



		12

		Kỹ thuật Công binh

		5



		13

		Kỹ thuật Pháo, Cối, Súng máy phòng không

		4



		14

		Chiến thuật từng người; Tổ Bộ binh Dân quân tự vệ

		3



		15

		Chiến thuật Tiểu đội Bộ binh Dân quân tự vệ

		4



		16

		Chiến thuật Trung đội Bộ binh Dân quân tự vệ

		3



		17

		Chiến thuật đại đội Bộ binh

		3



		18

		Chiến thuật Dân quân tự vệ trong tình huống A2

		4



		19

		Công tác quốc phòng- quân sự địa phương ở cơ sở

		2



		20

		Xây dựng xã, phường, thị trấn chiến đấu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện

		3



		21

		Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến

		3



		22

		Xây dựng kế hoạch diễn tập và thực hành diễn tập ở cơ sở xã, phường, thị trấn

		4





2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc 


2.1. Kiến thức giáo dục đại cương:


1) Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin: 8 đvht


Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


2) Tư tưởng Hồ Chí Minh: 3 đvht


- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.


- Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


3) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 4 đvht 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


4) Dân tộc và tôn giáo: 3 đvht 

Là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương với thời lượng 2 ĐVHT. Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và cập nhật về dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; dân tộc, tôn giáo nói chung; dân tộc tôn giáo Việt Nam nói riêng cùng những quan điểm chính sách chủ yếu về dân tộc tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay. 


Nội dung gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của dân tộc tôn giáo học; các chủng tộc, ngữ hệ, các hình thức cộng đồng trên thế giới và ở Việt Nam; dân tộc Việt Nam, quan hệ dân tộc trên thế giới và Việt ở Nam; nguồn gốc bản chất, chức năng tôn giáo; những hình thức lịch sử của tín ngưỡng tôn giáo; quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.


5) Tin học đại cương: 4 đvht

 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tin học. Nội dụng gồm: Thao tác sử dụng máy tính trong soạn thảo và xử lý các văn bản; quản lý dữ liệu và biết khai thác các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, chỉ huy dân quân ở địa phương, cơ sở.


6) Ngoại ngữ: 10 đvht


Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng với từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Nội dung theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu kết thúc khoá học phải đạt trình độ trung cấp (Intermedicate level)


7) Toán ứng dụng: 3 đvht 

Trang bị cho người học những kiến thức đại cương về toán cao cấp, làm cơ sở cho học các môn khoa học cơ bản và các môn khoa học quân sự.


Môn học được chia làm 3 phần: Đại số, giải tích 1, 2. Nội dung đề cập đến các khái niệm cơ bản của toán học về ánh xạ và tập hợp, hệ phương trình đại số tuyến tính, hình giải tích, không gian tuyến tính, phép tính đạo hàm, vi phân và tích phân hàm một biến, nhiều biến, chuỗi, phương trình vi phân. 


2.1. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:


1) Quản lý Nhà nước và công tác hành chính ở cơ sở: 2 đvht 


Nhằm trang bị cho người học những kiến thức về Quản lý hành chính Nhà n​ước; Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Công vụ, Công chức; Tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Công tác văn phòng và thống kê của chính quyền cấp xã; Quản lý quốc phòng, an ninh trật tự; Quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, văn hoá, giao thông, hành chính, t​ư pháp của chính quyền cấp xã.

2) Đường lối quốc phòng, an ninh đối ngoại: 2 đvht 


Trang bị cho người học những nội dung quan điểm cơ bản của Đảng ta về quốc phòng, an ninh đối ngoại. Nội dung gồm: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam; phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ; kết hợp kinh tế với quốc phòng; phối hợp hoạt động đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới; một số vấn đề quản lý Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.


3) Chức trách nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng và Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn: 2 đvht 


Nhằm giúp người học nắm chắc và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Chỉ huy trưởng quân sự và Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn làm cơ sở tham mưu về công tác quốc phòng quân sự địa phương cho cấp uỷ, chính quyền địa phương ; nội dung gồm các nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng quân sự của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; phương pháp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở. 

4) Tâm lý học xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý: 2 đvht 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lý học trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Nội dung bao gồm: Một số vấn đề tâm lý học hoạt động quân sự; Những nhân tố và các yêu cầu tâm lý xã hội trong quá trình lãnh đạo quản lý; Hiện t​ượng tâm lý xã hội và cách điều khiển hiện t​ượng tâm lý xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự ở cấp xã, phư​ờng, thị trấn; Phẩm chất, nhân cách của ngư​ời chỉ huy quân sự cấp xã, ph​ường, thị trấn; Một số vấn đề tâm lý xã hội trong công tác tổ chức cán bộ ở cơ sở. 


5) Điều lệnh: 3 đvht


Huấn luyện cho người học có hiểu biết một số nội dung cơ bản về Điều lệnh quản lý bộ đội thực hiện chức trách, mối quan hệ quân nhân; lễ tiết tác phong quân nhân; chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập công tác; đóng quân; quản lý quân nhân; quản lý tài sản của quân đội; khen thưởng, xử phạt, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề công tác quản lý.

Huấn luyện cho người học những động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng và không có súng; đội hình cơ bản của tiểu đội (khẩu đội), trung đội và đội hình Dân quân cấp xã nhằm rÌn luyện tác phong chính quy và huấn luyện cho lực lượng dân quân thuộc quyền.

6) Thể thao quân sự: 2 đvht


Sau khi học xong, người học thực hiện được các động tác cơ bản về thể thao quân sự, nhằm rèn luyện sức khoẻ dẻo dai; biết cách tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở cơ sở và huấn luyện thể thao quân sự cho cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ thuộc quyền. Nội dung gồm: Hiểu biết nguyên tác, phương pháp huấn luyện thể lực, luật và tổ chức thi đấu một số môn thể thao; một số nội dung về bơi tự do; điền kinh; động tác cơ bản về võ thể dục; một số nội dung về bơi vũ trang; hai bài thể dục tay không 24 động tác; vư​ợt vật cản K91, K59. 

7) Kỹ thuật đánh gần: 3 đvht 

Huấn luyện cho người học một số động tác cơ bản của võ thuật chiến đấu; kỹ thuật đánh bắt địch tay không, có trang bị; võ gậy DQTV nhằm rèn luyện người học có bản lĩnh vững vàng, bình tĩnh trong xử lý tình huống và kỹ năng thực hiện các động tác vâ thuật vận dụng vào công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

8) Địa hình quân sự: 3 đvht


Trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về bản đồ địa hình, sử dụng các phương tiện chỉ huy, xác định toạ độ, chỉ thị mục tiêu, sử dụng bản đồ ngoài thực địa; lập sơ đồ địa hình; luyện tập tổng hợp địa hình quân sự, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, chiến đấu.


9) Công tác Đảng Công tác chính trị: 3 đvht 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xây dựng Đảng; phương pháp tiến hành Công tác đảng, Công tác chính trị cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên; kỹ năng tiến hành công tác Công tác đảng, Công tác chính trị. Nội dung gồm: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý công tác quân sự, quốc phòng địa phương; những vấn đề cơ bản Công tác đảng, Công tác chính trị trong công tác quốc phòng - quân sự địa phương; Công tác đảng, Công tác chính trị trong huấn luyện, hoạt động và chiến đấu của lực lư​ợng DQTV, huấn luyện quân dự bị động viên; Công tác chính trị trong phòng chống “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ, phòng chống thiên tai và các hoạt động khác.


10) Công tác dân vận: 2 đvht 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng tiến hành công tác Dân vận. Nội dung gồm: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta về công tác dân vận; nội dung, phư​ơng thức công tác dân vận của tổ chức Đảng ở cơ sở; Tổ chức và hoạt động của Ban Dân vận địa phương; công tác mặt trận, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; công tác vận động nông dân, tổ chức hoạt động của Hội nông dân ở cơ sở; công tác vận động phụ nữ, tổ chức hoạt động của Hội phụ nữ ở cơ sở; công tác vận động thanh niên, tổ chức hoạt động của Đoàn thanh niên ở cơ sở; kinh tế-xã hội vùng dân tộc, miền núi và chính sách dân tộc của Đảng.


11) Kỹ thuật Súng Bộ binh; Kỹ thuật Lựu đạn: 7 đvht 

Môn học bắn súng Bộ binh, lựu đạn là nôị dung quan trọng trong kỹ thuật chiến đấu của bộ binh Dân quân tự vệ, nội dung môn học là sự tổng hợp các kiến thức lý luận và kỹ thuật thao tác nhằm bồi dưỡng cho học viên những kiến thức cơ bản về đường đạn, những yếu tố khách quan tác động đến quá trình bắn và hiệu quả bắn trúng mục tiêu. Đồng thời trang bị cho người học những kiến thức về binh khí, đặc điểm cấu tạo các loại súng đạn và lựu đạn bộ binh; Quy tắc, động tác bắn, ném, luyện tập nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo các loại súng, rèn luyện yếu lĩnh, động tác thực hành bắn các bài bắn súng bộ binh được trang bị cho DQTV trong mọi điều kiện đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu. 

12) Kỹ thuật Công binh: 6 đvht 

Nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tính năng, tác dụng và thao tác, sử dụng mìn, thuốc nổ; cách làm, bố trí sử sụng các loại vũ khí tự tạo; kỹ thuật đào các loại hầm, công sự và kỹ thuật nguỵ trang, biết tổ chức huấn luyện và vận dụng trong các hình thức chiến thuật của lực lượng Dân quân tự vệ.


13) Kỹ thuật Pháo, Cối, Súng máy phòng không: 4 đvht 

Nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tính năng, cấu tạo, tác dụng một số loại pháo, súng cối và súng, pháo phòng không, các bài bắn súng cối của Dân quân tự vệ, giúp người học nắm vững quy tắc bắn, thành thạo động tác sử dụng làm cơ sở huấn luyện và chỉ huy chiến đấu. Nắm chắc nguyên tắc, vận dụng linh hoạt vào từng hình thức chiên thuật của lực lượng Dân quân tự vệ.


14) Chiến thuật từng người; Tổ Bộ binh Dân quân tự vệ: 4 đvht 

Nhằm huấn luyện cho người học nắm vững các tư thế động tác vận động trên chiến trường, thành thục các động tác kỹ, chiến thuật chiến đấu trong khu vực phòng thủ làm cơ sở cho việc huấn luyện các hình thức chiến thuật cao hơn. Nội dung gồm: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường; Lợi dụng địa hình, địa vật; Từng người và tổ trong chiến đấu tiến công; Từng người và tổ trong chiến đấu phòng ngự; Từng người và tổ làm nhiệm vụ tuần tra canh gác.


15) Chiến thuật Tiểu đội bộ binh Dân quân tự vệ: 4 đvht 

Nhằm trang bị cho người học kiến thức về nguyên tắc lý luận, rèn luyện kỹ năng tổ chức, thực hành chỉ huy chiến đấu, rèn luyện kỹ năng tổ chức thực hành chỉ huy và hành động chiến đấu của tiểu đội trưởng bộ binh Dân quân tự vệ trong chiến đấu ngăn chặn, phục kích, tập kích, chiến đấu bảo vệ, đánh chiếm mục tiêu theo kế hoạch chiến đấu trị an trong khu vực phòng thủ. 


16) Chiến thuật Trung đội bộ binh Dân quân tự vệ: 3 đvht 

Nhằm trang bị cho người học kiến thức về nguyên tắc lý luận, rèn luyện kỹ năng tổ chức chuẩn bị và thực hành chỉ huy chiến đấu, rèn luyện kỹ năng tổ chức thực hành chỉ huy và hành động chiến đấu của trung đội bộ binh Dân quân tự vệ trong chiến đấu ngăn chặn, phục kích, tập kích, chiến đấu bảo vệ, đánh chiếm mục tiêu theo kế hoạch chiến đấu trị an trong khu vực phòng thủ.


17) Chiến thuật đại đội bộ binh Dân quân tự vệ: 3 đvht 

Nhằm trang bị cho người học kiến thức về nguyên tắc, công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chỉ huy chiến đấu cấp đaị đội BB (bộ đội chủ lực) như: Ngăn chặn, phục kích, tập kích, chiến đấu bảo vệ, đánh chiếm mục tiêu…làm cơ sở để huấn luyện Dân quân và phối hợp, hiệp đồng chỉ huy chiến đấu khi có bội đội chủ lực tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp huyện. 

18) Chiến thuật Dân quân tự vệ trong tình huống A2: 4 đvht 

Nhằm trang bị cho người học nắm vững quan điểm, nguyên tắc sử dụng các lực lượng trong tình huống A2. nội dung, biện pháp tổ chức và hành động của cá nhân, phân đội Dân quân tự vệ khi tham gia nhiệm vụ bảo vệ, đánh chiếm mục tiêu đồng thời trang bị cho người học phương pháp tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân trong các tình huống A2. Nội dung gồm: Tổ, tiểu đội, trung đội Dân quân tự vệ bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu trong tình huống A2.


19) Công tác quốc phòng- quân sự địa phương ở cơ sở: 2 đvht


Trang bị cho người học những kiến thức, lý luận cơ bản về Lịch sử quốc phòng quân sự Việt Nam; Công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở, Công tác giáo dục quốc phòng toàn Dân ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới; Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Tuyển chọn và gọi công Dân nhập ngũ ở xã, phường, thị trấn; Xây dựng, huy động lực lượng Dự bị động viên ở cơ sở.


20) Xây dựng xã, phường, thị trấn chiến đấu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện: 2 đvht


Nhằm huấn luyện cho người học nắm vững nội dung công tác xây dựng xã, phường chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện và hoạt động của lực lượng vũ trang nói chung của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ nói riêng trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và sử dụng Dân quân tự vệ tham gia phòng chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ. 

21) Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến: 2 đvht

Giới thiệu cho người học nội dung, thứ tự, các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; biết xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban ngành, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nội dung chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. 


22) Xây dựng kế hoạch diễn tập và thực hành diễn tập ở cơ sở xã, phường, thị trấn: 4 đvht 

Giúp người học biết xây dựng các văn kiện diễn tập cấp xã, biết tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng khác tham gia nhiệm vụ diễn tập; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức điều hành diễn tập ở cơ sở. Nội dung gồm: Cách làm kế hoạch và phương pháp tổ chức thực hành diễn tập ở cơ sở; Thực hành chỉ huy diễn tập cấp xã.


IV. CĂN CỨ VÀO TÌNH HÌNH CỤ THỂ CỦA TỪNG TRƯỜNG, ĐỊA PHƯƠNG HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ, CHI TIẾT CỦA TRƯỜNG MÌNH ĐỂ BẢO ĐẢM CHẤT LƯ​ỢNG ĐÀO TẠO


A. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

		Hoạt động đào tạo

		Đơn vị tính

		Hệ tuyển sinh


(tốt nghiệp THPT)

		GHI CHÚ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		1. Học

		ĐVHT

		

		



		2. Sinh hoạt

		Buổi

		

		



		3. Thi

		Tuần

		

		



		 3.1. Thi học phần

		

		

		



		 3.2. Thi tốt nghiệp

		Tuần

		

		



		4. Thực tập

		

		

		



		 4.1. Thực tập môn học

		

		

		



		 4.2. Thực tập tốt nghiệp

		

		

		



		5. Hoạt động ngoại khóa

		Tuần

		

		



		6. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ

		Tuần

		

		



		7. Lao động công ích

		Tuần

		

		



		8. Dự trữ

		Tuần

		

		



		Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7+8)

		

		

		





B. CÁC HỌC PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG (HỆ TUYỂN…)


		TT

		Tờn học phần

		T. số tiết/ đvht

		Phân bổ thời lượng dạy học (đvht)



		

		

		

		HK-I


(LT/TH)

		HK-II


(LT/TH)

		HK-III


(LT/TH)

		HK-IV


(LT/TH) 

		HK-V


(LT/TH) 

		HK-VI


(LT/TH) 



		I

		Các học phần chung

		

		

		

		

		

		

		



		1..

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Các học phần cơ sở

		

		

		

		

		

		

		



		1.

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		



		III.

		Các học phần chuyên môn

		

		

		

		

		

		

		



		1. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV.

		Thực tập 

		

		

		

		

		

		

		



		1. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		

		



		V.

		Thực tập tốt nghiệp 

		

		

		

		

		

		

		



		1. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng (tiết/đvht)

		

		

		

		

		

		

		





C. THỰC TẬP


		Học phần/môn thực tập

		Hệ số

		Thời lượng

		Năm thứ….

		Năm thứ….

		Năm thứ….

		Địa điểm



		

		

		Tuần

		Giờ

		HK 1

		HK 2

		HK 3

		Hk 4

		Hk 5

		Hk 6

		



		A. Thực tập

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 1.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 2.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A. Thực tập tốt nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 1.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 2.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





D. THI TỐT NGHIỆP


		TT

		Môn thi

		Hình thức thi


(Viết, vấn đáp, T. hành)

		Thời gian


(phút)

		Ghi chú



		1

		Chính tri

		

		

		



		2

		Quân sự

		

		

		



		

		+ Môn 1: ...

		

		

		



		

		+ Môn 2: ...

		

		

		



		

		+ Môn 3 ...

		

		

		



		3

		Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần: ...)

		

		

		



		4

		Thực hành nghề nghiệp

		

		

		





		

		……………, ngày ….. tháng …… năm 20…..


HIỆU TRƯỞNG


(ký tên, đóng dấu)





V. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

3 ĐVHT; 50 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn triết học Mác - Lênin trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực về triết học Mác- Lênin, trên cơ sở đó xây dựng thế giới quan phương pháp luận khoa học trong nhận thức và hoạt động thức tiễn.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm vững những nguyên lý, quy luật, phạm trù triết học Mác - Lênin, góp phần xây dựng, củng cố và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức nhân cách bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho người học.


- Giúp học viên có cơ sở khoa học để nhận thức và quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, phân biệt đúng, sai trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

2. Phân bổ thời gian:

Tổng số 45 tiết; lên lớp 34 tiết; Ôn: 5 tiết; Kiểm tra, thi: 6 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Học đầu tiên trong chương trình giáo dục KHXH & NV.


4. Nội dung chi tiết môn học


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Triết học Mác-Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Vật chất và ý thức

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Quan điểm của CNDVBC về thế giới. Mối quan hệ khách quan và chủ quan trong hoạt động quân sự địa phương

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Lý lụân nhận thức

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Kiểm tra (Viết)

		2

		2

		

		

		

		

		2



		7

		Xã hội và tự nhiên

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Hình thái kinh tế- xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL3

		Lý luận hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng của Đảng ta.

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Giai cấp và đấu tranh giai cấp, giai cấp - dân tộc - nhân loại

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Nhà nước và cách mạng xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Ý thức xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL4

		Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn tập

		6

		

		

		

		

		5

		



		*

		Thi hết môn (vấn đáp)

		6

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		45

		34

		

		

		

		5

		6





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp: 


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 Khi có 4 trung đội);


- Thảo luận theo đội hình trung đội hoặc đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp:


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức kiểm tra, thi


- Kiểm tra: viết;


- Thi hết môn (Vấn đáp)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm: 


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Giáo trình triết học Mác- Lênin tập I, II, Nxb QĐND, H.2008


- Giáo trình triết học Mác- Lênin. Bộ Giáo dục&Đào tạo (Dùng cho đại học và cao đẳng) Nxb CTQG, H. 2007


- Giáo trình triết học Mác- Lênin (Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia) Nxb CTQG, H.2008.


- Các Văn kiện Đại hội Đảng (VI - X) và các Nghị quyết Trung ương.


MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN


3 ĐVHT; 45 tiết

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Môn Kinh tế chính trị Mác- Lênin trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực về lý luận kinh tế chính trị Mác-Lênin. Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận tư duy khoa học về kinh tế chính trị giúp cho người học tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam…. Trên cơ sở đó quán triệt vận dụng giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm vững những nguyên lý, quy luật, phạm trù kinh tế chính trị Mác-Lênin, góp phần xây dựng thế giới quan, phương pháp luận củng cố và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách, bồi dưỡng năng lực tư duy cho người học.


- Giúp học viên có sơ sở khoa học để nhận thức và quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chính sách, pháp luật của nhà nước; đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, tạo điều kiện cho học viên nhận thức, tiếp thu những kiến thức khoa học khác, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực thực tiễn của người học.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số tiết 48; Lên lớp: 32 tiết; ôn tập: 5 tiết; kiểm tra, thi 8 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Người học đã được trang bị kiến thức của các môn: Triết học Mác-Lênin và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin.

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế.

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Sản xuất hàng hoá và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá.

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa, quá trình sản xuất giá trị thặng dư và tích luỹ tư bản.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Chất và lượng của giá trị hàng hoá, nguồn gốc, bản chất giá trị thặng dư.

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Lưu thông tư bản và sự phân chia giá trị thặng dư giữa các nhà tư bản công nghiệp.

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Bản chất của lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức cho vay và địa tô tư bản chủ nghĩa.

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư, nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

		2

		2

		

		

		

		

		



		KT

		Kiểm tra viết

		2

		

		

		

		

		

		2



		8

		Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL3

		Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần- công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Phân phối cho tiêu dùng cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		13

		Lưu thông hàng hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		14

		Lưu thông tiền tệ, quan hệ tài chính và quan hệ tín dụng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL4

		Các hình thức phân phối cho tiêu dùng cá nhân- Những giải pháp chủ yếu mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại theo định hướng XHCN.

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn thi hết môn

		5

		

		

		

		

		5

		



		*

		Thi hết môn (vấn đáp)

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		48

		32

		

		

		

		5

		8





5- Hướng dẫn tổ chức phương pháp: 


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 khi có 4 trung đội);


- Thảo luận theo đội hình trung đội hoặc đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức kiểm tra thi


- Kiểm tra (viết)


- Thi hết môn (vấn đáp)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Giáo trình KTCT Mác-Lênin (dùng cho đào tạo sĩ quan cấp phân đội), tập 1,2, Tổng cục Chính trị Nxb QĐND, H.2008.


- Giáo trình KTCT Mác-Lênin Bộ giáo dục và Đào tạo, Nxb CTQG, H.2007.


- Giáo trình KTCT Mác-Lênin Hội đồng Lý luận Trung ương, Nxb CTQG, H.2008.


- Các văn kiện của Đảng từ Đại hội VI đến X và Nghị quyết TW6 khoá X.


MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


2 ĐVHT; 38 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển tư duy nhạy bén và năng lực hoạt động thực tiễn sáng tạo, xây dựng lòng tin vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thông lý luận CNXHKH, quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao lập trường của giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam


Góp phần đấu tranh phê phán quan điểm cơ hội, xét lại và những tư tưởng thù địch, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.


- Nâng cao năng lực thực hành, biết vận dụng những tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 38 tiết; lên lớp 30 tiết; ôn 2 tiết; kiểm tra, thi 6 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Trước khi học CNXHKH, người học được trang bị kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXHKH.

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Cách mạng xã hội chủ nghĩa

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Hình thái KT-XH cộng sản chủ nghĩa

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Thời đại hiện nay.

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Chuyên chính vô sản và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay.

		2

		2

		

		

		

		

		





		*

		Kiểm tra (viết) 

		2

		

		

		

		

		

		2



		7

		Liên minh GCCN với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong CMXHCN.

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Vấn đề dân tộc trong CNXH.

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Vấn đề tôn giáo trong CNXH.

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Vấn đề gia đình trong CNXH.

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Phát huy nguồn lực con người trong chủ nghĩa xã hội.

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Bảo vệ Tổ quốc XHCN.

		2

		2

		

		

		

		

		



		13

		Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		Cơ sở lý luận và thực tiễn khẳng định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn

		2

		

		

		

		

		2

		



		Thi

		Thi hết môn (Vấn đáp).

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		38

		30

		

		

		

		2

		6





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp: 


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội, đại đội chia 2 (4 trung đội)


- Thảo luận theo đội hình trung đội; đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức kiểm tra, thi


- Kiểm tra (viết)


- Thi hết môn (vấn đáp)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:

- Giáo trình CNXHKH, Nxb QĐND, H.2007 (tài liệu tham khảo dùng cho chức danh cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch).


- Giáo trình CNXHKH, Nxb QĐND, H.2008 (dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội bậc đại học).


- Giáo trình CNXHKH, Nxb CTQG, H. 2008 (Giáo trình chuẩn quốc gia).


- Giáo trình CNXHKH, Nxb CTQG, H. 2007.


MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


3 ĐVHT; 50 tiết

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng và nghệ thuật chỉ đạo cách mạng, lĩnh vực nhân văn, đạo đức...


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm được bản chất cách mạng, khoa học và ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở cho việc quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, Nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin cộng sản. Kiên định mục tiêu và con đường đi lên CNXH, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực hoạt động thực tiễn của người cán bộ quân sự địa phương cấp cơ sở.


- Nâng cao sức chiến đấu, phê phán chủ nghĩa cơ hội, xét lại, khắc phục những biểu hiện bảo thủ kinh viện giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa; bồi d​ưỡng khả năng vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào xem xét giải quyết đúng đắn những vấn đề thực tiễn của cách mạng, thực tiễn của quân đội và thực tiễn CTĐ,CTCT theo mục tiêu yêu cầu đào tạo của Nhà trường.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian 47 tiết; lên lớp 34 tiết; thực hành 6 tiết; ôn 3 tiết; thi 4 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Đã học xong các môn Triết học, Kinh tế chính trị, CNXH khoa học, lịch sử Đảng trước khi học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối t​ượng, nhiệm vụ, phương pháp, nghiên cứu môn tư tưởng HCM

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Nguồn gốc quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

		3

		3

		

		

		

		

		



		3

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

		3

		3

		

		

		

		

		



		4

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

		3

		3

		

		

		

		

		



		5

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TQ

		Tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

		6

		

		

		6

		

		

		



		6

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

		3

		3

		

		

		

		

		



		7

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

		3

		3

		

		

		

		

		



		8

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

		3

		3

		

		

		

		

		



		9

		Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

		3

		3

		

		

		

		

		



		12

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL

		Ý nghĩa những luận điểm của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

		3

		3

		

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		3

		

		

		

		

		3

		



		*

		Thi hết môn (vấn đáp)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		47

		34

		

		6

		

		3

		4





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức 


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 khi có 4 trung đội);


- Thảo luận theo đội hình trung đội; đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức thi


- Thi hết môn (vấn đáp)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho các trường đại học và cao đẳng, Nxb Chính trị quốc gia, H.2006.


- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, H.2003.


- Tư tưởng Hồ Chí Minh, dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, bậc đại học, Nxb QĐND, H.2008.


MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


4ĐVHT; 60 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung 


Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho người học lòng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cộng sản, kiên định mục tiêu con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn; phê phán những quan điểm tư tưởng trái với đường lối của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.


1.2. Mục tiêu cụ thể 


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng; quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng và công tác xây dựng Đảng; sự hình thành và phát triển phong trào cách mạng quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng; những bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 60 tiết (lên lớp: 38 tiết; thảo luận: 8 tiết; tham quan: 6 tiết; ôn: 2 tiết; thi vấn đáp: 6 tiết).


3. Điều kiện tiên quyết:


Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam học sau các môn cơ bản như: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và môn Kinh tế chính trị.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, nghiên cứu môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930 - 1945)

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Đảng lãnh đạo giữ vững chính quyền cách mạng và toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Đảng lãnh đạo tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, cách mạng XHCN ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 -1975)

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL1

		Tính đúng đắn sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng; nguyên nhân, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

		4

		

		4

		

		

		

		



		TQ

		Bảo tàng cách mạng Việt Nam, bảo tàng lịch sử 

		6

		

		

		6

		

		

		



		6

		Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1976 -1985)

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ CNH, HĐH (1986 - 2000)

		4

		4

		

		

		

		

		



		8

		Đảng lãnh đạo con đường đi lên CNXH ở Việt Nam (2001 - 2010)

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010)

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Tăng cường quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại (2001 - 2010)

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Đảng lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện bộ máy Nhà nước và xây dựng, chỉnh đốn Đảng (2001 - 2010)

		4

		4

		

		

		

		

		



		12

		Những bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL2

		Quá trình đổi mới, thành tựu, khó klhăn và triển vọng của cách mạng nước ta hiện nay

		4

		

		4

		

		

		

		



		

		Ôn: 

		2

		

		

		

		2

		

		



		

		Thi vấn đáp: 

		6

		

		

		

		

		6

		



		

		Cộng

		60

		38

		8

		6

		2

		6

		





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đại đội (lớp) hoặc đại đội ( lớp) chia hai.


- Thảo luận theo trung đội hoặc đại đội ( lớp) chia hai.


5.2. Phương pháp

Thuyết trình, diễn giảng, kết hợp gợi mở nêu vấn đề và các phương pháp khác


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Theo dự trù của từng bài


7. Tài liệu tham khảo:


- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H, 2006, 2007.


- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập1; tập 2, Nxb Quân đội nhân dân, H, 1995.


- Tài liệu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2001), Trường Sĩ quan Lục quân1, H, 2001.


MÔN DÂN TỘC HỌC VÀ TÔN GIÁO HỌC


3 ĐVHT; 45 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn Dân tộc học và Tôn giáo học trang bị cho người học kiến thức cơ bản, hệ thống thiết thực về dân tộc học, tôn giáo học nhằm xây dựng cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học nâng cao hiểu biết cơ bản, sâu sắc về các tộc người, cộng động dân tộc Việt Nam, cũng như tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực về dân tộc và tôn giáo, quá trình hình thành, phát triển và những vấn đề chính sách, dân tộc-tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và khả năng góp phần giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo hiện nay.


Quán triệt sâu sắc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.


- Nâng cao năng lực thực hành, biết vận dụng những kiến thức đã học và hoạt động thực tiễn.


2. Phân bổ thời gian: 


Tổng số 45 tiết; lên lớp 35 tiết; ôn tập 6 tiết; thi 4 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết: 

Đã học song các môn Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH.


4. Nội dung chi tiết môn học: 

		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng phương pháp nghiên cứu của dân tộc học và tôn giáo học

		5

		5

		

		

		

		

		



		2

		Các chủng tộc trên thế giới.

		5

		5

		

		

		

		

		



		3

		Dân tộc Việt Nam

		5

		5

		

		

		

		

		



		4

		Nguồn gốc, bản chất, chức năng xã hội của tôn giáo

		5

		5

		

		

		

		

		



		5

		Một số tôn giáo lớn trên thế giới và tôn giáo ở Việt Nam

		5

		5

		

		

		

		

		



		6

		Quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam

		5

		5

		

		

		

		

		



		TL

		Đường lối chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

		5

		5

		

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn (viết)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		45

		35

		

		

		

		6

		4





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 với đại đội có 4 trung đội)


- Thảo luận theo đội hình trung đội hoặc đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp:


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3 Hình thức kiểm tra, thi:


Thi hết môn: Thi viết.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm: 


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu tham khảo: 


- Dân tộc học, giáo trình đào tạo bậc đại học, Nxb QĐND, Hà Nội.2002.


- Một số hiểu biết về tôn giáo, tôn giáo ở Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội. 1993


MÔN LÔGÍC HỌC


02 ĐVHT; 30 tiết

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Môn học Lôgíc hình thức trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực về Lôgíc hình thức, góp phần hình thành kỹ năng tư duy chính xác, xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho người học những quy luật, quy tắc của tư duy. Trên cơ sở đó vận dụng vào hoạt động thực tiễn thực hiện chức trách nhiệm vụ, biết cách tư duy, diễn đạt tư tưởng truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng chính xác.


- Đấu tranh với những tư tưởng chủ quan, phiến diện, ngụy biện, sai trái, lệch lạc.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 30 tiết; lên lớp: 20 tiết; thực hành 6 tiết; ôn 2 tiết, thi 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Đã học song các môn Toán, Lý, Hoá và Triết học Mác- Lênin

4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử phát triển và ý nghĩa của Lôgíc hình thức

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Các quy luật cơ bản của Lôgíc hình thức.

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Khái niệm.

		6

		4

		

		2

		

		

		



		

		Phán đoán

		6

		4

		

		2

		

		

		



		5

		Suy luận.

		6

		4

		

		2

		

		

		



		6

		Chứng minh và bác bỏ.

		4

		4

		

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi hết môn (viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		9

		Cộng

		30

		20

		

		6

		

		2

		2





5. Hướng dẫn và tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp theo đội hình đại đội hoặc đại đội chia đôi (đại đội có 4 trung đội)


5.2. Phương pháp:


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức thi:


- Thi hết môn (viết)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Lôgic hình thức. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1996.


- Lôgic học. Nxb Đồng Nai, 1997

- Giáo trình lôgic học. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 2004.


- Lôgic học. Nxb Quân đội nhân dân, H, 2005.


- Giáo trình Lôgic học, TSQLQ 1, H.2008.


MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM


2 ĐVHT; 30 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn Cơ sở văn hoá Việt Nam trang bị cho người học những vấn đề chung nhất về văn hoá; quá trình hình thành, phát triển, những đặc trưng của văn hoá Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần nâng cao trách nhiệm của người quân nhân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Người học nhận thức được vị trí, vai trò của văn hoá trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác của xã hội


- Nắm được đặc điểm môi trường tự nhiên xã hội và lịch sử tác động đến sự hình thành, phát triển của văn hoá Việt Nam và các chặng đường phát triển của văn hoá Việt Nam.


- Nắm vững đặc trưng của nền văn hoá Việt Nam cổ truyền, quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hoá tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trách nhiệm của quân đội trong việc giữ gìn, xây dựng các giá trị văn hoá.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số: 30 tiết; lên lớp: 18 tiết; tham quan: 6 tiết; thảo luận: 4 tiết; thi viết: 2 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:

Môn Cơ sở văn hoá học sau các môn Lý luận – Mác Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc và tôn giáo học, trước môn CTĐ, CTCT.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Những vấn đề chung về văn hoá

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Sự tác động của đặc điểm môi trường tự nhiên, xã hội và lịch sử đến quá trình hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Những chặng đường phát triển của văn hoá Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Không gian văn hoá Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

		4

		4

		

		

		

		

		



		Thảo luận

		Những đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt Nam cổ truyền? Trách nhiệm của cán bộ quân sự địa phương đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

		4

		

		4

		

		

		

		



		Tham quan

		Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Thi viết

		2

		

		

		

		

		2

		



		

		Cộng

		30

		18

		4

		6

		

		2

		





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đại đội (lớp) hoặc đại đội (lớp) chia hai.


- Thảo luận theo trung đội hoặc đại đội (lớp) chia hai.


5.2. Phương pháp


Thuyết trình, diễn giảng, kết hợp gợi mở nêu vấn đề và các phương pháp khác.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Theo dự trù của từng bài


7. Tài liệu tham khảo:


- Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb QĐND, H.2003


- Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb GD, H.2001


MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT


3 ĐVHT; 46 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, để người học nắm được những nội dung, vị trí, vai trò của Nhà nước và pháp luật trong sự phát triển của xã hội


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, nội dung cơ bản của một số ngành luật cụ thể, nhằm nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật.


- Vận dụng những kiến thức Nhà nước và pháp luật vào quá trình hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian: 46 tiết; lên lớp 28 tiết; thảo luận 8 tiết; ôn 4 tiết; thi, kiểm tra 6 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Trước khi học môn Nhà nước và pháp luật, người học cần được học các môn: Triết học; Kinh tế chính trị học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Logic học; Dân tộc học và tôn giáo


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn Nhà nước và pháp luật

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Pháp luật, pháp luật XHCN

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL1

		Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật

		4

		

		4

		

		

		

		



		6

		Luật Hiến pháp, hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001

		4

		4

		

		

		

		

		



		7

		Luật nghĩa vụ quân sự 

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL2

		Những đạo luật cơ bản của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

		4

		

		4

		

		

		

		



		

		Ôn

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Thi vấn đáp:

		6

		

		

		

		6

		

		



		

		Cộng

		46

		28

		8

		4

		6

		

		





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội, đại đội chia đôi;


- Thảo luận theo đội hình trung đội


5.2. Phương pháp


Thuyết trình, diễn giải, gợi mở nêu vấn đề, kết hợp với các phương pháp khác.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Dự trù theo từng bài


7. Tài liệu tham khảo:


- Giáo trình ly luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb.Công an nhân dân, H.2008


- Giáo trình nhà nước và pháp luật, Tập 1, 2, Nxb. Quân đội nhân dân, H.2001.


- Giáo trình Luật hiến pháp, Nxb. Công an nhân dân, H.2008.


- Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005.


- Luật Dân quân tự vệ năm 2008.


- Pháp lệnh dự bị động viên năm 1996.


MÔN TÂM LÝ HỌC 


4ĐVHT; 60 tiết


1. Mục tiêu môn học: 


1.1. Mục tiêu chung 


Môn Tâm lý học quân sự trang bị những kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương, tâm lý học quân sự, tâm lý học lãnh đạo quản lý nhằm giúp người học có cơ sở phương pháp luận khoa học nghiên cứu và vận dụng nâng cao hiệu quả hoạt động quân sự ở xã, phường, thị trấn


1.2. Mục tiêu cụ thể

Giúp người học có những kiến thức Tâm lý học đại cương: quá trình tâm lý nhận thức, cảm xúc tình cảm, ý chí, nhân cách; tâm lý học quân sự: tập thể và các hiện tượng tâm lý xã hội của dân tuân tự vệ, tâm lý học hoạt động, tâm lý học kỷ luật, huấn luyện hình thành sự thành thạo nghiệp vụ quân sự cho dân quân tự vệ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cho dân quân tự vệ; tâm lý học lãnh đạo quản lý: Các vấn đề tâm lý trong lãnh đạo quản lý dân quân tự vệ, vấn đề ra quyết định và thực hiện quyết định trong lãnh đạo quản lý, phong cách và nhân cách người lãnh đạo quản lý dân quân tự vệ.


2. Phân bổ thời gian: 


Tổng số 60 tiết; lên lớp: 40 tiết; thảo luận: 12 tiết; Ôn: 2 tiết; thi vấn đáp: 6 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Môn tâm lý được bố trí học sau các môn lý luận cơ bản, trước môn Giáo dục học quân sự và CTĐ, CTCT


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Những vấn đề chung tâm lý học quân sự xã, phường, thị trấn

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Các quá trình tâm lý nhận thức

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Quá trình cảm xúc, tình cảm quân nhân

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Quá trình ý chí và hành động ý chí

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Quá trình tâm lý nhận thức, vận dụng vào huấn luyện dân quân tự vệ

		4

		

		4

		

		

		

		



		5

		Nhân cách và hình thành, phát triển nhân cách dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Các thuộc tính tâm lý cơ bản của nhân cách dân quân tự vệ

		4

		4

		

		

		

		

		



		7

		Những vấn đề cơ bản của tâm lý học tập thể cơ sở 

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Những hiện tượng tâm lý xã hội trong tập thể cơ sở 

		4

		4

		

		

		

		

		



		9

		Mối quan hệ qua lại và giao tiếp giữa các dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		Tập thể và điều khiển các hiện tượng tâm lý xã hội tập thể cơ sở 

		4

		

		4

		

		

		

		



		10

		Phân tích tâm lý học hoạt động quân sự

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Cơ sở tâm lý của củng cố và nâng cao kỷ luật quân sự ở cơ sở

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Cơ sơ tâm lý của sự thành thạo nghiệp vụ quân sự

		2

		2

		

		

		

		

		



		13

		Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu cho dân quân, tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		14

		Các vấn đề tâm lý ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định trong lãnh đạo - quản lý

		2

		2

		

		

		

		

		



		15

		Các vấn đề tâm lý trong lãnh đạo - quản lý dân quân, tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		16

		Phong cách lãnh đạo quản lý của cán bộ quân sự xã, phường

		2

		2

		

		

		

		

		



		17

		Nhân cách người lãnh đạo - quản lý của cán bộ quân sự xã, phường

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL3

		Nhân cách và biện pháp hình thành nhân cách người lãnh đạo - quản lý cán bộ quân sự xã, phường

		4

		

		4

		

		

		

		



		

		Ôn:

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi vấn đáp

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		60

		40

		12

		

		

		2

		6





5. Hướng dẫn, tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 khi có 4 trung đội), thảo luận trung đội hoặc đại đội chia 2


5.2. Phương pháp:


Thuyết trình gợi mở nêu vấn đề định hướng trao đổi và nghiên cứu


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Tài liệu, giáo trình, bài giảng


7. Tài liệu tham khảo:


- Tâm lý học quân sự, Nxb QĐND, năm 1998


- Tâm lý học quân sự, Nxb QĐND, năm 2005


- Tâm lý học lãnh đạo quản lý bộ đội, Nxb QĐND, H. 2002


- Pháp lệnh về dân quân tự vệ. Nghị định và thông tin hướng dẫn thực hiện pháp lệnh. Nxb QĐND, H. 1997


- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG HCM, 2006.

MÔN GIÁO DỤC HỌC QUÂN SỰ


2 ĐVHT; 30 Tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống về giáo dục học quân sự, giúp người học có cơ sở khoa học để vận dụng vào quá trình giáo dục, huấn luyện dân quân, tự vệ ở các địa phương theo cương vị, chức trách 


1.2. Mục tiêu cụ thể


Người học nắm được những vấn đề cơ bản về quá trình huấn luyện và quá trình giáo dục dân quân tự vệ: Nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ; nguyên tắc, phương pháp giáo dục dân quân tự vệ. Qua đó nâng cao trình độ tổ chức, tiến hành công tác giáo dục, huấn luyện của người cán bộ quân sự xã, phường ở các địa phương


2. Phân bổ thời gian:


Tổng thời gian: 30 tiết; lên lớp: 22 tiết; thảo luận: 4tiết; ôn: 2 tiết; thi: 2 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Bố trí sau khi học kết thúc các môn lý luận cơ bản và Tâm lý học quân sự, trước môn CTĐ, CTCT. 


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu giáo dục học quân sự

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Quá trình huấn luyện dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Nguyên tắc huấn luyện dân quân tự vệ

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Các phương pháp huấn luyện dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Các hình thức tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Thảo luận: Làm rõ bản chất, quy luật, nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ

		4

		

		4

		

		

		

		



		6

		Quá trình giáo dục dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Các nguyên tắc giáo dục dân quân tự vệ

		4

		4

		

		

		

		

		



		8

		Các phương pháp giáo dục dân quân tự vệ 

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		Ôn:

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi viết:

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Tổng: 

		30

		22

		4

		

		

		2

		2





5. Hướng dẫn, tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 khi có 4 trung đội), thảo luận trung đội hoặc đại đội chia 2


5.2. Phương pháp


Thuyết trình gợi mở nêu vấn đề định hướng trao đổi và nghiên cứu


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Tài liệu, giáo trình, hệ thống sơ đồ


7. Tài liệu tham khảo:


- Giáo dục học quân sự, Nxb QĐND, H.2001


- Giáo dục học quân sự, Nxb QĐND, H. 1998


MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC QUÂN SỰ


2ĐVHT; 30 tiết


1. Mục tiêu môn học: 


1.1. Mục tiêu chung


- Môn đạo đức học quân sự , trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đạo đức học, đạo đức học quân sự, trên cơ sở đó củng cố, nâng cao thế giới quan, phương pháp luận khoa học, niềm tin cộng sản chủ nghĩa cho người học.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm được những kiến thức về đạo đức học làm cơ sở cho việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng.


- Nâng cao tính chiến đấu, phê phán những hiện tượng sai trái phi đạo đức, góp phần xây dựng đạo đức mới.


- Trên cơ sở nội dung kiến thức, góp phần xây dựng niềm tin cộng sản trong tu dưỡng rèn luyện để trở thành người cán bộ quân sự địa phương cấp cơ sở.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 30 tiết; lên lớp 18 tiết; thảo luận 4 tiết; ôn tập 6 tiết; thi viết 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Trước khi học môn Đạo đức học đã học hết các môn lý luận cơ bản.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của đạo đức học và đạo đức học quân sự.

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Nguồn gốc, bản chất xã hội của đạo đức và các kiểu đạo đức trong lịch sử

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Những phạm trù cơ bản của đạo đức học Mác-Lênin và đạo đức học quân sự.

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Tư tưởng đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam và đạo đức Hồ Chí Minh.

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ quân sự cơ sở hiện nay

		4

		4

		

		

		

		

		



		6

		Thảo luận: Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ quân sự cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn (viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		30

		18

		4

		

		

		6

		2





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 với đại đội có 4 trung đội)


- Thảo luận theo đội hình trung đội hoặc đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


Thi hết môn: Thi viết.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu tham khảo:


- Đạo đức học, Nxb Giáo dục, H.1998


- Giáo trình đạo đức học, Nxb CTQG, H.2000.

- Giáo trình đạo đức học quân sự, TCCT, dùng cho đào tạo bậc đại học, Nxb QĐND, H.2001


MÔN TIẾNG ANH


10 ĐVHT: 150 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn Tiếng Anh trang bị cho người học chương trình ngoại ngữ cơ bản, thống nhất, đảm bảo cả 4 kĩ năng ở trình độ A, giúp người học hình thành cơ sở ngôn ngữ, xây dựng khả năng giao tiếp ở tình huống, chủ đề thông dụng.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho người học 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết có bổ sung kiến thức ngữ pháp; trong đó chú trọng kĩ năng đọc, hiểu.


- Nghe hiểu câu hỏi đơn giản, lời đối thoại và các độc thoại ngắn về những vấn đề thông thường ở tốc độ chậm.


- Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu cơ bản, tham gia những đoạn hội thoại đơn giản trong những tình huống giao tiếp cụ thể theo chủ đề. Đọc hiểu các thông tin thông thường về các chủ đề đã học; đọc hiểu nội dung chính, trả lời được các câu hỏi độ dài văn bản khoảng 150 từ. Viết đúng câu, đúng chính tả, đúng ngữ pháp trong một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ theo chủ đề.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 160 tiết; lên lớp: 60 tiết; thực hành: 80 tiết; ôn: 12 tiết; kiểm tra, thi: 08 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học viên học từ năm học thứ nhất


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Hello!

		8

		2

		6

		

		

		

		



		2

		People

		8

		2

		6

		

		

		

		



		3

		Work

		8

		2

		6

		

		

		

		



		4

		Places

		8

		2

		6

		

		

		

		



		5

		What can you do?

		8

		2

		6

		

		

		

		



		*

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		6

		Then and now

		8

		2

		6

		

		

		

		



		7

		Describing Places

		8

		2

		6

		

		

		

		



		8

		Describing People

		8

		2

		6

		

		

		

		



		9

		Planning the future

		8

		2

		6

		

		

		

		



		10

		In my life

		8

		2

		6

		

		

		

		



		*

		Ôn phần 1

		5

		

		

		

		

		5

		



		*

		Kiểm tra phần 1 (viết)

		4

		

		

		

		

		

		4



		11

		Uniform And Equipment

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		12

		Reconnaissance Patrol

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		13

		The Infantry Platoon

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		14

		Weapon Handling

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		15

		Survival In The Field

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		16

		Platoon In Defence

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		17

		Fire And Manoeuvre 

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		18

		Appreciation

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		19

		Section In The Attack

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		20

		Advance To Contact

		5 

		1

		4 

		

		

		

		



		*

		Ôn hết môn

		5

		

		

		

		

		3

		



		*

		Thi hết môn (Vấn đáp)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		150

		30

		100

		

		

		8

		10





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp: 


5.1. Tổ chức


Huấn luyện theo trung đội, lớp


5.2. Phương pháp


Giảng giải, thuyết trình, hướng dẫn thực hành các kĩ năng


5.3. Hình thức kiểm tra, thi


Kiểm tra: Viết; 


Thi hết môn: Vấn đáp


6. Phương tiện, vật chất đảm bảo:


Giáo trình (Command English, Headway Elementary), giáo án…


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Tiếng Anh quân sự – Học viện Quốc phòng.


MÔN TIN HỌC 


4 ĐVHT; 74 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung 


- Môn Tin học trang bị cho người học kiến thức tổng quát về công nghệ thông tin, góp phần củng cố pháp luận trong tác chiến điện tử, quản lý, chỉ huy và điều hành các hoạt động của đơn vị một cách hiệu quả.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Giới thiệu cho học viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc máy vi tính và hệ điều hành. Giúp cho người học hiểu được các thành phần cơ bản và nguyên lý hoạt động của máy tính.


- Giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về tin học văn phòng (Microsoft Office Word). Giúp cho người học biết soạn thảo văn bản cụ thể.


- Giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản phần mền Microsoft Office Excel để lập bảng tính để quản lý dữ liệu.


- Giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet và những dịch vụ phổ biến trên Internet.


2. Phân bổ thời gian:


- Tổng số: 74 tiết; lý thuyết: 32 tiết; thực hành: 34 tiết; ôn thi: 4 thi: 4 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Trước khi học môn học này, người học cần được trang bị kiến thức về ngoại ngữ.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		 1

		Bài 1.Cấu trúc máy tính và các khái niệm cơ bản


1.1 Thông tin và các đơn vị đo thông tin

1.2 Cấu trúc cơ bản của máy vi tính


1.3 Khái niệm về File, thư mục và cây thư mục

		4

		4

		

		

		

		

		



		 2

		Bài 2. Hệ điều hành Windows XP


2.1 Giới thiệu chung về các HĐH


2.2 Làm việc với WindowXP


2.3 Một số ứng dụng thông dụng của WindowXP

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 3

		Bài 3. Quản lý thư mục, tập tin


3.1Giới thiệu chung về Windows Explorer

3.2 Các chức năng chính của Windows Explorer

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 4

		Bài 4. Bài tập thực hành tổng hợp về Windows XP

		2

		

		

		2

		

		

		



		 5

		Bài 5. Giới thiệu phần mền MicroSoft Word


5.1 Giới thiệu Microsoft Word


5.2 Các chức năng cơ bản

5.3 Soạn thảo tiếng Việt

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 6

		Bài 6. Định dạng tài liệu


6.1 Căn lề 


6.2 Đặt Font chữ


6. 3 Định dạng đoạn văn bản


6.4 Tạo cột báo cho đoạn văn bản

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 7

		Bài 7. Các thao tác chèn


7.1 Chèn số trang 

7.2 Chèn ký tự đặc biệt


7.3 Chèn ảnh


7.4 Chèn chữ nghệ thuật


7.5 Chèn file


7.6 Chèn công thức toán học

		6

		2

		

		4

		

		

		



		 8

		Bài 8. Các thao tác với bảng 


8.1 Chèn bảng và nhập dữ liệu


8.2 Hiệu chỉnh bảng


8.3 Sắp xếp dữ liệu trong bảng

		6

		2

		

		4

		

		

		



		 9

		Bài 9. Sử dụng thanh công cụ Drawing và In ấn văn bản


9.1 Sử dụng các mẫu hình đơn giản


9.2 Sử dụng các khối hình AutoShape


9.3 Định dạng hình vẽ


9.4 Làm việc với tập hợp các hình vẽ

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 10

		Bài 10. Bài tập thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

		4

		

		

		4

		

		

		



		 11

		Bài 11. Giới thiệu phần mền MicroSoft Excel


11.1 Giới thiệu chung về Excel


11.2 Các thao tác với bảng tính

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 12

		Bài 12. Cách tính toán và một số hàm cơ bản


12.1 Cách tính toán


12.2 Một số hàm cơ bản

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 13

		Bài 13. Định dạng bảng tính


13.1 Định dạng dòng cột


13.2 Các thao tác với Sheet


13.3 Một số thao tác định dạng trong hộp thoại Format Cell

		4

		2

		

		2

		

		

		



		14

		Bài 14. Một số hàm mở rộng trong Excel


14.1 Hàm xử lý chuỗi


14.2 Hàm ngày tháng


14.3 Hàm tham chiếu

		4

		2

		

		2

		

		

		



		15

		Bài 15. Bài tập thực hành tổng hợp về bảng tính

		2

		

		

		2

		

		

		



		16

		Bài 16. Các khái niệm về mạng máy tính


16.1 Khái niệm và phân loại mạng máy tính


16.2 Cấu trúc trúc mạng LAN


16.3 ứng dụng của mạng máy tính

		2

		2

		

		

		

		

		



		17

		Bài 17. Giới thiệu Internet và An ninh mạng


17.1 Khái niệm về internet


17.2 Vai trò của Internet


17.3 Một số ứng dụng của Internet


17.4 An ninh mạng

		4

		4

		

		

		

		

		



		*

		Ôn tập

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi hết môn(Thực hành)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		74

		32

		

		34

		

		4

		4





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức


- Lý thuyết: Lên lớp theo đại đội, đại đội chia đôi


- Thực hành: Tổ chức theo trung đội hoặc Lớp


5.2. Phương pháp


- Lý thuyết: giảng giải thông quan trình chiếu trên PowerPoint và trực tiếp trên máy tính hoặc diễn giải kết hợp với bảng, phấn truyền thống


- Thực hành: Học viên tự nghiên cứu trên máy tính dưới sự hướng dẫn của giảng viên hoặc trợ giảng


5.3. Hình thức thi


- Thi hết môn: thực hành


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


- Phòng học lý thuyết : Bố trí phòng học chuyên dùng .


- Phòng thực hành: Bố trí các phòng máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Giáo trình tin học quân sự- Bộ môn Tin học - Trường SQLQ I,2008.


- Bài tập tin học quân sự- Bộ môn Tin học - Trường SQLQ I, 2009.


- Giáo trình tin học đại cương- Cục Nhà trường - Năm 2008


MÔN TOÁN CAO CẤP


3 ĐVHT; 45 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1 Mục tiêu chung


Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản Toán cao cấp, làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các ứng dụng trong quân sự và phát triển tư duy lôgic.


1.2 Mục tiêu cụ thể


- Học viên hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về Tập hợp, ánh xạ; hệ phương trình đại số tuyến tính; phép tính đạo hàm, vi phân, tích phân hàm một biến cũng như hàm nhiều biến; lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. 


- Vận dụng lý thuyết giải được các bài tập cơ bản, bài tập nâng cao và vận dụng trong quân sự. Từng bước nâng cao năng lực nhận thức và phát triển tư duy lôgic.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số 44 tiết, lên lớp lý thuyết 38 tiết; Ôn tập 4 tiết; Thi: 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học viên đã tốt nghiệp bậc phổ thông trung học.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Bài 1: Tập hợp và ánh xạ

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		1.1 Tập hợp 

		

		

		

		

		

		

		



		

		1.2 Ánh xạ

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bài 2: Đại số tuyến tính

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		2.1 Hệ phương trình đại số tuyến tính

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		2.5 Hình giải tích

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		2.6 Không gian tuyến tính

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		1

		1

		

		

		

		

		



		3

		Bài 3: Bổ sung về giới hạn, đạo hàm, vi phân và tích phân hàm một biến

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		3.1 Giới hạn

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		3.2 Đạo hàm và vi phân

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		3.3 Tích phân bất định

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		3.4 Tích phân xác định

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Bài 4: Phép tính đạo hàm, vi phân và tích phân hàm nhiều biến

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		4.1 Khái niệm chung

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		4.2 Đạo hàm riêng

		

		

		

		

		

		

		



		

		4.3 Vi phân toàn phần

		

		

		

		

		

		

		



		

		4.4 Tích phân hai lớp

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Bài 5: Chuỗi

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		5.1 Chuỗi số

		2

		1

		

		

		

		

		



		

		5.2 Chuỗi hàm số

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		1

		1

		

		

		

		

		



		6

		Bài 6: Phương trình vi phân

		3

		3

		

		

		

		

		



		

		6.1 Khái niệm chung

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		6.2 Phương trình biến số phân ly

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		6.3 Phương trình thuần nhất

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		6.4 Phương trình tuyến tính

		1

		2

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		3

		3

		

		

		

		

		



		*

		Ôn tập

		3

		

		

		

		

		3

		



		*

		Thi hết môn

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		45

		40

		

		

		

		3

		2





5. Hướng dẫn và tổ chức phương pháp: 


5.1. Tổ chức: Học tập theo trung đội.


5.2. Phương pháp: Dùng các phương pháp dạy học bậc đại học.


5.3. Hình thức thi: Viết, trắc nghiệm kết hợp tự luận.


6. Phương tiện, vật chất đảm bảo:


Toán cao cấp tập 1, 2 ,3 Nguyễn Đình Trí (chủ biên).


MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT


02 ĐVHT; 84 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về môn Giáo dục thể chất; nắm được các nguyên tắc và phương pháp huấn luyện thể lực, luật và tổ chức thi đấu một số môn Thể thao. Thông qua tập luyện, phát triển các tố chất thể lực, nâng cao sức khỏe. Nắm chắc và thành thạo động tác, biết thực hành huấn luyện đơn vị sau này.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Người học nắm được nguyên tắc và phương pháp huấn luyện thể lực, biết cách tổ chức thi đấu một số môn Thể thao. Thành thạo kỹ thuật Bơi ếch, bơi bao gói trang bị. Nắm chắc và thành thạo kỹ thuật xà đơn, xà kép bài 1 đến bài 3, kỹ thuật nhảy cao, xa, chạy cự ly ngắn, trung bình, thực hành luyện tập, thi, (kiểm tra) đạt khá trở lên.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 84 tiết; lên lớp: 10 tiết; thực hành ôn: 68 tiết; kiểm tra, thi: 08 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Được học tập từ đầu khóa, học điền kinh trước, sau đó học bơi và các nội dung còn lại, bố trí xen kẽ theo các học kỳ. Thi Thể dục dụng cụ và Bơi bao gói trang bị, tổ chức thành 2 buổi (2 buổi thi cách nhau không quá 3 ngày).


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		T1

		Lý thuyết thể thao

		12

		10

		

		2

		

		

		



		1

		Tổ chức PPHL thể lực

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Tổ chức và phương pháp thi đấu 1 số môn TT

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Tổ chức, PP kiểm tra rèn luyện thể lực

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Tổ chức phương pháp huấn luyện xà đơn, xà kép

		4

		2

		

		2

		

		

		



		TD

		Thể dục 

		6

		

		

		6

		

		

		



		5

		Thống nhất 4 bài thể dục tay không 

		2

		

		

		2

		

		

		



		6

		Giới thiệu 16 động tác võ thể dục 

		4

		

		

		4

		

		

		



		T2

		Bơi lội

		28

		

		

		26

		2

		

		



		7

		Bơi ếch

		16

		

		

		16

		

		

		



		8

		Kiểm tra Bơi ếch

		2

		

		

		

		2

		

		



		9

		Bơi bao gói trang bị

		10

		

		

		10

		

		

		



		T5

		Thể dục dụng cụ 

		18

		

		

		18

		

		

		



		10

		Xà đơn xà kép bài 1

		4

		

		

		4

		

		

		



		11

		Xà đơn xà kép bài 2

		6

		

		

		6

		

		

		



		12

		Xà đơn xà kép bài 3

		8

		

		

		8

		

		

		



		T6

		Điền kinh 

		8

		

		

		8

		

		

		



		13

		Chạy cự ly ngắn

		2

		

		

		2

		

		

		



		14

		Nhảy cao

		2

		

		

		2

		

		

		



		15

		Nhảy xa

		2

		

		

		2

		

		

		



		16

		Chạy cự ly trung bình 

		2

		

		

		2

		

		

		



		*

		Ôn TDDC (4t) và ôn Bơi bao gói trang bị (4t) 

		8

		

		

		8

		

		

		



		*

		Thi TDDC (2t) + Thi Bơi bao gói trang bị (2t)

		4

		

		

		

		4

		

		



		

		Cộng

		84

		10

		

		68

		6

		

		





* Điểm môn GDTC bằng:







(Điểm thi TDDC + điểm thi bơi bao gói) 

Điểm KT bơi ếch x 0,2 + x 0,8









2


5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp lý thuyết theo đội hình đại đội. 


- Lên lớp thực hành theo đội hình trung đội 

5.2. Phương pháp: Giảng giải, làm mẫu, thực hành tập.

5.3. Hình thức thi, kiểm tra: Thực hành 


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Giảng đường; sân bãi; đường chạy; xà đơn, xà kép; xẻng, trang cát, đồng hồ bấm giây, thước mét; hồ bơi, phao bơi, phương tiện cứu đuối (huấn luyện Bơi bao gói trang bị: mang trang bị hành quân chiến đấu)

7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Tổ chức và phương pháp huấn luyện thể lực - CQH - năm 2003


- Điều lệ và qui tắc thi đấu các môn thể thao và thể thao quân sự tại đại hội TDTT Quốc phòng lần IV - năm 1999


- Giáo trình TDDC - Trường SQLQ1 - năm 2002 


- Giáo trình Điền kinh - Trường SQLQ1 - năm 2003


- Giáo trình Bơi và bơi ứng dụng - BTTM - năm 2001


- Tài liệu huấn luyện Thể dục sáng thể thao chiều BTTM 1998.


MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG


2 ĐVHT; 30 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản của Vật lý đại cương, làm cơ sở cho học viên nghiên cứu tiếp cận với các vấn đề vũ khí, trang bị hiện nay.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho học viên các khái niệm, các định luật cơ bản của cơ học, nhiệt học, điện học, quang học, vật lý nguyên tử và hạt nhân.


- Học viên nắm vững kiến thức cơ bản, vận dụng để giải bài tập và giải thích các hiện tượng trong đời sống và trong lĩnh vực khoa học quân sự.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 30 tiết; Lên lớp 20 tiết; Thực hành 6 tiết; Ôn tập 2 tiết; Thi hết môn 2 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học viên phải nắm vững kiến thức Vật lý và Toán trong chương trình trung học phổ thông.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Bài 1: Động học chất điểm


1.1. Những khái niệm mở đầu.


1.2. Vận tốc.


1.3. Gia tốc.

		2




		2

		

		

		

		

		



		2

		Bài 2: Động lực học chất điểm


2.1. Các định luật Niutơn.


2.2. Động lượng. Các định lý về động lượng.


2.3. Bài tập.

		4

		3

		

		1

		

		

		



		3

		Bài 3: Công và năng lượng


3.1. Công và công suất.


3.2. Động năng. Thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng .

		4

		3

		

		1

		

		

		



		4

		Bài 4: Các định luật về chất khí.


4.1. Một số khái niệm.


4.2. Các định luật thực nghiệm về chất khí.

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Bài 5: Trường tĩnh điện


5.1. Các khái niệm mở đầu.


5.2. Định luật Cu-Lông.


5.3. Điện trường. Véctơ cường độ điện trường. Điện thế.


5.4. Bài tập.

		4

		3

		

		1

		

		

		



		6

		Bài 6: Từ trường. Hiện tượng cảm ứng điện từ.


6.1. Từ trường. Véctơ cảm ứng từ và véctơ cường độ từ trường.


6.2. Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Bài 7: Quang học.


7.1. Cơ sở quang hình học.


7.2. Cơ sở quang học sóng.

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Bài 8: Vật lý nguyên tử và hạt nhân.


8.1. Cấu tạo nguyên tử. Nguyên tử Hiđrô.


8.2. Những tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử.


8.3. Hiện tượng phóng xạ.


8.4. Tương tác hạt nhân.


8.5. Bài tập.

		4

		3

		

		1

		

		

		



		9

		Bài 9: Thí nghiệm (Khảo sát các định luật động học và động lực học trên máy Atood).

		2

		

		

		2

		

		

		



		10

		Ôn tập.

		2

		

		

		

		

		2

		



		11

		Thi hết môn (viết).

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		30

		20

		

		6

		

		2

		2





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức: Huấn luyện theo trung đội hoặc lớp


5.2. Phương pháp: Thuyết trình, nêu vấn đề, và kết hợp với các phương pháp khác.


5.3. Hình thức kiểm tra, thi: Thi hết môn (thi viết)


6. Phương tiện, vật chất đảm bảo:


Bảo đảm theo bài học


7. Tài liệu tham khảo, nghiên cứu:


- Vật lý đại cương tập 1, 2, 3 - Lương Duyên Bình; Nxb Giáo dục, 1995


- Bài tập Vật lý đại cương tập 1, 2, 3 - Lương Duyên Bình; Nxb Giáo dục, 1995


- Giáo trình Vật lý đại cương - Trường SQLQ1, 2008


MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG


2 ĐVHT; 30 tiết



1. Mục tiêu môn học:


1.1 Mục tiêu chung


- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của Hóa học đại cương làm cơ sở để tiếp thu các kiến thức quân sự.


- Giúp phát huy và rèn luyện khả năng tư duy của học viên để học viên nhìn nhận thế giới quan một cách khoa học.


1.2 Mục tiêu cụ thể


- Nắm vững các kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, vận dụng thuyết VB, MO giải thích cấu tạo phân tử, các mối quan hệ năng lượng trong quá trình hóa học, tính chất của các dung dịch chất không điện li và các chất điện li; mối quan hệ giữa phản ứng oxi hóa - khử và dòng điện.

- Vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập, giải thích các hiện tượng trong đời sống và trong lĩnh vực quân sự.


2. Phân bố thời gian:


Tổng số thời gian 30; lên lớp: 24 tiết; ôn tập: 4 tiết; thi hết môn: 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học viên phải nắm chắc kiến thức Hóa học, Vật lý và Toán học trong chương trình THPT.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Bài 1: Cấu tạo nguyên tử - Bảng HTTH các nguyên tố hoá học

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		1.1 Cấu tạo nguyên tử

		

		

		

		

		

		

		



		

		1.2 Bảng HTTH các nguyên tố hoá học

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bài 2: Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		2.1 .Định nghĩa và đặc điểm liên kết hoá học

		

		

		

		

		

		

		



		

		2.2 Cấu tạo phân tử 

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Bài 3: Nhiệt động hoá học

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		3.1 Áp dụng nguyên lý I và II của nhiệt động học vào hoá học

		

		

		

		

		

		

		



		

		3.2 Cân bằng hoá học

		

		

		

		

		

		

		



		BT

		Bài tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Bài 4: Dung dịch

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		4.1 Tính chất của dung dịch loãng của các chất không điện li


không bay hơi


4.2 Tính chất của dung dịch chất điện li


4.3 Cân bằng hoá học trong dung dịch

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Bài 5: Phản ứng ôxi hoá khử và điện hoá

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		5.1 Phản ứng ôxi hoá khử

		

		

		

		

		

		

		



		

		5.2 Hoá học và dòng điện

		

		

		

		

		

		

		



		BT

		Bài tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi hết môn

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		30

		24

		

		

		

		4

		2





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


- Tổ chức: Lên lớp theo hình thức trung đội.


- Phương pháp: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực.


- Hình thức thi: Thi viết.


6. Phương tiện và vật chất đảm bảo:


Phòng học lý thuyết, bài giảng, kế hoạch giảng bài, vở ghi.


7. Tài liệu nghiên cứu tham khảo:


- Giáo trình Hóa học đại cương - Trường SQLQ1-2008.

- Bài tập Hóa học đại cương - Trường SQLQ1-2009


MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN


02 ĐVHT: 30 tiết

1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về văn bản quản lí nhà nước và thẩm quyền ban hành; những yêu cầu, phương pháp và kĩ năng thực hành khi soạn thảo và xử lí văn bản trong lực lượng vũ trang.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Với những kiến thức về soạn thảo và xử lí văn bản, kết thúc môn học, học viên có khả năng tiếp cận và thực hành soạn thảo và xử lí các loại văn bản hành chính thông thường, văn bản quản lí nhà nước trong học tập tại trường và trên cương vị công tác sau này.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 30 tiết; lên lớp: 18 tiết; thực hành: 08 tiết; ôn: 02 tiết; thi:02 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học sau các môn giáo dục đại cương


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1 

		Các văn bản quản lý nhà nước và thẩm quyền ban hành

		4

		4

		

		

		

		

		



		2 

		Yêu cầu soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

		4

		4

		

		

		

		

		



		3 

		Phương pháp chung khi soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

		4

		4

		

		

		

		

		



		4 

		Thực hành soạn thảo văn bản – sự vận dụng trong hệ thống văn bản Quốc phòng

		12

		4

		

		8

		

		

		



		5 

		Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản trong quản lý nhà nước và trong lĩnh vực Quốc phòng

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi hết môn (viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		30

		18

		

		8

		

		2

		2





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chi 2 với đại đội có 4 trung đội)


- Thảo luận theo đội hình trung đội


5.2. Phương pháp


 Giảng giải, kết hợp nêu vấn đề


5.3. Hình thức thi hết môn


Thi hết môn: thi viết


6. Phương tiện, vật chất đảm bảo:


Phấn, bảng, bút, vở; máy chiếu, máy tính


7. Tài liệu tham khảo:


- Soạn thảo và xử lí văn bản - Nguyễn Văn Thâm - Nxb HCQG, H.1992.


- Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, Trường đại học Luật, H.1992


- Giáo trình “Soạn thảo văn bản” – Trường SQLQ1 biên soạn 2007


MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, NHÀ NƯỚC Ở CƠ SỞ


2 ĐVHT; 45 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước của chính quyền cấp xã. Để người học nắm được những nội dung mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và công tác văn phòng, thống kê của chính quyền cấp xã; quản lý quốc phòng, an ninh, trật tự, quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, giao thông, hành chính, tư pháp của chính quyền cấp xã.


- Vận dụng những kiến thức về quản lý hành chính ở cơ sở vào quá trình hoạt động, công tác ở địa phương.


1.2. Mục tiêu cụ thể:


Nắm chắc phương pháp và kỹ năng hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã, công tác quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, địa giới hành chính quản lý văn hoá xã hội, quản lý giao thông công chính, quản lý hành chính, tư pháp, quản lý quốc phòng, an ninh, dân tộc và tôn giáo của chính quyền cấp xã. Vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn công tác sau này.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 60 tiết; lên lớp: 44 tiết; thảo luận: 6 tiết; ôn: 6 tiết; thi, kiểm tra: 4 tiết

3. Điều kiện tiên quyết


Trước hki học môn quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở người học cần được học các môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc, Tôn giáo, Nhà nước và pháp luật.

4- Nội dung chi tiết môn học:


		TT

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		Lên lớp

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT Thi



		1

		Bài 1: Phương thức tổ chức và biện pháp hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã

		4

		6

		

		

		

		



		2

		Bài 2: Địa giới hành chính và phạm vi quản lý địa giới hành chính của chính quyền cấp xã

		3

		4

		

		

		

		



		3

		Bài 3: Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		4

		Bài 4: Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		5

		Bài 5: Quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		6

		Bài 6: Quản lý nhà nước về giao thông công chính của chính quyền cấp xã

		3

		3

		

		

		

		



		7

		Bài 7: Quản lý nhà nước về hành chính, tư pháp của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		8

		Bài 8: Quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; Dân tộc và Tôn giáo của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		9

		Thảo luận

		4

		

		4

		

		

		



		10

		Ôn

		4

		

		

		

		4

		



		11

		Thi viết

		4

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		42

		24

		4

		

		4

		4





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp theo đội hình đại đội chia đôi


Thảo luận theo đội hình trung đội


5.2. Phương pháp:

Thuyết trình, diễn giải, gợi mở nêu vấn đề, kết hợp với các phương pháp khác.

5.3. Hình thức thi, kiểm tra: 


Thi viết


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Dự trù theo từng bài


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo


- Ban tư tưởng văn hoá Trung ương. Vấn đề ton giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam. Nxb CTQG, H.2002.


- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Nxb Tôn giáo, Hà Nội 2003.


- Học viện Hành chính Quốc gia. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã về quản lý Nhà nước. Nxb KHKT, H 2005


- Một số văn kiện về chính sách dân tộc, miền núi của Đảng và Nhà nước, Nxb Sự thật, Hà nội 1992


- Uỷ ban dân tộc miền núi, Vụ chính sách dân tộc. Hệ thống các văn bản chính sách dân tộc và miền núi, tập 3. Nxb Nông nghiệp. Hà Nội 10995-2000.


- Mấy vấn đề lý luận vả thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc hiện nay. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội 2001


- Đặng Nghiêm Vạn. Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, Nxb ĐHQG, TPHCM 2003


- Quyết định số 72/HĐBT, ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi


MÔN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH, ĐỐI NGOẠI CƠ SỞ


02 ĐVHT: 35 tiết


1. Mục tiêu:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Đảng, để nghiên cứu, vận dụng trong học tập, công tác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm được một số vấn đề cơ bản về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam; đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác quốc phòng ở cấp xã; chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; thời đại hiện nay và xu thế thế giới; những bài học kinh nghiệm trong công cuộc, cải tổ, cải cách, đổi mới ở các nước XHCN; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN và một số nước khác 


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 35 tiết; lên lớp 22 tiết; ôn 5 tiết; thi, kiểm tra 4 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi học xong môn triết học Mác-Lê nin


4. Nội dung, chi tiết môn học:

		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		Phần1

		Quốc phòng - an ninh

		

		

		

		

		

		

		



		Bài 1

		Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

		2

		2

		

		

		

		

		



		Bài 2

		Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		Bài 3

		Đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay

		2

		2

		

		

		

		

		



		Bài 4

		Quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác quốc phòng ở cấp xã

		2

		2

		

		

		

		

		



		Bài 5

		Chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL

		Phần: quốc phòng - an ninh

		2

		2

		

		

		

		

		



		Ôn

		Phần: quốc phòng - an ninh

		2

		

		

		

		

		2

		



		KT

		Phần: quốc phòng - an ninh

		2

		

		

		

		

		

		2



		Phần2

		Một số vấn đề quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta

		

		

		

		

		

		

		



		Bài 6

		Thời đại hiện nay và xu thế thế giới

		2

		2

		

		

		

		

		



		Bài 7

		Những bài học kinh nghiệm trong công cuộc, cải tổ, cải cách, đổi mới ở các nước XHCN

		2

		2

		

		

		

		

		



		Bài 8

		Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay

		2

		2

		

		

		

		

		



		Bài 9

		Quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN và một số nước khác 

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL

		Một số vấn đề quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta

		2

		2

		

		

		

		

		



		Ôn

		Ôn

		3

		

		

		

		

		3

		



		Thi

		Thi viết

		4

		

		

		

		

		

		4



		Cộng

		33

		22

		

		

		

		5

		4





5. Hư​ớng dẫn tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức, phương pháp lên lớp


* Tổ chức: Lên lớp theo đội hình đại đội hoặc lớp 


* Phương pháp:


Giảng viên giảng dạy theo phương pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, cho học viên thảo luận, kết luận vấn đề. Sử dụng sơ đồ tranh vẽ để dẫn chứng, minh hoạ.


Hư​ớng dẫn học viên tự học 


5.2. Tổ chức, phương pháp kiểm tra, thi


- Tổ chức:


+ Kiểm tra học phần 1 lần, lấy đơn vị đại đội (lớp)


+ Thi hết môn một lần, lấy đơn vị đại đội (lớp) 


- Phương pháp kiểm tra, thi


Phương pháp thi, kiểm tra: thi, kiểm tra viết 


- Phương pháp đánh giá kết quả: 


Tính theo thang điểm 10. Kiểm tra hệ số 0,2; thi kết thúc môn hệ số 0,8


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:

Giảng đường, máy tính, máy chiếu đa năng, bài giảng, sơ đồ 


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình Đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (Một số vấnđề về quốc phòng an ninh và đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2006


Giáo trình Giáo dục quốc phòng, đối tượng 2, Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2007.


Giáo trình Giáo dục quốc phòng, đối tượng 3, Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2007.


MÔN THAM MƯU - CHỈ HUY


2 ĐVHT: 32 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác tham mưu chỉ huy cấp xã, phường, thị trấn. 


1.2. Mục tiêu cụ thể


Huấn luyện cho người học nắm chắc chữ tắt, ký hiệu quân sự; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, phương pháp công tác của Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; nội dung, phương pháp tiến hành công tác chuẩn bị chiến đấu cấp xã; nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương; quy cách, nội dung làm văn kiện chỉ huy chiến đấu cấp xã; thực hành làm kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã, kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân; nguyên tắc, phương pháp lập tiến trình biểu huấn luyện chiến đấu cấp xã và thực hành lập tiến trình biểu huấn luyện chiến đấu cấp xã phục vụ cho học tập và công tác sau này.

2. Phân bổ thời gian:


Lên lớp: 32 tiết; Thực hành: 12 tiết; Thảo luận: 1 tiết; Ôn: 8 tiết; Thi, KT: 6 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Trước khi học chiến thuật cấp tiểu đội đã học xong nội dung chữ tắt và ký hiệu quân sự; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, phương pháp công tác của Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; nội dung, phương pháp tiến hành công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu cấp xã; nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương. Trước khi học chiến thuật phần trung, đại đội người học đã học xong nội dung quy cách, nội dung làm văn kiện chỉ huy chiến đấu cấp xã; thực hành làm kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã, kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân; nguyên tắc, phương pháp lập tiến trình biểu huấn luyện chiến đấu cấp xã và thực hành lập tiến trình biểu huấn luyện chiến đấu cấp xã theo chương trình môn học. Kết thúc môn học: Thi đánh giá kết quả.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		Q1-1

		Chữ tắt và ký hiệu quân sự.

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q1- 2

		Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, phương pháp công tác của Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn. 

		3

		2

		1

		

		

		

		



		Q1- 3

		Nội dung, phương pháp tiến hành công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu cấp xã.

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q1- 4

		Nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương. 

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn, kiểm tra.

		4

		

		

		

		

		2

		2



		Q1- 5

		Quy cách, nội dung làm văn kiện chỉ huy chiến đấu cấp xã.

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q1- 6

		Thực hành làm kế hoạch chiến đấu trị an cấp xã.

		4

		

		

		4

		

		

		



		Q1-7

		Thực hành làm kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân 

		2

		

		

		2

		

		

		



		Q1- 8

		Nguyên tắc, phương pháp lập tiến trình biểu huấn luyện chiến đấu cấp xã.

		2

		2

		

		

		

		

		





		Q1- 9

		Thực hành lập tiến trình biểu huấn luyện chiến đấu cấp xã.

		 2

		

		

		2

		

		

		



		*

		Ôn thi hết môn

		3

		

		

		

		

		3

		



		*

		Thi hết môn (thi viết)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		32

		12

		1

		8

		

		4

		6





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp: 


5.1. Tổ chức: Lên lớp lý thuyết đại đội và thực hành theo trung đội (lớp)


5.2. Phương pháp: 


- Người dạy sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, hướng dẫn học viên thực hành.


- Người học tự nghiên cứu, tham gia đàm thoại giải quyết vấn đề (lý thuyết), thực hành theo hướng dẫn của giảng viên.


6. Hình thức kiểm tra, thi:


- Kiểm tra, thi: Bằng hình thức viết tự luận


7. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


- Bút màu các loại, thước chỉ huy, đầu bài tập, giấy tô ky thực hành làm kế hoạch; giấy kiểm tra, thi.


8. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Q1 - 1 Chữ tắt và ký hiệu quân sự


- Q1 - 2 Điều lệ công tác tham mưu tác chiến


- TK 007964 Giáo trình giáo dục quốc phòng- đối tượng 3


- 355(V): 025 Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; môn quốc phòng - quân sự địa phương - tập 2 


- 355(V): 026 Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; môn chiến thuật dân quân tự vệ - tập 1


- 355(V): 026 Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; môn chiến thuật dân quân tự vệ - tập 2


MÔN TRINH SÁT QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI


2 ĐVHT; 40 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn học Quân sự nước ngoài, nghiệp vụ trinh sát trang bị cho người học một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ trình sát; quan điểm, âm mưu chiến lược, nguyên tắc, thủ đoạn tác chiến của Lục quân Mỹ và một số phân đội BB, BBCG Mỹ làm cơ sở cho nghiên cứu học tập, huấn luyện dân quân tự vệ và chiến đấu sau này.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc các biện pháp trinh sát nắm địch


- Nắm chắc, hiểu rõ quan điểm, âm mưu chiến lược, nguyên tắc và thủ đoạn tác chiến của quân đội Mỹ. Tổ chức biên chế tảng bị chính của một số đơn vị Lục quân và HQĐB Mỹ; Tính năng một số vũ khí trang bị của sư đoàn quân đội Mỹ.


- Nắm chắc nguyên tắc, cách đánh và thủ đoạn chiến đấu của tiểu đội, trung đội, đại đội BB, BBCG Mỹ trong tiến công, phòng ngự, đại đội, tiểu đoàn BB chiến đấu ĐBĐK và cơ động tạm dừng


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 40 tiết; lên lớp: 32 tiết; thảo luận: 04 tiết; thực hành: 02 tiết; thi, kiểm tra: 02 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học môn QSNN, công tác trinh sát trước khi học các hình thức chiến thuật.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		S6-2

		Hiểu biết chung Quân báo trinh sát

		2

		2

		

		

		

		

		



		S6-3

		Các biện pháp trinh sát

		2

		2

		

		

		

		

		



		S6-6

		Nghiên cứu dấu vết phát hiện địch trên chiến trường

		4

		2

		

		2

		

		

		



		S4-1

		Quan điểm âm mưu chiến lược của Mỹ

		2

		2

		

		

		

		

		



		S4-3

		Tổ chức, biên chế, trang bị chính từ tiểu đội đến tiểu đoàn Lục quân và Hải quân đánh bộ Mỹ

		4

		4

		

		

		

		

		



		S4-4

		Tính năng một số loại vũ khí, trang bị của sư đoàn quân đội Mỹ 

		4

		4

		

		

		

		

		



		S4-5

		Tiểu đội, trung đội BB, BBCG Mỹ trong chiến đấu tiến công

		2

		2

		

		

		

		

		



		S4-6

		Tiểu đội, trung đội BB, BBCG Mỹ trong chiến đấu phòng ngự

		2

		2

		

		

		

		

		



		S4-7

		Đại đội, tiểu đoàn BB Mỹ trong chiến đấu ĐBĐK bằng máy bay trực thăng

		4

		4

		

		

		

		

		



		S4-10

		Tiểu đoàn BB, BBCG Mỹ trong cơ động và tạm dừng

		4

		4

		

		

		

		

		



		S4-TL

		

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		4

		4

		

		

		

		

		



		*

		Thi hết môn (viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		40

		32

		4

		2

		

		

		2





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp, ôn, thi theo đội hình lớp và đại đội


5.2. Phương pháp:


Vận dụng phương pháp dạy học tích cực

5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


- Thi viết


- Rút đề theo ngân hàng đề thi môn QSNN


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


- Giảng đường, máy tính, đèn chiếu, sơ đồ, bảng kẻ, phấn bảng, tài liệu


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Các tài liệu điều lệnh tác chiến của quân đội Mỹ - Tổng cục II phát hành


- Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại


- Các tài liệu sách báo khác có liên quan


MÔN HỌC ĐIỀU LỆNH 


3 ĐVHT; 90 tiết


1. Mục tiêu:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác QLBĐ và thực hành đúng động tác về ĐLĐN, làm cơ sở cho công tác quản lý, chỉ huy và huấn luyện xã, phường. 


1.2. Mục tiêu cụ thể


Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc nội dung, yêu cầu, biện pháp công tác quản lý bộ đội ở phân đội.


Hiểu biết những quy định chung nắm được những nội dung cơ bản về Điều lệnh đội ngũ; thực hiện động tác Điều lệnh đội ngũ thuần thục, nhanh, mạnh, chính xác, đẹp, tính hiệp đồng thống nhất cao trong đội đội ngũ. 


2. Phân bổ thời gian: 



Tổng thời gian: 80 tiết; lên lớp 26 tiết; thực hành 42 tiết; ôn, thi 12 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học từ đầu của khoá học, riêng tổ chức phương pháp huấn luyện Điều lệnh học sau môn Phương pháp chung huấn luyện quân sự.


4. Nội dung chi tiết môn học:



		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		Phần 1: Điều lệnh quản lý bộ đội (Q7)

		30

		22

		

		6

		

		2

		



		7

		Những vấn đề cơ bản công tác quản lý bộ đội ở phân đội

		4

		4

		

		

		

		

		



		8

		QLBĐ thực hiện chức trách mối quan hệ quân nhân

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		QLBĐ thực hiện lễ tiết tác phong Q. Nhân

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		QLBĐ thực hiện chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		QLBĐ thực hiện đóng quân, canh phòng

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Công tác quản lý quân nhân

		4

		4

		

		

		

		

		



		13

		Công tác quản lý tài sản của quân đội

		2

		2

		

		

		

		

		



		14

		QLBĐ thực hiện khen thưởng, xử phạt

		2

		2

		

		

		

		

		



		15

		QLBĐ thực hiện khiếu nại, tố cáo

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Viết thu hoạch

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Ôn (cùng Q8)

		2

		

		

		

		

		2

		



		Phần 2: Điều lệnh đội ngũ (Q8)

		60

		4

		

		44

		

		6

		6



		1

		Nghiêm, nghỉ; quay tại chỗ; đi đều, đứng lại; đổi chân; quay trong khi đi

		4

		

		

		4

		

		

		



		2

		Giậm chân, đứng lại; đổi chân khi đang giậm chân; giậm chân chuyển thành đi đều, đang đi đều chuyển thành giậm chân

		2

		

		

		2

		

		

		



		3

		Chào, chào báo cáo, nội dung báo cáo 

		2

		

		

		2

		

		

		



		4

		Chạy đều, đứng lại, đổi chân trong khi chạy

		2

		

		

		2

		

		

		



		5

		Đi nghiêm, đứng lại; đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào

		4

		

		

		4

		

		

		



		6

		Sửa dây súng, khám súng

		4

		

		

		4

		

		

		



		7

		Mang, treo, đeo, xuống súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		8

		Giương lê, gập lê; vác súng, xuống súng; chào tại chỗ có súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		9

		Hành tiến có súng, chào trong hành tiến có súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		10

		Đội hình cơ bản aBB

		2

		

		

		2

		

		

		



		11

		aBB khám súng, giá súng, đặt súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		12

		aBB đổi hình, đổi hướng

		2

		

		

		2

		

		

		



		13

		Đội hình cơ bản bBB

		2

		

		

		2

		

		

		



		14

		bBB khám súng, giá súng, đặt súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		15

		Đội hình cơ bản cBB

		2

		

		

		2

		

		

		



		16

		Tổ chức, phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ

		8

		4

		

		4

		

		

		



		*

		Ôn Q8

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi vấn đáp, thực hành Q7 + Q8

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		90

		26

		

		50

		

		8

		6





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp 


5.1. Tổ chức: 


- Công tác quản lý bộ đội: Lên lớp tập trung đại đội (lớp)


- Điều lệnh đội ngũ: 


+ Phần đội ngũ từng người lên lớp tập trung đội hình trung đội


+ Phần đội ngũ đơn vị lên lớp tập trung đội hình trung đội (đại đội)


5.2. Phương pháp:


- Công tác quản lý bộ đội: Người dạy sử dụng phương pháp thuyết trình, kết hợp nêu vấn đề.


- Điều lệnh đội ngũ: Người dạy sử dụng phương pháp trực quan làm mẫu theo 3 bước (làm nhanh, làm chậm phân tích, làm tổng hợp).


5.3. Hình thức thi: Thi vấn đáp, thực hành (Q7 hệ số 0,4; Q8 hệ số 0,6)


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:

Theo kế hoạch từng bài giảng.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Công tác quản lý bộ đội


+ Điều lệnh Quản lý bộ đội - Nxb QĐND 2002


+ Giáo trình quản lý bộ đội - Nxb QĐND 2001


+ Các văn bản về chấp hành Điều lệnh xây dựng chính quy - Nxb QĐND 2002


+ Luật thi đua khen thưởng - Nxb Chính trị Quốc gia 2007


+ Luật khiếu nại, tố cáo - Nxb Tư Pháp 2007


+ Giáo trình QLBĐ tập 1 - Trường SQLQ1 2009


- Điều lệnh đội ngũ


+ Điều lệnh đội ngũ - Nxb QĐND 2008


+ Tài liệu sửa đổi, bổ sung Điều lệnh đội ngũ 2008.


+ Giáo trình điều lệnh đội ngũ tập 1, tập 2 năm 2009


+ Giáo trình điều lệnh đội ngũ tập 1, tập 2 - Nxb QĐND 2001


MÔN THỂ THAO QUÂN SỰ


2 ĐVHT; 53 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản môn học Thể thao quân sự. Thông qua tập luyện phát triển các tố chất thể lực, nâng cao sức khỏe. Nắm chắc và thành thạo động tác, biết thực hành huấn luyện đơn vị sau này.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Người học nắm chắc và thành thạo kỹ thuật cơ bản về Vượt vật cản, Đâm lê, Đánh xẻng, Trò chơi giáo dục quôc phòng và Ba môn phối hợp dân quân tự vệ; thực hành luyện tập, thi, (kiểm tra) đạt khá trở lên.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 45 tiết; lên lớp: 08 tiết; thực hành, ôn: 76 tiết; kiểm tra, thi: 06 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Được học tập từ đầu khoá học, học môn Vượt vật cản K91 trước sau đó học xen kẽ các nội dung bố trí theo học kỳ. Thi môn Đâm lê, Đánh xẻng, Ba môn phối hợp thể thao quốc phòng.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		T3

		Vượt vật cản 

		12

		

		

		12

		

		4

		2



		1

		Vượt vật cản K91

		8

		

		

		8

		

		

		



		2

		Vượt vật cản 100 + 100m

		4

		

		

		4

		

		

		



		3

		Ôn Vượt vật cản K91

		2

		

		

		

		

		2

		



		4

		Kiểm tra Vượt vật cản K91

		2

		

		

		

		

		

		2



		T10

		Đâm lê - Đánh xẻng 

		14

		4

		

		16

		

		

		



		5

		Giới thiệu đâm, đánh lê cơ bản

		3

		

		

		3

		

		

		



		6

		Giới thiệu quay, gạt lê cơ bản

		3

		

		

		3

		

		

		



		7

		Giới thiệu kết hợp đâm, đánh lê cơ bản

		6

		

		

		6

		

		

		



		8

		Giới thiệu kỹ thuật đánh xẻng cơ bản

		2

		

		

		2

		

		

		



		9

		Tổ chức - PPHL đâm lê, đánh xẻng

		4

		4

		

		2

		

		

		



		TC

		Trò chơi giáo dục quốc phòng

		5

		

		

		5

		

		

		



		10

		Trò chơi phát triển về tinh thần và các giác quan

		2

		

		

		4

		

		

		



		11

		Trò chơi phát triển về sức khoẻ.

		3

		

		

		6

		

		

		



		BM

		Ba môn phối hợp TTQP

		10

		2

		

		6

		

		

		



		12

		Điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn phối hợp TTQP 

		2

		2

		

		

		

		

		



		13

		Giới thiệu quy tắc và thực hành kỹ thuật bắn súng CKC. 

		2

		

		

		2

		

		

		



		14

		Giới thiệu quy tắc và thực hành kỹ thuật ném lựu đạn xa trúng hướng

		2

		

		

		2

		

		

		



		15

		Giới thiệu quy tắc và thực hành kỹ thuật chạy vũ trang.

		2

		

		

		2

		

		

		



		*

		Ôn đâm lê, đánh xẻng, ba môn phối hợp TTQP

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi đâm lê, đánh xẻng, ba môn phối hợp TTQP

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		53

		6

		

		39

		

		8

		4





* Điểm môn TTQS bằng:







(Điểm thi Võ, Lê + Điểm thi ba môn phối hợp)


Điểm KTVVCx 0,2 + x 0,8



 




2


5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


+ Lên lớp lý thuyết theo đội hình đại đội.


+ Lên lớp thực hành theo đội hình trung đội.


5.2. Phương pháp: Giảng giải, làm mẫu, thực hành tập.

5.3. Hình thức thi, kiểm tra: Thực hành


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Giảng đường; bãi tập; bãi vượt K91, bãi vượt 100 + 100m; bãi kỹ thuật, trang phục dã ngoại K03, K07; súng CKC; súng AK có lê; chùy, bù nhìn; xẻng BB; hòm đạn; lựu đạn, rào vướng chân.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Giáo trình Vượt vật cản BTTM - năm 2001

- Sách dạy kỹ thuật đánh gần - CQH - năm 2003

- Giáo trình kỹ thuật đâm lê - BTTM - năm 2001

- Điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn thể thao quốc phòng.

- Trò chơi giáo dục quốc phòng.

MÔN KỸ THUẬT ĐÁNH GẦN


3 ĐVHT; 120 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn kỹ thuật đánh gần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và phương pháp huấn luyện kỹ thuật đánh gần


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc những vấn đề chung của kỹ thuật đánh gần


- Thuần thục động tác cơ bản kỹ thuật đánh bắt địch, tay không, trang bị, ứng dụng. Vận dụng m​ưu trí vào trong huấn luyện, chiến đấu.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 120 tiết; lên lớp: 2 tiết; Thực hành, ôn: 110 tiết; Kiểm tra, thi: 8 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học trước môn học chiến thuật


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		

		Phần 1: Kỹ thuật cơ bản

		40

		2

		

		36

		

		

		2



		1

		Những vấn đề chung về võ thuật

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Giới thiệu chung về võ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		

		ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu chung

		

		

		

		

		

		

		



		

		Quan điểm học võ, quy tắc luyện tập

		

		

		

		

		

		

		



		

		Các huyệt trọng yếu trên cơ thể người

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Các thế đứng

		2

		

		

		2

		

		

		



		3

		Động tác tấn công

		10

		

		

		10

		

		

		



		

		Đấm thẳng, Đấm vòng, Đấm móc

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt sườn, Chặt cổ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác đáthẳng, đạp sang ngang

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác nhảy đệm đá

		

		

		

		

		

		

		



		

		Liên kết các động tác tấn công

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Động tác phòng ngự

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		Động tác đỡ cao, đỡ cao 4 hướng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác gạt dưới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác đỡ sườn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Luồn tránh, tránh phía sau

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác né tránh tại chỗ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Liên kết các động tác PN

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Động tác ngã

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		Động tác ngã sấp 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã ngửa

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã nghiêng tại chỗ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã lộn nhào phía trước

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã khoá tay

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã nghiêng tự do

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Cách sử dụng các loại trang bị

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		Cách sử dụng dao găm, dao dài

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cách sử dụng đoản côn, nhị côn, trường côn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cách sử dụng súng trường, tiểu liên

		

		

		

		

		

		

		



		

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Phần 2: Kỹ thuật đánh bắt địch

		70

		

		

		68

		

		

		2



		

		Đánh bắt địch tay không

		20

		

		

		18

		

		

		2



		7

		Đánh bắt địch phía trước

		10

		

		

		10

		

		

		



		

		Luồn tránh đấm nách, Vặn tay đá

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh nhiều đòn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phản đá

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bắt tay luồn qua nách

		

		

		

		

		

		

		



		

		Vặn tay chặt sườn, 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Gạt túm tóc đấm đá, 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh địch túm ngực đấm vòng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng co quật địch ngã nghiêng

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Đánh bắt địch phía sau

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		Đánh địch túm tóc

		

		

		

		

		

		

		



		

		Gỡ địch túm tóc cùng ngã

		

		

		

		

		

		

		



		

		Gỡ ôm đánh nhiều đòn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh địch đáp đá

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phản túm tóc khoá cổ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Đánh bắt địch có trang bị

		50

		

		

		50

		

		

		



		9

		Đánh bắt địch có dao găm

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		Đỡ đâm bổ thuận lên gối

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh địch ngã sấp

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đá khoá tay địch

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt cổ đá hạ bộ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tránh phía sau đánh ép

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Đánh bắt địch có súng ngắn

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Xốc súng đá hạ bộ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đá đạp địch

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cùng ngã

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đấm móc khoá tay

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ba cú đá liên tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Đánh bắt địch có súng trường tiểu liên

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Tránh trái đấm đá thẳng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt sườn đánh ép 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt cổ đạp

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đấm móc đạp kheo

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giật tóc quật địch ngã nghiêng

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Đánh bắt địch có dao dài, búa

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Luồn tránh đánh địch ngã ngửa 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tránh phía sau đánh gối 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Địch chém bổ dọc 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Địch đánh sườn thuận bổ nghịch phía sau

		

		

		

		

		

		

		



		

		Địch chém nhiều đường dao

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Đánh tổng hợp có trang bị (ta 1 địch 4)

		10

		

		

		10

		

		

		



		14

		Cách trói, dẫn giải, mang vác người bị bắt

		2

		

		

		2

		

		

		



		15

		Đánh bắt địch có đoản côn

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Quật địch ngã nghiêng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh ép địch ngã

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đấm móc hạ bộ đánh kheo

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Đánh bắt địch có tr​ường côn

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Quật bổ thuận đấm móc

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng côn đạp quật bổ dọc

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đạp kheo trị huyệt gáy

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Đánh địch có nhị côn

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Luồn tránh quật địch ngã nghiêng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đá địch ngã ngửa

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh địch nhiều đường côn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ôn, thi

		10

		

		

		

		

		6

		4



		

		Cộng

		120

		2

		

		104

		

		6

		8





5. Hư​ớng dẫn tổ chức, phơng pháp thực hiện và đánh giá môn học:


5.1. Tổ chức: Huấn luyện theo trung đội.


5.2. Phương pháp:


- Lý thuyết: Theo phương pháp diễn giải, phân tích, khêu gợi.


- Thực hành: Vừa nói vừa làm( theo 3 bước ).


5.3. Hình thức thi, kiểm tra: thực hành.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Theo dự trù huấn luyện của từng mục


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Kỹ thuật đánh bắt địch - TCII- 1995


- Kỹ thuật đánh bắt địch nâng cao - TCII- 1995


- Kỹ thuật đánh bắt địch của TSĐN- TCII- 1995


- Giáo trình kỹ thuật đánh bắt địch - Nxb QĐND - 2000.


MÔN ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ


3 ĐVHT: 45 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1 Mục tiêu chung


Môn học Địa hình quân sự trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình, sử dụng các phương tiện chỉ huy xác định toạ độ, chỉ thị mục tiêu; Sử dụng bản đồ ngoài thực địa; Lập sơ đồ địa hình đáp ứng với yêu cầu huấn luyện chiến đấu.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc cách sử dụng bản đồ địa hình, xác định toạ độ chỉ thị mục tiêu.


- Thành thạo sử dụng bản đồ ngoài thực, vận động góc phương vị, phóng bản đồ, đắp sa bàn, vận dụng linh hoạt vào huấn luyện chiến đấu.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 60 tiết (04 ĐVHT) Lên lớp: 19 tiết


Thực hành ngày: 35 (trong đó ôn thi: 02 tiết)


Thi vấn đáp : 04 tiết; 02 kiểm tra


3. Điều kiện tiên quyết:


- Huấn luyện theo trình tự nội dung chương trình.


- Kết thúc nội dung ở học kỳ 3


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		Q4.1

		Cơ sở toán học, danh pháp BĐĐH 

		3

		2

		

		1

		

		

		



		Q4.2

		Ký hiệu địa vật trên BĐĐH

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q4.3

		Ký hiệu dáng đất trên BĐĐH

		3

		2

		

		2 1

		

		

		



		Q4.4

		Ống nhòm, địa bàn, thước chỉ huy

		4

		2

		

		2

		

		

		



		Q4.5

		Đo cự ly, diện tích trên bản đồ

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q4.6

		Tọa độ vuông góc

		3

		2

		

		1

		

		

		



		Q4.7

		Tọa độ cực

		3

		2

		

		1

		

		

		



		

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		Q4.9

		Sử dụng bản đồ ngoài thực địa

		5

		

		

		5

		

		

		



		Q4.10

		Vận động góc phương vị

		4

		2

		

		2

		

		

		



		Q4.11

		Phóng bản đồ

		4

		2

		

		2

		

		

		



		Q4.13

		Đắp Sa bàn

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Ôn kết thúc môn

		2

		

		

		

		

		2

		



		

		Thi vấn đáp

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		45

		18

		

		19

		

		2

		6





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp :


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp theo đội hình trung đội.


- Thực hành theo đội hình trung đội.


5.2. Phương pháp:


- Dùng phương pháp diễn giải thuyết trình, nêu vấn đề kết hợp mô hình , tranh vẽ để minh hoạ nội dung; hướng dẫn thực hành kết hợp động tác mẫu.


5.3. Hình thức thi: Vấn đáp.


6. Phương tiện vật chất bảo đảm :


- Bản đồ: Tỉ lệ 1: 25.000 ; 1: 50.000, máy tính, máy chiếu


Ống nhòm địa bàn, thước chỉ huy; bàn đạc, giá ba chân , thước ba cạnh, kim cắm, kẹp bản đồ; giấy Rôky, chì đen , chì mầu các loại, tẩy.


7. Tài liệu tham khảo:


- Địa hình quân sự Cục Bản đồ- BTTM - 1987;


- Đọc bản đồ Cục Bản đồ- BTTM - 1987;


- Giáo trình Địa hình quân sự tập 1 (2009),2,3 - Trường SQLQ1.

MÔN LỊCH SỬ QUÂN SỰ


03 ĐVHT: 46 tiết


1. Mục tiêu


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những vấn đề cơ bản về chiến tranh và nghệ thật quân sự thế giới và lịch sử quân sự Việt Nam để nghiên cứu, vận dụng trong học tập, công tác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm được một số vấn đề cơ bản về lịch sử quân sự thế giới: nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, chiến tranh và nghệ thuật quân sự từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai; lịch sử quân sự Việt Nam; chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ thế kỷ III TCN đến thế kỷ XVIII, nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng tám, lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) 


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 46 tiết; lên lớp 30 tiết; thảo luận 08 tiết; ôn 4 tiết; thi 4 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi học xong các hình thức chiến thuật trung đội DQTV.


4. Nội dung, chi tiết môn học:

		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		Phần1

		Lịch sử quân sự thế giới

		

		

		

		

		

		

		



		Q5-1

		Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ hai 

		4

		4

		

		

		

		

		



		Q5-2

		Chiến tranh và nghệ thuật quân sự từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai

		4

		4

		

		

		

		

		



		Q5-TL

		Phần Lịch sử quân sự thế giới

		4

		

		4

		

		

		

		



		Phần 2

		Lịch sử quân sự Việt Nam

		

		

		

		

		

		

		



		Q5-3

		Chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ thế kỷ III TCN đến thế kỷ XVIII

		6

		6

		

		

		

		

		



		Q5-4

		Nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng tám

		4

		4

		

		

		

		

		



		Q5-5

		Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

		6

		6

		

		

		

		

		



		Q5-6

		Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

		6

		6

		

		

		

		

		



		Q5-TL

		Phần Lịch sử quân sự Việt Nam

		4

		

		4

		

		

		

		



		Q5-Ôn

		Ôn

		4

		

		

		

		

		4

		



		Q5-Thi

		Thi viết

		4

		

		

		

		

		

		4



		Cộng

		

		46

		30

		8

		

		

		4

		4





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức, phương pháp lên lớp


* Tổ chức: Lên lớp theo đội hình đại đội hoặc lớp 


* Phương pháp:


Giảng viên giảng dạy theo phương pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, cho học viên thảo luận, kết luận vấn đề. Sử dụng sơ đồ tranh vẽ để dẫn chứng, minh họa.


Hướng dẫn học viên tự học 


5.2. Tổ chức, phương pháp thi:


- Tổ chức: Thi hết môn một lần, lấy đơn vị đại đội (lớp); 

- Phương pháp thi: Thi viết hoặc thi trắc nghiệm;


- Phương pháp đánh giá kết quả: tính theo thang điểm 10.


6. Phư​ơng tiện, vật chất bảo đảm:

Giảng đ​ường, máy tính, máy chiếu đa năng, bài giảng, sơ đồ 


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình Lịch sử quân sự (dùng cho các trư​ờng sỹ quan), Bộ tổng tham mưu, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 1999.


Giáo trình Lịch sử quân sự , tập 1, 2 , 3, 4, 5 (dùng cho các học viện trong Quân đội), Bộ tổng tham mưu, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 1997.


 Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ tổng tham mưu, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 1999


MÔN VŨ KHÍ HUỶ DIỆT LỚN


2 ĐVHT; 30 tiết 

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vũ khí huỷ diệt lớn và vũ khí lửa, các phương tiện khí tài và tổ chức phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn ở phân đội.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm được về khái niệm, đặc điểm tác hại và cách phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn.


- Nắm chắc tác dụng, cấu tạo và cách sử dụng các phương tiện khí tài đề phòng, tiêu tẩy.


- Biết cách tổ chức bảo đảm cho phân đội chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng vũ khí huỷ diệt lớn.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 30 tiết; lên lớp 10 tiết; thực hành: 12 tiết; ôn: 04 tiết; thi vấn đáp: 04 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Học thứ tự từ bài 1đến bài 5 (năm thứ nhất); Học bài 6 và ôn thi sau khi đã học phần chiến thuật trung đội.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Vũ khí hạt nhân

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Vũ khí hoá học

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Vũ khí sinh học và vũ khí lửa

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Khí tài đề phòng

		4

		

		

		4

		

		

		



		5

		Khí tài tiêu tẩy

		4

		

		

		4

		

		

		



		6

		Hành động của phân đội DQTV khi địch tập kích VKHDL

		4

		

		

		4

		

		

		



		7

		Ôn (Thực hành)

		4

		

		

		

		

		4

		



		8

		Thi (Thực hành)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		30

		10

		

		12

		

		4

		4





5. Tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp theo đội hình trung đội.


5.2. Phương pháp:


- Người dạy: Thuyết trình, nêu vấn đề; Dùng vật mẫu, động tác mẫu và ví dụ thực tiễn chứng minh.


- Người học: Nghe, ghi, quan sát.


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Mặt nạ, khí tài tiêu tẩy cá nhân, xăng, bột cháy, dầu luyn, thuốc nổ (theo hiệp đồng từng bài).


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:

- Giáo trình vũ khí huỷ diệt lớn, Trường SQLQ1- 2001.


- Vũ khí huỷ diệt lớn và cách phòng chống, BTTM - 2000.


MÔN THÔNG TIN-TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ


2 ĐVHT; 30 tiết 

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Học viên tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, có kiến thức và năng lực toàn diện, thực hiện chức trách, mục tiêu của chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Học xong môn học, học viên biết tổ chức triển khai, khai thác sử dụng một số khí tài Thông tin, thực hành bảo đảm Thông tin cấp cBB trong chiến đấu từ đó vận dụng đối với lực lượng DQTV, biết cách phòng chống TCĐT của Địch có hiệu quả.


2. Phân bố thời gian:


Tổng số 30 tiết, lên lớp 20 tiết, thực hành 4 tiết, ôn 2 tiết, thi 4 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học ngay từ năm thứ nhất trước phần chiến thuật cơ sở.

4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		K5- 1

		Hiểu biết cơ bản về TT liên lạc

		2

		2

		

		

		

		

		



		K5- 2

		Thông tin quân bưu, Thông tin tín hiệu

		2

		2

		

		

		

		

		



		K5- 3

		Máy điện thoại và dây bọc

		4

		2

		

		2

		

		

		



		K5- 4

		Máy vô tuyến điện sóng cực ngắn

		4

		2

		

		2

		

		

		



		K5-5-1

		Những vấn đề chung về TCĐT

		2

		2

		

		

		

		

		



		K5-5-2

		Tổ chức phòng chống TCĐT trong chiến đấu

		4

		4

		

		

		

		

		



		K5-6-1

		Nguyên tắc chung về tổ chức, bảo đảm TTLL trong chiến đấu

		2

		2

		

		

		

		

		



		K5-6-2

		Bảo đảm TTLL của cBB trong chiến đấu ở địa hình rừng núi

		4

		4

		

		

		

		

		



		*

		Ôn

		 2

		

		

		

		

		 2

		



		*

		Thi

		 4

		

		

		

		

		

		 4



		

		Cộng

		30

		20

		

		4

		

		2

		4





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp: Theo đội hình trung đội


- Luyện tập thực hành: Theo đầu mối tiểu đội hoặc trung đội chia đôi


5.2. Phương pháp:


- Giảng viên: Diễn giảng ( giảng lý thuyết, phân tích kết hợp làm mẫu )


- Học viên: Nghe, ghi tóm tắt


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


- Máy chiếu

- Máy điện thoại TA 57B, máy điện thoại tự động

- Máy VTĐ PRC 25, P105M, P158

- Sơ đồ, bảng kẻ

7. Tài liệu tham khảo:


- Huấn luyện hạ sĩ quan, chiến sĩ VTĐ, HTĐ. NxbQĐND, 2004


- Giáo trình Thông tin tập 1, tập 2. NxbQĐND, 2001


- Giáo trình Thông tin VTĐ. Trường SQLQ1, 2006


MÔN HẬU CẦN KỸ THUẬT TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ (HUYỆN, QUẬN)


2 ĐVHT; 45 tiết 

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Huấn luyện cho người học những kiến thức cơ bản của công tác hậu cần - tài chính - quân y của lực lượng vũ trang địa phương làm cơ sở cho việc học tập và công tác sau này.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm được những kiến thức chung về hậu cần quân sự địa phương.


- Nắm chắc nội dung bảo đảm hậu cần, công tác tài chính của quân sự địa phương.


- Thực hành tốt một số kỹ thuật về băng bó, cấp cứu, chuyển thương và đào bếp Hoàng Cầm, mắc tăng võng trong hành trú quân.


2. Phân bố thời gian:


Lên lớp 20 tiết, thực hành 28 tiết, ôn 06 tiết, thi 06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp, cơ sở nhóm ngành; kết thúc vào năm thứ nhất làm cơ sở cho học các môn học quân sự khác.

4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Công tác hậu cần quân sự địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

		3

		3

		

		

		

		

		



		

		1. Những vấn đề chung

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Tổ chức và chỉ đạo công tác hậu cần quân sự địa phương

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Tổ chức chỉ huy hậu cần quân sự địa phương

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Công tác hậu cần - kỹ thuật ở xã, phường, thị trấn

		3

		3

		

		

		

		

		



		

		1. Nội dung công tác tham mưu hậu cần - kỹ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Nội dung công tác HC - kỹ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Biện pháp nâng cao chất lượng công tác hậu cần - kỹ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Công tác quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật hậu cần

		3

		3

		

		

		

		

		



		

		 1. Nội dung công tác quản lý

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Biện pháp quản lý

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Công tác chuẩn bị hậu cần nhân dân cơ sở xã phường và thị trấn

		3

		3

		

		

		

		

		



		

		1. Chuẩn bị trước từ thời bình

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Chuẩn bị trực tiếp khi chiến tranh

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Công tác bảo đảm hậu cần nhân dân cơ sở xã, phường và thị trấn

		3

		3

		

		

		

		

		



		

		1. Bảo đảm hậu cần trong thời bình

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Bảo đảm hậu cần tác chiến trị an

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Bảo đảm hậu cần sau tác chiến trị an

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Quản lý ngân sách quốc phòng xã, phường, thị trấn

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		1. Đặc điểm, yêu cầu và quy định về quản lý ngân sách quốc phòng xã, phường, thị trấn

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Nội dung thu, chi ngân sách quốc phòng xã, phường, thị trấn

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Biện pháp quản lý ngân sách quốc phòng xã, phường, thị trấn

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Kỹ thuật băng bó, cấp cứu, chuyển thương

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		1. Kỹ thuật băng bó

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Kỹ thuật cầm máu tạm thời

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Kỹ thuật cố định tạm thời gãy xương

		

		

		

		

		

		

		



		

		4. Kỹ thuật hô hấp nhân tạo

		

		

		

		

		

		

		



		

		5. Kỹ thuật chuyển thương

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm trong hành trú quân

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		1. Những vấn đề chung

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Phân loại và cấu tạo bếp

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Thực hành đào và sử dụng bếp

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Kỹ thuật mắc tăng, võng trong hành trú quân

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		1. Công tác chuẩn bị

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Thực hành mắc tăng võng

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Thực hành thu tăng, võng

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Hệ thống, ôn tập

		4

		

		

		

		

		4

		



		11

		Thi kết thúc môn học (vấn đáp) theo trung đội

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		45

		20

		

		16

		

		4

		6





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp tập trung đại đội hoặc đại đội chia đôi nếu đại đội bằng 4 trung đội


- Thực hành, luyện tập tập trung theo trung đội.

- Thi kết thúc môn vấn đáp theo trung đội.

5.2. Phương pháp:


- Lên lớp lý luận, nguyên tắc theo phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề.


- Thực hành: Hướng dẫn làm động tác mẫu; sau đó phân tổ, nhóm luyện tập


5.3. Kiểm tra, thi đánh giá kết quả


Thi hết môn bằng hình thức vấn đáp, kết quả được đánh giá như sau:


+ Điểm câu hỏi lý luận: C1 x 0,3


+ Điểm câu hỏi thực hành: C2 x 0,7


Kết quả: Điểm: C1 + C2


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Công tác hậu cần nhân dân cơ sở trong khu vực phòng thủ.


- Công tác tham mưu hậu cần quân sự địa phương


- Hậu cần quân sự địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.


- Giáo trình quân y


- Hệ thống văn bản tài chính


MÔN CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ


3 ĐVHT; 55 tiết 


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xây dựng Đảng, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT trong hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và công tác quốc phòng an ninh ở xã (phường) làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn theo cương vị chức trách được giao.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Người học nắm vững những vấn đề cơ bản đảng và công tác xây dựng Đảng, Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý công tác quân sự - quốc phòng địa phương; CTĐ, CTCT trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương; những kiến thức, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT trong huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, tiến hành CTĐ, CTCT trong huấn luyện quân dự bị động viên; tiến hành CTĐ, CTCT đối với lực lượng vũ trang xã (phường) trong phòng, chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng, chống khắc phục thiên tai, thảm hoạ và các hoạt động khác.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian: 55 tiết; lên lớp: 32 tiết; ôn: 6 tiết; thi: 8 tiết


3. Điều kiện tiên quyết :


Môn CTĐ, CTCT bố trí học sau các môn lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các môn kỹ thuật quân sự, quản lý nhà nước, hành chính ở cơ sở, công tác dân vận, song song với nội dung chiến thuật và công tác tổ chức xây dựng, quản lý lực lượng vũ trang địa phương.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		

		Phần I: Lý luận nguyên tắc chung về xây dựng Đảng, CTĐ, CTCT trong công tác quân sự quốc phòng địa phương

		25

		14

		4

		

		

		3

		4



		1

		Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp môn CTĐ, CTCT 

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng 

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		ĐCS Việt Nam và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng 

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Những quan điểm cơ bản về xây dựng ĐCS Việt Nam theo học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

		2

		

		2

		

		

		

		



		4

		Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự quốc phòng địa phương

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Công tác tư tưởng ở lực lượng vũ trang xã (phường)

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương cấp xã (phường) vững mạnh

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		Củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương

		2

		

		2

		

		

		

		



		*

		Ôn thi phần 1

		3

		

		

		

		

		3

		



		*

		Thi phần 1 (viết)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Phần 2: Lý luận và thực tiễn CTĐ, CTCT trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương

		31

		18

		4

		2

		

		3

		4



		8

		CTĐ,CTCT ở lực lượng vũ trang xã (phường) trong nhiệm vụ phòng chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ 

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		CTĐ,CTCT trong tác chiến phòng thủ khu vực 

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL3

		Nâng cao hiệu lực CTĐ,CTCT trong tác chiến phòng thủ khu vực

		2

		

		2

		

		

		

		



		TH 1

		Hội nghị cấp uỷ thông qua kế hoạch chiến đấu

		2

		

		

		2

		

		

		



		10

		Lực lượng vũ trang xã (phường) tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Lực lượng vũ trang xã (phường) trong xây dựng làng, xã chiến đấu

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		CTĐ,CTCT trong nhiệm vụ tuyển quân ở xã (phường)

		2

		2

		

		

		

		

		



		13

		CTĐ,CTCT ở xã (phường) trong nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ 

		2

		2

		

		

		

		

		



		14

		CTĐ,CTCT ở xã (phường) trong nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên

		2

		2

		

		

		

		

		



		15

		CTĐ,CTCT ở xã (phường) trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội 

		2

		2

		

		

		

		

		



		16

		CTĐ,CTCT ở xã (phường) trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL4

		Nâng cao hiệu lực CTĐ, CTCT ở cấp xã (phường) trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương

		2

		

		2

		

		

		

		



		

		Ôn phần 2

		3

		

		

		

		

		3

		



		

		Thi học phần 2: (Vấn đáp)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		56

		32

		8

		4

		

		6

		8





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp đại đội (đại đội chia 2 với đại đội có 4 trung đội)


- Thảo luận, thực hành trung đội hoặc đại đội chia đôi


5.2. Phương pháp


Phương pháp diễn giải, kết hợp khêu gợi nêu vấn đề


5.3. Hình thức thi, kiểm tra


- Thi phần 1: Thi viết


- Thi phần 2: Thi vấn đáp


- Điểm toàn môn là điểm trung bình cộng của 2 phần


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Dự trù theo bài học


7. Tài liệu tham khảo:


- Đề cương bài giảng CTĐ, CTCT


- CTĐ, CTCT, tập I, II cấp chiến thuật, chiến dịch, Nxb QĐND, H, 2008


- CTĐ, CTCT tập I, II, III, IV cấp phân đội, Nxb QĐND, H, 2001 và 2008.

- Lịch sử CTĐ, CTCT trong QĐNDVN, Nxb, H, 2001


- Điều lệ ĐCSVN và các văn kiện Đại hội Đảng


- Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009


- Các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị


- Tạp chí xây dựng Đảng


- Tạp chí Quốc phòng toàn dân.


MÔN KỸ THUẬT SÚNG BỘ BINH


7 ĐVHT; 450 tiết


1. Mục tiêu:


1.1. Mục tiêu chung


Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết, binh khí, nguyên lý cấu tạo của súng bộ binh, đạn, lựu đạn, động tác bắn, động tác ném lựu đạn và thực hành luyện tập kiểm tra bắn các bài bắn súng bộ binh trang bị cho dân quân tự vệ và động tác ném lựu đạn trong các điều kiện địa hình.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho người học cơ sở lý luận về đường đạn, các yếu tố ảnh hưởng đến bắn trúng. Phương hướng xác định xác suất trúng và tính toán hiệu quả bắn.


- Trang bị kiến thức binh khí, quy tắc, động tác bắn ném một số loại vũ khí bộ binh. Thực hành luyện tập và kiểm tra các bài bắn cơ bản.


2. Phân bổ thời gian:

Lên lớp: 80 tiết


Thực hành: 304 tiết


Kiểm tra, thi: 66 tiết


Tổng số: 450 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Trình tự lô gíc: Lý thuyết, binh khí, quy tắc, động tác và thực hành bắn các bài bắn của từng loại súng bộ binh trang bị cho dân quân tự vệ và các bài kỹ thuật sử dụng lựu đạn bộ binh.


4. Mô tả tóm tắt môn học:

- Phần lý thuyết trình bày quá trình phóng đầu đạn và sự chuyển động của đầu đạn trong không khí, những yếu tố dẫn đến sự tản mát của đầu đạn khi bắn và khả năng bắn trúng mục tiêu, hiệu quả bắn từng loại súng.


- Phần binh khí, quy tắc, động tác; trình bày tính năng, cách sử dụng, động tác thực hành bắn và ném, các bài bắn huấn luyện theo giáo trình kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh.


5. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		

		HỌC PHẦN 1 (3 ĐVHT, 196 tiết)

		

		

		

		

		

		

		



		

		NĂM THỨ NHẤT

		

		

		

		

		

		

		



		

		Học kỳ 1

		

		

		

		

		

		

		



		B - 0

		Giới thiếu môn học bắn súng, giáo trình kiểm tra KTCĐBB

		2 

		2

		

		

		

		

		



		B1-1

		Đường đạn trong nòng

		2

		2

		

		

		

		

		



		B1-2

		Đường đạn ngoài nòng

		2

		2

		

		

		

		

		



		B2-1

		Binh khí súng tiểu liên AK, trung liên RPĐ

		4

		4

		

		

		

		

		



		B2-8

		Binh khí súng trường CKC, K63

		4

		4

		

		

		

		

		



		B2-5

		Binh khí lựu đạn Việt Nam, Mỹ

		4

		4

		

		

		

		

		



		B3-1

		Quy tắc bắn mục tiêu mặt đất bằng súng bộ binh 

		4

		4

		

		

		

		

		



		B4-1

		Tập bắn AK/1, CKC/1, K63/1, LĐ/1 ngày.


(Kiểm tra CKC/1, LĐ/1)

		38

		

		

		32

		

		

		6



		

		Học kỳ 2

		

		

		

		

		

		

		



		B2-2

		Binh khí súng đạn diệt tăng B40, B41

		4

		4

		

		

		

		

		



		B2-4

		Binh khí súng ngắn K54, phóng lựu M79

		4

		4

		

		

		

		

		



		B3-2

		Quy tắc bắn súng diệt tăng B41, B40

		4

		4

		

		

		

		

		



		B1-3

		Tản mát của đạn khi bắn

		2

		2

		

		

		

		

		





		B1-4

		Sai số trong chuẩn bị và thực hành bắn

		2

		2

		

		

		

		

		



		B4-2

		Tập bắn M79/1, K54/1 ngày.


(Kiểm tra K54/1)

		38

		

		

		32

		

		

		6



		B1-5

		Xác suất trúng mục tiêu 

		2

		2

		

		

		

		

		



		B1-6

		Hiệu quả bắn

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		NĂM THỨ 2

		

		

		

		

		

		

		



		

		Học kỳ 3

		

		

		

		

		

		

		



		B2-6

		Binh khí đạn súng bộ binh 

		2

		2

		

		

		

		

		



		B2-7

		Binh khí súng AR-15, M60

		4

		4

		

		

		

		

		



		B4-3

		Tập bắn RPĐ/1, B41/1, B40/1. (Kiểm tra RPĐ/1, B40/1)

		34

		

		

		28

		

		

		6



		

		Học kỳ 4

		

		

		

		

		

		

		



		B2-3

		Binh khí súng đại liên PKMS, K53

		4

		4

		

		

		

		

		



		B4-1 ôn, thi

		Tập bắn AK/1


Ôn lý thuyết, binh khí, quy tắc, động tác. Thi học phần 1. Kiểm tra AK/1

		34

		

		

		28

		

		

		6



		

		HỌC PHẦN 2


(4 ĐVHT, 254 tiết)

		

		

		

		

		

		

		



		

		NĂM THỨ 3

		

		

		

		

		

		

		



		

		Học kỳ 5

		

		

		

		

		

		

		



		B4-4

		Tập bắn AK/2, LĐ/2


(Kiểm tra AK/2, LĐ/2)

		34

		

		

		28

		

		

		6



		B3-4

		Động tác bắn găm, bắn gần súng AK, CKC, K63

		4

		4

		

		

		

		

		



		B3-5

		Động tác bắn súng bộ binh và ném lựu đạn ở địa hình rừng núi

		6

		6

		

		

		

		

		



		B3-6

		Động tác bắn súng bộ binh và ném lựu đạn ở thành phố, thị xã

		6

		6

		

		

		

		

		



		B3-7

		Kiểm tra hiệu chỉnh súng bộ binh AK, CKC, B40, B41, K53

		6

		6

		

		

		

		

		



		B5-1

		Nguyên tắc CHHL

		4

		4

		

		

		

		

		



		B5-2

		Luyện tập aBB bắn chiến đấu tiến công và phòng ngự có bắn đạn thật

		14

		

		

		8

		

		

		6



		B4-5

		Tập bắn AK/2, LĐ/2 đêm. (Kiểm tra AK/2 đêm, LĐ/2 đêm)

		30

		

		

		

		24

		

		6



		

		Học kỳ 6

		

		

		

		

		

		

		



		B3-3

		Quy tắc, động tác bắn mục tiêu trên không bằng súng BB 

		2

		2

		

		

		

		

		



		B4-6

		Tập bắn PKMS, K53/1, ném lựu đạn thành thị.


(Kiểm tra K53/1, ném LĐ thành thị)

		38

		

		

		32

		

		

		6



		B4-7

		Tập bắn RPĐ/2, K54/2. (Kiểm tra K54/2)

		34

		

		

		28

		

		

		6



		B4-8

		Tập bắn mục tiêu trên không AK/1, RPĐ/1, K53/1.


(Kiểm tra bắn mục tiêu trên không AK/1, RPĐ/1)

		38

		

		

		32

		

		

		6



		B4-2


ôn, thi

		Tập bắn AK/2 ngày. Ôn lý thuyết, quy tắc, binh khí, động tác bắn.


(Thi học phần 2: Kiểm tra AK/2)

		38

		

		

		32

		

		

		6



		

		Cộng

		450

		80

		

		280

		24

		

		66





6. Hướng dẫn tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:

6.1. Tổ chức


- Lý thuyết, quy tắc bắn, bài bắn lên lớp theo đại đội


- Binh khí, động tác lên lớp theo trung đội


- Ôn luyện: cá nhân trong đội hình b, c


6.2. Phương pháp 


Vận dụng tổng hợp các phương pháp huấn luyện 


7. Phương tiện, vật chất bảo đảm:

Súng các loại, đạn giáo luyện, đạn thật, bia các loại, lựu đạn tập và kiểm tra


8. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:

- Giáo trình, lý thuyết bắn


- Quy tắc bắn súng bộ binh 


- Binh khí các loại súng.


MÔN CÔNG BINH

6 ĐVHT; 140 tiết


1. Mục tiêu môn học:

1.1. Mục tiêu chung


Huấn luyện cho người học nắm vững kiến thức công binh (công sự, ngụy trang, thuốc nổ, vật cản), vũ khí tự tạo, làm cơ sở cho học tập, huấn luyện và chiến đấu.


1.2.Mục tiêu cụ thể


+ Nắm chắc kỹ thuật công sự, ngụy trang, thuốc nổ và vật cản


+ Thành thạo kỹ thuật sử dụng bố trí các loại vũ khí tự tạo


2. Phân bố thời gian:

Tổng số 240 tiết; lên lớp: 60 tiết; thực hành: 160 tiết; ôn: 14 tiết; Thi: 06 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học kỹ thuật thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo sau khi học chiến thuật cá nhân, sử dụng vũ khí tự tạo trong chiến đấu sau khi học chiến thuật trung đội dân quân tự vệ.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Ngụy trang

		2

		

		

		2

		

		

		



		2

		Những hiểu biết chung khi làm công sự

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Công sự chiến đấu

		8

		

		

		8

		

		

		



		4

		Công sự phòng tránh

		3

		

		

		3

		

		

		



		5

		Công sự hoả khí

		2

		

		

		2

		

		

		



		6

		Công sự độn thổ

		3

		

		

		3

		

		

		



		7

		Công sự bí mật

		6

		

		

		3

		3

		

		



		8

		Những hiểu biết chung khi sử dụng thuốc nổ

		3

		3

		

		

		

		

		



		9

		Các phương pháp gây nổ

		4

		

		

		4

		

		

		



		10

		Gói buộc lượng nổ

		3

		

		

		3

		

		

		



		11

		Sử dụng lượng nổ trong chiến đấu

		6

		

		

		6

		

		

		



		*

		Kiểm tra đánh thuốc nổ thật

		3

		

		

		

		

		

		3



		12

		Mìn

		4

		4

		

		

		

		

		



		13

		Bố trí mìn

		4

		

		

		4

		

		

		



		14

		Dò gỡ mìn

		6

		

		

		4

		2

		

		



		15

		Bỗ trí và khắc phục vật cản không nổ

		6

		

		

		6

		

		

		



		16

		Những vấn đề chung

		4

		4

		

		

		

		

		



		17

		Vũ khí tự tạo không có chất nổ

		6

		6

		

		

		

		

		



		18

		Vũ khí tự tạo có chất nổ 

		4

		4

		

		

		

		

		



		 19

		 Phóng nổ

		10

		2

		

		8

		

		

		



		20

		Sử dụng vũ khí tự tạo trong chiến đấu

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Ôn

		8

		

		

		

		

		8

		



		

		Thi

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Tổng

		103

		27

		

		58

		5

		8

		07





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1.Tổ chức


Lên lớp trung đội


5.2. Phương pháp


Thuyết trình, sử dụng mô hình tranh vẽ, kết hợp nêu vấn đề


5.3. Kiểm tra, thi


Thi hết môn thực hành


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:

Theo kế hoạch từng bài


7. Tài liệu:

- Giáo trình công sự TSQLQ1


- Giáo trình ngụy trang TSQLQ1


- Giáo trình thuốc nổ TSQLQ1


- Kỹ thuật công sự ngụy trang BTTM


- Sách dạy khắc phục vật cản BTTM


- Sách dạy sử dụng lượng nổ trong chiến đấu.


MÔN KỸ THUẬT, CHIẾN THUẬT PHÁO , CỐI, 


SÚNG MÁY PHÒNG KHÔNG


4 ĐVHT; 160 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn Kỹ thuật, chiến thuật hoả khí đi cùng huấn luyện cho người học những nguyên tắc cơ bản về tính năng, tác dụng, cấu tạo và động tác, thao tác sử dụng các loại hoả khí đi cùng; những nguyên tắc lý luận về chiến thuật binh chủng làm cơ sở vận dụng vào huấn luyện và chỉ huy đơn vị.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc tác dụng, tính năng, kỹ, chiến thuật các loại HKĐC biết bảo quản trong quá trình sử dụng, thành thạo động tác dùng, thu, biết chỉ huy và bắn các loại HKĐC để vận dụng trong huấn luyện và chỉ huy chiến đấu.


- Nắm chắc nguyên tắc, vận dụng linh hoạt vào từng hình thức chiến thuật của lực lượng DQTV.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số: 160 tiết, lên lớp: 42 tiết, thảo luận (thực hành): 90 tiết, ôn: 12 tiết, thi (kiểm tra): 16 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Phần kỹ thuật Hoả khí học viên học xong phần binh khí đến phần động tác dùng thu. Cuối cùng học quy tắc bắn của từng loại Hoả khí sau đó bắn kiểm tra và ôn, thi hết học phần đánh giá kết quả.


Học chiến thuật trung đội Hoả khí sau khi đã học xong chiến thuật BCHT cấp cBB.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		

		Kỹ thuật hoả khí

		

		

		

		

		

		

		



		K4-1

		Binh khí súng cối 82, 60 

		4

		4

		

		

		

		

		



		K4-2

		Biên chế chức trách dùng thu súng cối 82mm, 60mm

		8

		

		

		8

		

		

		



		K4-3

		Kiểm tra hiệu chỉnh súng cối 82mm, 60mm

		4

		

		

		4

		

		

		



		K4-4

		Bẳng bắn súng cối + ĐKZ

		2

		2

		

		

		

		

		



		K4-5

		Ngắm, nạp đạn bắn súng cối 82mm, 60mm

		6

		

		

		6

		

		

		



		K4-14

		Bắn thử sửa độ lệch

		4

		2

		

		2

		

		

		



		K4-6

		Binh khí súng ĐKZ 82-Á10, ĐKZ 82 K65 

		4

		4

		

		

		

		

		



		K4-7

		Biên chế chức trách dùng thu 2 loại ĐKZ

		8

		

		

		8

		

		

		



		K4-8

		Kiểm tra hiệu chỉnh Súng ĐKZ

		4

		

		

		4

		

		

		



		K4-9

		Khẩu đội ĐKZ bắn mục tiêu cố định ngày 

		2

		

		

		2

		

		

		



		K4-10

		Binh khí SMPK 12,7mm 

		2

		2

		

		

		

		

		



		K4-11

		Biên chế, chức trách dùng thu SMPK 12,7mm 

		4

		

		

		4

		

		

		



		K4-12

		Động tác xạ thủ 1,2,3 SMPK 12,7mm bắn các loại mục tiêu

		4

		

		

		4

		

		

		



		K4-13

		Luyện tổng hợp (3 loại súng Cối, ĐKZ, 12,7mm) + bắn kiểm tra

		42

		

		

		36

		

		

		6



		K4- Ôn

		Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		K4- Thi

		Thi (vấn đáp + thực hành)

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		110

		14

		

		78

		

		6

		12



		

		Chiến thuật 

		

		

		

		

		

		

		



		K1-1-1

		Tổ chức biên chế các phân đội PB/lực lượng vũ trang địa phương, nguyên tắc sử dụng PB trong chiến đấu

		4

		4

		

		

		

		

		



		K1-3-1

		Tổ chức biên chế các phân đội PK/ lực lượng vũ trang địa phương, nguyên tắc sử dụng PK trong chiến đấu

		4

		4

		

		

		

		

		



		K1-1-5

		Trung đội cối 82mm trong chiến đấu tiến công

		4

		4

		

		

		

		

		



		K1-1-7

		Trung đội cối 82mm trong chiến đấu phòng ngự

		4

		4

		

		

		

		

		



		K1-2-5

		Trung đội ĐKZ trong chiến đấu tiến công

		4

		4

		

		

		

		

		



		K1-2-7

		Trung đội ĐKZ trong chiến đấu phòng ngự

		4

		4

		

		

		

		

		



		K1-3-7

		Trung đội SMPK 12,7mm trong chiến đấu phòng ngự

		16

		4

		

		12

		

		

		



		K1- Ôn

		Ôn phần chiến thuật HK

		6

		

		

		

		

		6

		



		K1- Thi

		Thi phần chiến thuật 

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		50

		28

		

		12

		

		6

		4



		

		Tổng số

		160

		42

		

		90

		

		12

		16





5. Hướng dẫn tổ chức:


5.1. Tổ chức


Huấn luyện lý thuyết và thực hành, bắn kiểm tra, thi theo lớp học và trung đội


5.2. Phương pháp


Lên lớp lý thuyết kết hợp chỉ mô hình vật thật, sơ đồ bảng kẻ.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


7. Tài liệu tham khảo:


MÔN PPHL KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BB DÂN QUÂN TỰ VỆ 

03 ĐVHT; 160 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp huấn luyện các nội dung cơ bản của súng BB, kỹ thuật công sự, thuốc nổ, vật cản làm cơ sở vận dụng trong học tập và công tác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc thứ tự, nội dung, phương pháp tổ chức chuẩn bị và thực hành huấn luyện các bài binh khí, động tác bắn, bài tập bắn bài 1 của súng tiểu liên AK.


- Thứ tự, nội dung chuẩn bị và thực hành huấn luyện kỹ thuật công sự, 


- Nắm chắc nội dung, phương pháp huấn luyện của giảng viên để vận dụng huấn luyện sau này.


2. Phân chia thời gian:


Tổng số thời gian 160 tiết; lên lớp 16 tiết; thực hành 130 tiết; ôn, thi, kiểm tra 14 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học xong phần hiểu biết chung về địch, ta, bắn kiểm tra bài 1 của các loại súng BB, chiến thuật cấp trung đội.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		P3-1

		Tổ chức, PPHL Kỹ thuật CĐBB

		4

		4

		

		

		

		

		



		P3-2-1

		PPHL bài binh khí súng BB

		2

		2

		

		

		

		

		



		P3-2-2

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Binh khí súng tiểu liên AK

		24

		

		

		24

		

		

		



		P3-3-1

		PPHL bài động tác bắn súng BB

		2

		2

		

		

		

		

		



		P3-3-2

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Động tác bắn súng AK và ném lựu đạn bài 1

		24

		

		

		24

		

		

		



		P3-4-1

		PPHL bài Tập bắn súng BB

		2

		2

		

		

		

		

		



		P3-4-2

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Tập bắn bài 1 súng AK (buổi 3, 4)

		18

		

		

		18

		

		

		



		*

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		P3-6-1

		PPHL bài công sự, ngụy trang

		2

		2

		

		

		

		

		



		P3-6-2

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Công sự chiến đấu súng BB

		18

		

		

		18

		

		

		



		P3-7-1

		PPHL bài Thuốc nổ

		2

		2

		

		

		

		

		



		P3-7-2

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Kỹ thuật sử dụng thuốc nổ

		24

		

		

		24

		

		

		



		P3-8-1

		PPHL bài Vật cản

		2

		2

		

		

		

		

		



		P3-8-2

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Dò gỡ mìn

		22

		

		

		22

		

		

		



		

		Ôn, thi

		12

		

		

		

		

		6

		6



		

		Cộng

		160

		16

		

		130

		

		6

		8





5. Tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp lý luận theo đại đội, thực hành theo trung đội.


5.2. Phương pháp: 


Vận dụng phương pháp trực quan, làm mẫu 2 hoặc 3 bước, coi trọng rèn luyện xử trí các tình huống sư phạm.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


Kiểm tra trình bằng hình thức tự luận, thi hết môn bằng thực hành, HV bốc đề thi trước từ 3 - 4 ngày, viết bài giảng và thục luyện sau đó thi ở BKT.


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


- Mỗi bài học viên có 10 tờ giấy kẻ ngang, tài liệu kỹ thuật CĐBB và hướng dẫn huấn luyện Kỹ thuật, bia, cờ còi, tranh treo, hình mẫu, vật thực, đạn giáo luyện, mô hình mìn các loại vv


7. Tài liệu tham khảo, nghiên cứu:


- Tài liệu phương pháp huấn luyện bắn súng, giáo trình bắn súng của Cục quân huấn năm 2004; 2006....


- Giáo trình PPHL Kỹ thuật CĐBB cho phân đội - TSQLQ1 - 2009


CHIẾN THUẬT CƠ SỞ (BAO GỒM TỪNG NGƯỜI VÀ TỔ)


4 ĐVHT; 216 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho học viên một số kiến thức chung về chiến thuật, các tư thế động tác cơ bản, hành động của từng người, tổ dân quân tự vệ chiến đấu, Rèn luyện tác phong chỉ huy của tổ trưởng và hành động chiến đấu của tổ làm cơ sở cho học chiến thuật cấp trên.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc các tư thế, động tác cơ bản từng người trong chiến đấu, nắm vững yêu cầu chiến thuật, làm tốt hành động sau khi nhận nhiệm vụ, thực hành chiến đấu và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


- Nắm chắc nguyên tắc của tổ trong chiến đấu. Rèn luyện thành thạo động tác, tác phong của tổ trưởng chỉ huy tổ dân quân chiến đấu trong khu vực phòng thủ.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số: 216 tiết: Lên lớp 14 tiết; Thực hành: 178 tiết; Ôn 12 tiết; thi 12 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi đã học xong một số môn kỹ thuật: bắn súng, công binh, lựu đạn, hoá học.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		A1-1

		Đối tượng, nhiệm vụ chiến thuật

		4

		4

		

		

		

		

		



		A1-2

		Tổ chức biên chế trang bị của LLVTĐP (xã, phường, thị trấn); chức trách của từng người trong tiểu đội DQTV

		2

		2

		

		

		

		

		



		A1-3

		Nguyên tắc chiến đấu cơ bản và thủ đoạn chiến đấu của QĐNDVN

		4

		4

		

		

		

		

		



		A1-TL

		(A1-1+2+3)

		4

		

		4

		

		

		

		



		A1 - 4

		Các tư thế động tác cơ bản trong C. đấu

		24

		

		

		18

		6

		

		



		A1 - 5

		Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ thị mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

		6

		

		

		6

		

		

		



		A1 - 6

		Lợi dụng địa hình, địa vật

		6

		

		

		6

		

		

		



		A1 - 7

		Từng người trong chiến đấu tiến công 

		18

		

		

		14

		4

		

		



		A1 - 8

		Từng người trong chiến đấu phòng ngự 

		12

		

		

		10

		2

		

		



		A1 - 9

		Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)

		10

		

		

		8

		2

		

		



		A1-10

		Luyện tập tổng hợp từng người trong chiến đấu

		12

		

		

		12

		

		

		



		*

		Ôn, thi chiến thuật từng người

		12

		

		

		

		

		6

		6



		A1-11

		Tổ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác

		12

		

		

		10

		2

		

		



		A1-12

		Tổ dân quân tự vệ chiến đấu ngăn chặn

		18

		

		

		16

		2

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A1-13

		Tổ dân quân tự vệ đánh chiếm mục tiêu

		24

		

		

		18

		6

		

		



		A1-14

		Tổ dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong đô thị

		18

		

		

		16

		2

		

		



		A1 15

		Tổ dân quân tự vệ đánh một số mục tiêu trong đô thị

		18

		

		

		18

		

		

		



		* 

		Ôn, thi chiến thuật tổ

		12

		

		

		

		

		6

		6



		

		Cộng

		216

		10

		4

		152

		26

		12

		12





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức: Các bài lý luận chung lên lớp đại đội, thảo luận đại đội chia đôi, thực hành huấn luyện theo trung đội.


5.2. Phương pháp:


- Các nội dung nguyên tắc: giảng giải, thuyết trình


- Các nội dung thực hành: Huấn luyện ĐNCT, tập chiến thuật.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


Học phần: Vấn đáp (thực hành)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Dự trù theo từng bài học


7. Tài liệu:


- Từng người và tổ bộ binh trong chiến đấu-BTTM, Nxb QĐND, Hà Nội 2001


- Điều lệnh chiến đấu lục dự thảo Nxb QĐND 1999


- Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng Quân sự xã - phường - thị trấn, chiến thuật bộ binh tập 1, Nxb QĐND -2006.


- Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng Quân sự xã - phường - thị trấn, chiến thuật Dân quân tự vệ tập 1, Nxb QĐND 2006.


CHIẾN THUẬT TIỂU ĐỘI DÂN QUÂN TỰ VỆ 


4 ĐVHT; 146 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học nắm chắc lý luận chung, thành thạo công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chỉ huy chiến đấu của tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ địa phương.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn địch, nhiệm vụ, khả năng, yêu cầu chiến thuật, cách đánh, tổ chức và bố trí lực lượng của tiểu đội. Rèn luyện thành thạo động tác, tác phong chỉ huy của tiểu đội trưởng và hành động của tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ địa phương.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 156 tiết: thực hành: 144 tiết; ôn: 6 tiết; thi 6 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết


Sau khi đã học xong phần chiến thuật cơ sở và các môn kỹ thuật công binh, bắn súng, địa hình, tham mưu chỉ huy, CTĐ, CTCT.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		A1-17

		Đội hình chiến đấu của tiểu đội 

		6

		

		

		6

		

		

		



		A1-18

		Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ thôn

		25

		

		

		21

		4

		

		



		A1-19

		Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu Tập kích

		25

		

		

		21

		6

		

		



		A1-20

		Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu Phục kích

		24

		

		

		24

		4

		

		



		A1-21

		Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong đô thị

		24

		

		

		24

		

		

		



		A1-22

		Tiểu đội Dân quân tự vệ đánh một số mục tiêu địch trong đô thị 

		30

		

		

		26

		4

		

		



		*

		Ôn, thi học phần tiểu đội

		12

		

		

		

		

		6

		6



		

		 Cộng

		146

		

		

		126

		18

		6

		6





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Thực hành huấn luyện theo trung đội


5.2. Phương pháp


Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT, nêu vấn đề


5.3. Hình thức thi


Thi học phần: Vấn đáp (thực hành)


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Tiểu đội bộ binh trong chiến đấu- BTTM , Nxb QĐND 2001


- Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng Quân sự xã - phường - thị trấn, tập1, Nxb QĐND 2006


CHIẾN THUẬT TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN TỰ VỆ


3 ĐVHT; 140 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học hiểu và nắm chắc lý luận chung, thành thạo công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành của trung đội trưởng chỉ huy trung đội dân quân tự vệ chiến đấu theo kế hoạch chiến đấu trị an trong khu vực phòng thủ địa phương.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn địch, nhiệm vụ, khả năng, yêu cầu chiến thuật, cách đánh, tổ chức và bố trí lực lượng của trung đội Dân quân trong chiến đấu.


Rèn luyện thành thạo động tác, tác phong chỉ huy của trung đội trưởng. Hành động hiệp đồng chiến đấu trong trung đội.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 140 tiết: Lên lớp 18 tiết; thảo luận 8 tiết; thực hành 102 tiết; ôn 6 tiết; thi 6 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi đã học xong các môn kỹ thuật công binh, bắn súng, địa hình, tham mưu chỉ huy, CTĐ, CTCT.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		A1- 23

		Trung đội DQTV chiến đấu bảo vệ thôn

		24

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận


- Thực hành

		

		

		4

		18

		

		

		



		A1-24

		Trung đội DQTV chiến đấu tập kích

		22

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc


- Thảo luận

		

		2

		4

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		12

		4

		

		



		A1-25

		Trung đội DQTV đánh địch đổ bộ đường không bằng máy bay lên thẳng

		24

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận

		

		

		4

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		18

		

		

		



		A1-26

		Trung đội DQTV chiến đấu phục kích

		22

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận


- Thực hành

		

		

		2

		18

		

		

		



		A1-27

		Trung đội DQTV chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong đô thị

		18

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		16

		

		

		



		A1-28

		Trung đội DQTV đánh chiếm mục tiêu địch trong đô thị

		18

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		16

		

		

		



		*

		Ôn thi phần trung đội

		12

		

		

		

		

		6

		6



		

		Cộng

		140

		12

		14

		98

		4

		6

		6





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Các bài lý luận: Lên lớp theo đại đội; thảo luận: Đại đội chia đôi


- Các bài thực hành : Lên lớp theo trung đội


5.2. Phương pháp


- Các bài lý luận vận dụng các phương pháp: giảng giải, thuyết trình, nêu vấn đề.


- Các bài thực hành: Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT


5.3. Hình thức thi, kiểm tra


- Thi học phần: Vấn đáp


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn- chiến thuật Dân quân tự vệ, tập 2- Nxb QĐND 2006.


CHIẾN THUẬT ĐẠI ĐỘI BỘ BINH


3 ĐVHT; 90 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học hiểu và nắm chắc lý luận chung, nắm được công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chỉ huy đại đội của đại đội trưởng bộ binh trong chiến đấu. Làm cơ sở để phối hợp, hiệp đồng chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn địch, nguyên tắc, hành động của đại đội bộ binh trong tổ chức và thực hành chiến đấu.


Nắm được cách thức hiệp đồng, phối hợp chiến đấu giữa chủ lực với lực lượng Dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ địa phương.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 90 tiết: Lên lớp: 12 tiết; thảo luận: 12 tiết; thực hành: 54 tiết; ôn: 6 tiết; thi: 6 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi đã học xong phần chiến thuật trung đội và các môn kỹ thuật công binh, bắn súng, địa hình, tham mưu chỉ huy, CTĐ, CTCT.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		A1- 28

		Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự trong công sự

		32

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		4

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận


- Thực hành

		

		

		4

		18

		6

		

		



		A1-29

		Đại đội BB tiến công địch trong đô thị

		18

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		16

		

		

		



		A1-30

		cBB phòng ngự ở đồng bằng

		32

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		4

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận

		

		

		4

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		24

		

		

		



		* 

		Ôn 

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi viết

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		 Cộng

		90

		10

		8

		58

		6

		4

		4





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Các bài lý luận: Lên lớp theo đại đội; thảo luận: Đại đội chia đôi


- Các bài thực hành : Lên lớp theo trung đội


5.2. Phương pháp


- Các bài lý luận vận dụng các phương pháp: giảng giải, thuyết trình, nêu vấn đề.


- Các bài thực hành: Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT


5.3. Hình thức thi, kiểm tra


- Thi học phần: viết


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự trong công sự- Nxb QĐND 2000


- Đại đội bộ binh phòng ngự đồng bắng- Nxb QĐND 2000


- Đại đội bộ binh tiến công địch trong đô thị- Nxb QĐN


MÔN CHIẾN THUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HUỐNG A2


4 ĐVHT; 160 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học nắm vững quan điểm, nguyên tắc sử dụng các lực lượng trong tình huống A2, nội dung, biện pháp tổ chức và hành động của cá nhân, phân đội dân quân tự vệ khi tham gia bảo vệ, đánh chiếm mục tiêu; trang bị cho người học phương pháp tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân trong các tình huống A2.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn của đối tượng gây bạo loạn; nhiệm vụ, yêu cầu phương pháp, tổ chức và bố trí lực lượng từng cấp. Rèn luyện thành thạo công tác tổ chức, tác phong chỉ huy của tổ trưởng bảo vệ địa phương.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian: 160 tiết; nguyên tắc 8 tiết; thực hành: 142 tiết; ôn: 6 tiết; thi; 4 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi đã học xong các môn bắn súng, chiến thuật dân quân tự vệ đến cấp trung đội


4. Nội dung chi tiết:


		TT

		Nội dung

		Thời gian

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		Lên lớp

		Ôn

		Thực hành

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		



		A1-33

		Tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn

		18

		

		

		18

		

		



		A1-34

		Tổ Dân quân tự vệ đánh chiếm lại mục tiêu khí có bạo loạn

		18

		

		

		18

		

		



		A1-35

		Tiểu đội Dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn

		24

		

		

		24

		

		



		A1-36

		Tiểu đội Dân quân tự vệ đánh chiếm lại mục tiêu khí có bạo loạn

		24

		

		

		24

		

		



		A1-37

		Trung đội DQTV bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn


- Nguyên tắc


- Tổ chức và thực hành

		30

		4

		

		26

		

		



		A1-38

		Trung độ DQTV đánh chiếm lại một mục tiêu khi có bạo loạn


- Nguyên tắc


- Tổ chức và thực hành

		36

		4

		

		32

		

		



		*

		Ôn, thi học phần (thực hành)

		10

		

		

		

		6

		4



		

		Cộng

		160

		8

		

		142

		6

		4





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Nguyên tắc lên lớp đội hình đại đội.


- Thực hành huấn luyện theo trung đội


5.2. Phương pháp


Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT, nêu vấn đề


5.3. Hình thức thi


Thi học phần: Thực hành


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình đào tạo chiến thuật DQTV trong tình huống A2, BQP. H, 2009.


MÔN PPHL CHIẾN THUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ


03 ĐVHT; 160 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Huấn luyện cho người học cách tổ chức, PPHL chiến thuật phân đội DQTV của người chỉ huy; bồi dưỡng cho cấp dưới duy trì luyện tập chiến thuật.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc nội dung, phương pháp chuẩn bị và thực hành huấn luyện một đề mục (bài) chiến thuật.


- Nắm chắc nội dung, phương pháp chuẩn bị và bồi dưỡng cho cấp dưới duy trì luyện tập chiến thuật.


2. Phân chia thời gian:


Tổng số thời gian 160 tiết; lên lớp 20 tiết; thực hành 126 tiết; ôn, thi, kiểm tra 14 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học xong phần hiểu biết chung về địch, ta, chiến thuật trung đội.

4. Nội dung chi tiết:


		TT

		Nội dung

		Thời gian

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		Lên lớp

		Ôn

		Thực hành

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		



		P2-1

		Nguyên tắc tổ chức PPHL chiến thuật cho phân đội DQTV

		4

		4

		

		

		

		



		P2-2

		PP xây dựng tưởng định chiến thuật

		22

		4

		

		18

		

		



		P2-3-1

		PP huấn luyện Đội ngũ chiến thuật cho phân đội DQTV

		2

		2

		

		

		

		



		P2-3-2

		Trung đội trưởng huấn luyện cho trung đội đề mục: Các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu

		24

		

		

		24

		

		



		P2-3-3

		Trung đội trưởng huấn luyện đề mục: Trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn.

		24

		

		

		24

		

		



		P2-3-4

		Trung đội trưởng huấn luyện cho trung đội đề mục: Tiểu đội DQTV đánh chiếm một số mục tiêu địch trong công sự

		18

		

		

		18

		

		



		

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		2



		P2-4-1

		Nguyên tắc tổ chức PPHL bồi dưỡng cho cán bộ cấp dưới

		2

		2

		

		

		

		



		P2-4-2

		Trung đội trưởng bồi dưỡng cho tiểu đội trưởng tổ chức, duy trì luyện tập bài: Tiểu đội DQTV trong chiến đấu phòng ngự

		12

		

		

		12

		

		



		P2-5-1

		Nguyên tắc tổ chức phương pháp thông qua giáo án

		2

		2

		

		

		

		



		P2-5-2

		Xã đội trưởng thông qua GA cho trung đội trưởng huấn luyện cho trung đội đề mục: Tổ DQTV đánh chiếm một số mục tiêu địch trong công sự

		18

		

		

		18

		

		



		P2-6-1

		Nguyên tắc tổ chức phương pháp tập chiến thuật

		2

		2

		

		

		

		



		P2-6-2

		Chuẩn bị, thực hành tập chiến thuật bài: Trung đội DQTV Phòng ngự ở địa hình trung du

		12

		

		

		12

		

		



		P2-7

		Nguyên tắc tổ chức phương pháp diễn tập chiến thuật

		4

		4

		

		

		

		



		

		Ôn, thi

		12

		

		

		6

		

		6



		

		Tổng cộng

		160

		20

		

		132

		

		8





5. Tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức


Lên lớp theo đại đội, thực hành theo trung đội


5.2. Phương pháp: 


Vận dụng phương pháp tập bài tập trung kết hợp đội ngũ chiến thuật theo trình tự các bước, trong từng bước coi trọng rèn luyện xử trí các tình huống sư phạm.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


Thi thực hành.


 Kiểm tra trình bằng hình thức tự luận, thi hết môn HV bốc đề và chuẩn bị giáo án trước từ 3 - 4 ngày sau đó thực hành huấn luyện ngoài thao trường


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


- Mỗi bài học viên có 10 tờ giấy kẻ ngang, tài liệu chiến thuật và hướng dẫn huấn luyện, bia, cờ còi.v.v


7. Tài liệu tham khảo, nghiên cứu:


- Tài liệu phương pháp huấn luyện chiến thuật, tài liệu chiến thuật cá nhân, tổ, tiểu đội, trung đội.


MÔN QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG


06 ĐVHT: 90 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những lý luận cơ bản về quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tổ chức và tiến hành công tác quân sự địa phương ở cơ sở, để nghiên cứu, vận dụng trong học tập, công tác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc lý luận của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng KVPT và hoạt động của LLVT địa phương trong KVPT, công tác của chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 90 tiết; lên lớp 71 tiết; ôn 10 tiết; kiểm tra 4 tiết; thi kết thúc môn 6 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi hoc môn Đường lối quốc phòng, an ninh, đối ngoại


4. Nội dung, chi tiết môn học:

		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		Phần1

		Lý luận về công tác quốc phòng, quân sự địa phương

		

		

		

		

		

		

		



		Q6-1

		Lịch sử quốc phòng, quân sự Việt Nam 

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-2

		Công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở trong tình hình mới

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-TL

		Lý luận quốc phòng, quân sự

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-3

		Giáo dục quốc phòng toàn dân ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-4

		Một số chính sách về quốc phòng, hậu phương quân đội

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-TL

		Giáo dục và chính sách

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-ôn

		Phần 1: lý luận về công tác quốc phòng, quân sự địa phương

		2

		

		

		

		

		2

		



		Q6-KT

		Kiểm tra: lý luận về công tác quốc phòng, quân sự địa phương

		2

		

		

		

		

		

		2






		Phần2

		Công tác xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương

		

		

		

		

		

		

		



		Q6-5

		Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-6

		Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-7

		Xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-TL

		Xây dựng cơ sở, xây dựng LLVT địa phương

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-8

		Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở xã, phường, thị trấn

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-9

		Xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên ở cơ sở

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-TL

		Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xây dựng, huy động lực lượng DBDV 

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-Ôn

		Phần 2: công tác xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương

		3

		3

		

		

		

		4

		2



		Q6-KT

		Công tác xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương

		2

		2

		

		

		

		

		



		Phần3

		Xây dựng KVPT và hoạt động của LLVT địa phương trong KVPT

		

		

		

		

		

		

		



		Q6-10

		Xây dựng xã, phường, thị trấn chiến đấu trong KVPT huyện (quận) 

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-11

		Xây dựng KVPT huyện (quận)

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-TL

		Xây dựng xã, phường, thị trấn chiến đấu và KVPT

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-12

		Hoạt động tác chiến của LLVT địa phương trong KVPT huyện (quận)

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-13

		Tổ chức, sử dụng DQTV tham gia phòng chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-TL

		Hoạt động tác chiến của LLVT địa phương và sử dụng DQTV tham gia phòng chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-14

		Hoạt động của LLVT địa phương phối hợp với công an giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-15

		Lực lượng vũ trang địa phương phối hợp với tiểu đoàn bộ binh trong chiến đấu tiến công, phòng ngự

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-TL

		Hoạt động phối hợp của LLVT địa phương với công an và tiểu đoàn bộ binh

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-TH

		Viết chuyên đề Quân sự địa phương

		3

		

		

		3

		

		

		



		Phần4

		Công tác của chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn

		

		

		

		

		

		

		



		Q6-16

		Chức trách, nhiệm vị, mối quan hệ công tác của chỉ huy trương quân sự xã, phường, thị trấn

		3

		3

		

		

		

		

		



		Q6-17

		Nội dung làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-TL

		Công tác của chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q6-TH

		Đi thăn quan học tập thực tế tại địa phương, cơ sở

		4

		

		

		4

		

		

		



		Q6-Ôn

		Ôn 

		4

		

		

		

		

		4

		



		Q6-Thi

		Thi vấn đáp kết thúc môn

		6

		

		

		

		

		

		6



		Cộng

		

		90

		71

		

		7

		

		10

		10





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp: 


5.1. Tổ chức, phương pháp


Tổ chức: Lên lớp theo đội hình đại đội hoặc lớp. Thảo luận theo lớp 


Phương pháp: Giảng viên giảng dạy theo phương pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, gợi ý (nếu cần) cho học viên thảo luận, kết luận vấn đề. Sử dụng sơ đồ tranh vẽ để dẫn chứng, minh hoạ.


Hướng dẫn học viên tự học 


5.2. Tổ chức, phương pháp kiểm tra, thi


- Tổ chức: 


+ Kiểm tra học phần 2 lần, lấy đơn vị đại đội (lớp)


+ Viết 01 chuyên đề (cá nhân) 


+ Thi hết môn một lần, lấy đơn vị đại đội (lớp) 


- Phương pháp kiểm tra, thi


+ Phương pháp kiểm tra: kiểm tra viết 


+ Phương pháp thi: vấn đáp


- Phương pháp đánh giá kết quả: 


Tính theo thang điểm 10. Kiểm tra hệ số 0,1 ( 2lần = 0,2), chuyên đề hệ số 0,2, thi kết thúc môn hệ số 0,6


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:

 Giảng đường, bài giảng, sơ đồ, máy chiếu đa năng, xăng, xe đi thăm quan học tập cơ sở


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Công tác quân sự địa phương, Học viện quốc phòng, Hà Nội, 1999


Giáo trình Giáo dục quốc phòng, đối tượng 2, Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2007.


Giáo trình Giáo dục quốc phòng, đối tượng 3, Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2007.


Giáo trình Đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (tập 1,2), Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2006


Luật Dân quân tự vệ 2009


Pháp lệnh Dự bị động viên (1996)


MÔN CHUYỂN TRẠNG THÁI SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU


VÀ CHUYỂN ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỜI BÌNH SANG THỜI CHIẾN; XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DIỄN TẬP VÀ THỰC HÀNH DIỄN TẬP Ở CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 


6 ĐVHT; 150 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học hiểu và nắm chắc lý luận chung, nắm được thứ tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ của lực lượng DQTV và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến.


Biết tổ chức cho lực lượng DQTV phối hợp với các lực lượng khác tham gia diễn tập ở cơ sở xã, phường, thị trấn.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc các nội dung chuyển trạng thái SSCĐ, thứ tự hành động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phương trong chuyển trạng thái SSCĐ


Nắm chắc các nội dung chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến


Nắm vững các nội dung và thành thạo công tác tổ chức thực hành chỉ huy diễn tập ở cấp xã.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian: 150 tiết; lên lớp: 8 tiết; thực hành: 142 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Sau khi đã học xong môn chiến thuật trung đội DQTV, đại đội bộ binh


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		A1-31

		Chuyển trạng thái SSCĐ ở xã, phương, thị trấn

		46

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		4

		

		

		

		

		



		

		- Thực hành huấn luyện

		

		

		

		12

		

		

		



		

		- Luyện tập

		

		

		

		30

		

		

		



		A1-32

		Chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến

		4

		4

		

		

		

		

		



		DT

		Diễn thuật chiến thuật DQTV

		100

		

		

		

		

		

		



		

		- Phương pháp làm kế hoạch và tổ chức diễn tập

		40

		

		

		40

		

		

		



		

		- Thực hành diễn tập chiến đấu trị an ở xã, phường, thị trấn

		60

		

		

		60

		

		

		



		

		Cộng

		150

		8

		

		142

		

		

		





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


Các bài lý luận: Lên lớp theo đại đội


Các bài thực hành: Lên lớp theo trung đội


5.2. Phương pháp


Các bài lý luận vận dụng các phương pháp: giảng giải, thuyết trình, nêu vấn đề


Các bài thực hành: Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT


5.3. Hình thức thi


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình chuyển trạng thái SSCĐ của lực lượng vũ trang và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, BQP. H, 2009


Chỉ lệnh số 82/CL-BQP ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng BQP về SSCĐ của QĐNDVN và DQTV.


VI. MỘT SỐ ĐIỂM CHỈ ĐẠO QUY TRÌNH ĐIỀU HÀNH ĐÀO TẠO 


1. Quản lý điều hành quá trình giáo dục đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục & đào tạo và quy chế giáo dục - đào tạo của Trường được giao nhiệm vụ đào tạo. Thời gian đào tạo 4 năm cho 1 khóa học được chia thành 8 học kỳ, học kỳ 7 tham gia diễn tập quân sự địa phương, học kỳ 8 đi thực tập ở cơ sở và thi TNQG theo quy chế của Bộ Giáo dục - đào tạo


2. Quá trình đào tạo, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản một cách hệ thống, thống nhất, chuyên sâu. Phần lý luận và thực hành của khối kiến thức ngành, chuyên ngành gắn với chức trách, nhiệm vụ và cương vị của người học sau khi tốt nghiệp ra trường.


3. Năm thứ nhất: Đào tạo kiến thức giáo dục đại cương xen kẽ kiến thức cơ sở nhóm ngành, cơ sở ngành và một phần chiến thuật cơ sở, giúp cho người học tiếp cận nội dung thuộc phần kiến thức nhóm ngành.


4. Năm thứ hai: Đào tạo cơ sở nhóm ngành, cơ sở ngành xen kẽ 1 phần kiến thức ngành làm cơ sở cho người học tiếp cận các nội dung thuộc phần kiến thức chuyên ngành. Nắm và hiểu được chức trách, nhiệm vụ của cán bộ BCH quân sự cấp xã.


5. Năm thứ ba: Đào tạo kiến thức xen kẽ một phần kiến thức chuyên ngành kiến thức năm thứ 3, thành thạo chức trách trung đội trưởng dân quân, biết làm tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự ở xã, phường, thị trấn.


6. Năm thứ tư: Đào tạo kiến thức chuyên ngành, thực hành làm văn kiện và tham gia diễn tập chiến thuật quân sự địa phương, thực tập cương vị Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã. Kết thúc năm thứ 4, thành thạo chức trách nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã./.


		BỘ QUỐC PHÒNG

CHƯƠNG TRÌNH

CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ

Hà Nội - 2010








CHƯƠNG TRÌNH

CHI TIẾT ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ


Trình độ đào tạo: Cao đẳng


Ngành đào tạo: Quân sự cơ sở 


Mã ngành: 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 101 /2010/TT-BQP ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)


I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐÀO TẠO


A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


Đào tạo những người đang giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự của địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực toàn diện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, có khả năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.


B. YÊU CẦU ĐÀO TẠO


1. Phẩm chất chính trị, đạo đức


- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực, trách nhiệm, sáng tạo và quyết đoán trong công tác; biết phát huy dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình; đoàn kết xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện.


- Có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị; trung thực, thẳng thắn, uy tín với cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.


2. Trình độ kiến thức, năng lực thực hành


a) Kiến thức


- Nắm vững những nội dung cơ bản lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; các vấn đề về pháp luật; quản lý nhà nước; công tác đảng, công tác dân vận ở cơ sở.


- Thành thạo kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh dân quân tự vệ; nội dung công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chức trách, nhiệm vụ của chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; thành thạo công tác tham mưu, tổ chức, chỉ huy huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.


b) Năng lực thực hành


- Trực tiếp tổ chức xây dựng, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, tham gia huấn luyện lực lượng cán bộ, chiến sĩ dân quân ở cơ sở có chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở, làm nòng cốt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; xây dựng làng, xã chiến đấu gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện những nhiệm vụ quản lý, tuyển quân, công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.


- Tổ chức phối hợp hiệp đồng với công an và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; chính sách và pháp luật của Nhà nước, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên, nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, quân sự của địa phương ở cơ sở nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân; tích cực, chủ động trong tổ chức chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai; sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác diễn ra trên địa bàn theo đúng chức năng nhiệm vụ.


- Tổ chức xây dựng và điều hành thực hiện các kế hoạch và quốc phòng, quân sự ở cơ sở; kế hoạch hoạt động chiến đấu trị an; kế hoạch huấn luyện; phòng chống thiên tai, dịch họa và công tác vận động quần chúng của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.


- Có khả năng sử dụng máy tính phục vụ công tác văn phòng, quản lý số liệu nghiệp vụ theo mẫu biểu thống nhất, nghiên cứu các tài liệu liên quan trên mạng, bước đầu hình thành cơ sở ngôn ngữ và các kỹ năng giao tiếp cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, tiếng dân tộc.


c) Về sức khỏe: có sức khỏe phục vụ lâu dài trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.


3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Học viên tốt nghiệp ngành quân sự cơ sở trình độ cao đẳng làm việc tại: 


- Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;


- Có thể phát triển lên các cương vị cao hơn của Đảng và chính quyền ở địa phương; 

- Người tốt nghiệp trình độ đại học ngành quân sự cơ sở có đủ điều kiện được tiếp tục đào tạo trình độ cao hơn thuộc lĩnh vực quốc phòng quân sự địa phương tại các nhà trường quân đội. 

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo


1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 đơn vị học trình (150 ĐVHT)


1.2. Thời gian đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ


2. Tính toán thời gian toàn khóa


		Năm học

		T.Số T.Gian


(Tuần)

		Thời gian không huấn luyện (tuần)

		Thời gian huấn luyện



		

		

		Lễ tết

		Học kỳ

		Hè

		Lao động

		C. bị N.học

		Ngày Đảng

		Dự trữ

		Cộng

		Tuần

		Tiết



		I

		52

		2,5

		1

		3

		1

		0,5

		2

		2

		12

		40

		1.200



		II

		52

		2,5

		1

		3

		1

		0,5

		2

		2

		12

		40

		1.200



		III

		49

		2,5

		1

		0

		1

		0,5

		2

		2

		9

		40

		1.200



		Cộng

		153

		7,5

		3

		6

		3

		1,5

		6

		6

		33

		120

		3.600





3. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo: 150 ĐVHT


3.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 43 đvht = 28,7%


- Chủ nghĩa Mác – Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh:
11 đvht


- Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam:
04 đvht


- Nhà nước và pháp luật:
02 đvht


- Dân tộc và Tôn giáo:
02 đvht


- Khoa học xã hội và nhân văn:
10 đvht


- Ngoại ngữ:
06 đvht


- Toán, tin và khoa học tự nhiên:
08 đvht


3.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 107 đvht = 71,3%


- Kiến thức cơ sở khối ngành:
12 đvht


- Kiến thức cơ sở ngành:
22 đvht


- Kiến thức ngành (chuyên ngành):
59 đvht


- Thực tập ở cơ sở:
06 đvht


- Thi tốt nghiệp:
08 đvht


* Cộng toàn khóa: 150 đvht = 100%


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC


MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

03 ĐVHT; 50 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn triết học Mác - Lênin trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực về triết học Mác- Lênin, trên cơ sở đó xây dựng thế giới quan phương pháp luận khoa học trong nhận thức và hoạt động thức tiễn.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm vững những nguyên lý, quy luật, phạm trù triết học Mác - Lênin, góp phần xây dựng, củng cố và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức nhân cách bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho người học.


- Giúp học viên có cơ sở khoa học để nhận thức và quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, phân biệt đúng, sai trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số 50 tiết; lên lớp 24 tiết; thảo luận: 12 tiết; Ôn: 6 tiết; Kiểm tra, thi: 6 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Học đầu tiên trong chương trình giáo dục KHXH & NV.


4. Nội dung chi tiết môn học


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Triết học Mác-Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Vật chất và ý thức

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó trong quân sự

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Quan điểm của CNDVBC về thế giới. Mối quan hệ khách quan và chủ quan trong hoạt động quân sự địa phương

		4

		

		4

		

		

		

		



		4

		Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Lý luận và Nhận thức duy vật biện chứng

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động quân sự địa phương

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Kiểm tra (Viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		7

		Xã hội và tự nhiên

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Hình thái kinh tế- xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL3

		Lý luận hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng của Đảng ta.

		4

		

		4

		

		

		

		



		9

		Giai cấp và đấu tranh giai cấp, giai cấp - dân tộc - nhân loại

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Nhà nước và cách mạng xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Ý thức xã hội

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn tập

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn 

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		50

		24

		12

		

		

		6

		8





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 Khi có 4 trung đội);


- Thảo luận theo đội hình trung đội hoặc đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp:


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức kiểm tra, thi


- Kiểm tra: viết;


- Thi hết môn (Vấn đáp)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Giáo trình triết học Mác- Lênin tập I, II, Nxb QĐND, H.2008


- Giáo trình triết học Mác- Lênin. Bộ Giáo dục&Đào tạo (Dùng cho đại học và cao đẳng) Nxb CTQG, H. 2007


- Giáo trình triết học Mác- Lênin (Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia) Nxb CTQG, H.2008.


- Các Văn kiện Đại hội Đảng (VI - X) và các Nghị quyết Trung ương.


MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN


03 ĐVHT; 50 tiết

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Môn Kinh tế chính trị Mác- Lênin trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực về lý luận kinh tế chính trị Mác-Lênin. Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận tư duy khoa học về kinh tế chính trị giúp cho người học tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam…. Trên cơ sở đó quán triệt vận dụng giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm vững những nguyên lý, quy luật, phạm trù kinh tế chính trị Mác-Lênin, góp phần xây dựng thế giới quan, phương pháp luận củng cố và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách, bồi dưỡng năng lực tư duy cho người học.


- Giúp học viên có sơ sở khoa học để nhận thức và quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chính sách, pháp luật của nhà nước; đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, tạo điều kiện cho học viên nhận thức, tiếp thu những kiến thức khoa học khác, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực thực tiễn của người học.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số tiết 50; Lên lớp: 28 tiết; thảo luận: 10 tiết; ôn tập: 4 tiết; kiểm tra, thi 8 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Người học đã được trang bị kiến thức của các môn: Triết học Mác-Lênin và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin.

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Sản xuất hàng hoá và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá.

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa, quá trình sản xuất giá trị thặng dư và tích luỹ tư bản.

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL1

		Chất và lượng của giá trị hàng hoá, nguồn gốc, bản chất giá trị thặng dư.

		4

		

		4

		

		

		

		



		4

		Lưu thông tư bản và sự phân chia giá trị thặng dư giữa các nhà tư bản công nghiệp.

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL2

		Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư, nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

		2

		

		2

		

		

		

		



		KT

		Kiểm tra viết

		2

		

		

		

		

		

		2



		6

		Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL3

		Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần- công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		

		2

		

		

		

		



		10

		Phân phối cho tiêu dùng cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Quan hệ kinh tế đối ngoại

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL4

		Các hình thức phân phối cho tiêu dùng cá nhân- Những giải pháp chủ yếu mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại theo định hướng XHCN.

		2

		

		2

		

		

		

		



		*

		Ôn thi hết môn

		5

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi hết môn

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		50

		28

		10

		

		

		4

		8





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 khi có 4 trung đội);


- Thảo luận theo đội hình trung đội hoặc đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức kiểm tra thi


- Kiểm tra (viết)


- Thi hết môn (vấn đáp)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Giáo trình KTCT Mác-Lênin (dùng cho đào tạo sĩ quan cấp phân đội), tập 1,2, Tổng cục Chính trị Nxb QĐND, H.2008.


- Giáo trình KTCT Mác-Lênin Bộ giáo dục và Đào tạo, Nxb CTQG, H.2007.


- Giáo trình KTCT Mác-Lênin Hội đồng Lý luận Trung ương, Nxb CTQG, H.2008.


- Các văn kiện của Đảng từ Đại hội VI đến X và Nghị quyết TW6 khoá X.


MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC


02 ĐVHT; 38 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển tư duy nhạy bén và năng lực hoạt động thực tiễn sáng tạo, xây dựng lòng tin vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thông lý luận CNXHKH, quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao lập trường của giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam


Góp phần đấu tranh phê phán quan điểm cơ hội, xét lại và những tư tưởng thù địch, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.


- Nâng cao năng lực thực hành, biết vận dụng những tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 38 tiết; lên lớp 24 tiết; thảo luận 4 tiết; ôn 2 tiết; kiểm tra, thi 8 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Trước khi học CNXHKH, người học được trang bị kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXHKH.

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Cách mạng xã hội chủ nghĩa

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Hình thái KT-XH cộng sản chủ nghĩa

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Thời đại hiện nay.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay.

		2

		

		2

		

		

		

		



		*

		Kiểm tra (viết) 

		2

		

		

		

		

		

		2



		6

		Chuyên chính vô sản và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa.

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Liên minh GCCN với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong CMXHCN.

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Vấn đề dân tộc trong CNXH.

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Vấn đề tôn giáo trong CNXH.

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Bảo vệ Tổ quốc XHCN.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		Cơ sở lý luận và thực tiễn khẳng định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

		2

		

		2

		

		

		

		



		*

		Ôn

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi hết môn (Vấn đáp).

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		38

		24

		4

		

		

		2

		8





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội, đại đội chia 2 (4 trung đội)


- Thảo luận theo đội hình trung đội; đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức kiểm tra, thi


- Kiểm tra (viết)


- Thi hết môn (vấn đáp)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:

- Giáo trình CNXHKH, Nxb QĐND, H.2007 (tài liệu tham khảo dùng cho chức danh cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch).


- Giáo trình CNXHKH, Nxb QĐND, H.2008 (dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội bậc đại học).


- Giáo trình CNXHKH, Nxb CTQG, H. 2008 (Giáo trình chuẩn quốc gia).


- Giáo trình CNXHKH, Nxb CTQG, H. 2007.


MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


03 ĐVHT; 47 tiết

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng và nghệ thuật chỉ đạo cách mạng, lĩnh vực nhân văn, đạo đức...


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm được bản chất cách mạng, khoa học và ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở cho việc quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, Nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin cộng sản. Kiên định mục tiêu và con đường đi lên CNXH, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực hoạt động thực tiễn của người cán bộ quân sự địa phương cấp cơ sở.


- Nâng cao sức chiến đấu, phê phán chủ nghĩa cơ hội, xét lại, khắc phục những biểu hiện bảo thủ kinh viện giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa; bồi d​ưỡng khả năng vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào xem xét giải quyết đúng đắn những vấn đề thực tiễn của cách mạng, thực tiễn của quân đội và thực tiễn CTĐ,CTCT theo mục tiêu yêu cầu đào tạo của Nhà trường.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian 47 tiết; lên lớp 30 tiết; thảo luận 4 tiết; thăm quan: 6 tiết; ôn 3 tiết; thi 4 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Đã học xong các môn Triết học, Kinh tế chính trị, CNXH khoa học, lịch sử Đảng trước khi học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, nghiên cứu môn tư tưởng HCM

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Nguồn gốc quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TQ

		Tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

		6

		

		

		6

		

		

		



		6

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

		4

		4

		

		

		

		

		



		12

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá.

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL

		Ý nghĩa những luận điểm của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		3

		

		

		

		

		3

		



		*

		Thi hết môn (vấn đáp)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		47

		30

		4

		6

		

		3

		4





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 khi có 4 trung đội);


- Thảo luận theo đội hình trung đội; đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức thi


- Thi hết môn (vấn đáp)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho các trường đại học và cao đẳng, Nxb Chính trị quốc gia, H.2006.


- Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, H.2003.


- Tư tưởng Hồ Chí Minh, dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, bậc đại học, Nxb QĐND, H.2008.


MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

04 ĐVHT; 64 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung 


Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho người học lòng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cộng sản, kiên định mục tiêu con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn; phê phán những quan điểm tư tưởng trái với đường lối của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.


1.2. Mục tiêu cụ thể 


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng; quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng và công tác xây dựng Đảng; sự hình thành và phát triển phong trào cách mạng quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng; những bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 64 tiết (lên lớp: 38 tiết; thảo luận: 8 tiết; tham quan: 6 tiết; ôn: 6 tiết; thi vấn đáp: 6 tiết).


3. Điều kiện tiên quyết:


Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam học sau các môn cơ bản như: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và môn Kinh tế chính trị.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930 - 1945)

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Đảng lãnh đạo giữ vững chính quyền cách mạng và toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Đảng lãnh đạo tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, cách mạng XHCN ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 -1975)

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL1

		Tính đúng đắn sáng tạo của đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng; nguyên nhân, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

		4

		

		4

		

		

		

		



		TQ

		Bảo tàng cách mạng Việt Nam, bảo tàng lịch sử 

		6

		

		

		6

		

		

		



		6

		Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1976 -1985)

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ CNH, HĐH (1986 - 2000)

		4

		4

		

		

		

		

		



		8

		Đảng lãnh đạo con đường đi lên CNXH ở Việt Nam (2001 - 2010)

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010)

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Tăng cường quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại (2001 - 2010)

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Đảng lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện bộ máy Nhà nước và xây dựng, chỉnh đốn Đảng (2001 - 2010)

		4

		4

		

		

		

		

		



		12

		Những bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL2

		Quá trình đổi mới, thành tựu, khó klhăn và triển vọng của cách mạng nước ta hiện nay

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn: 

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi vấn đáp: 

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		64

		38

		8

		6

		

		6

		6





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đại đội (lớp) hoặc đại đội ( lớp) chia hai.


- Thảo luận theo trung đội hoặc đại đội ( lớp) chia hai.


5.2. Phương pháp

Thuyết trình, diễn giảng, kết hợp gợi mở nêu vấn đề và các phương pháp khác


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Theo dự trù của từng bài


7. Tài liệu tham khảo:


- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H, 2006, 2007.


- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập1; tập 2, Nxb Quân đội nhân dân, H, 1995.


- Tài liệu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2001), Trường Sĩ quan Lục quân1, H, 2001.


MÔN DÂN TỘC HỌC VÀ TÔN GIÁO HỌC


02ĐVHT; 32 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn Dân tộc học và Tôn giáo học trang bị cho người học kiến thức cơ bản, hệ thống thiết thực về dân tộc học, tôn giáo học nhằm xây dựng cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học nâng cao hiểu biết cơ bản, sâu sắc về các tộc người, cộng động dân tộc Việt Nam, cũng như tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực về dân tộc và tôn giáo, quá trình hình thành, phát triển và những vấn đề chính sách, dân tộc-tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và khả năng góp phần giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo hiện nay.


Quán triệt sâu sắc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.


- Nâng cao năng lực thực hành, biết vận dụng những kiến thức đã học và hoạt động thực tiễn.


2. Phân bổ thời gian: 


Tổng số 32 tiết; lên lớp 20 tiết; thảo luận 4 tiết; ôn tập 6 tiết; thi 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết: 

Đã học song các môn Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH.


4. Nội dung chi tiết môn học: 

		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng phương pháp nghiên cứu của dân tộc học và tôn giáo học

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Các chủng tộc trên thế giới.

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Dân tộc Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Nguồn gốc, bản chất, chức năng xã hội của tôn giáo

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Một số tôn giáo lớn trên thế giới và tôn giáo ở Việt Nam

		6

		6

		

		

		

		

		



		6

		Quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL

		Đường lối chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn (viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		32

		20

		4

		

		

		6

		2





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 với đại đội có 4 trung đội)


- Thảo luận theo đội hình trung đội hoặc đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp:


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3 Hình thức kiểm tra, thi:


Thi hết môn: Thi viết.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu tham khảo:


- Dân tộc học, giáo trình đào tạo bậc đại học, Nxb QĐND, Hà Nội.2002.


- Một số hiểu biết về tôn giáo, tôn giáo ở Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội. 1993


MÔN LÔ GÍC HỌC


02 ĐVHT; 30 tiết

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Môn học Lôgíc hình thức trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, thiết thực về Lôgíc hình thức, góp phần hình thành kỹ năng tư duy chính xác, xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho người học những quy luật, quy tắc của tư duy. Trên cơ sở đó vận dụng vào hoạt động thực tiễn thực hiện chức trách nhiệm vụ, biết cách tư duy, diễn đạt tư tưởng truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng chính xác.


- Đấu tranh với những tư tưởng chủ quan, phiến diện, ngụy biện, sai trái, lệch lạc.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 30 tiết; lên lớp: 20 tiết; thực hành 6 tiết; ôn 2 tiết, thi 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Đã học song các môn Toán, Lý, Hoá và Triết học Mác- Lênin

4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử phát triển và ý nghĩa của Lôgíc hình thức

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Các quy luật cơ bản của Lôgíc hình thức.

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Khái niệm.

		6

		4

		

		2

		

		

		



		

		Phán đoán

		6

		4

		

		2

		

		

		



		5

		Suy luận.

		6

		4

		

		2

		

		

		



		6

		Chứng minh và bác bỏ.

		4

		4

		

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi hết môn (viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		9

		Cộng

		30

		20

		

		6

		

		2

		2





5. Hướng dẫn và tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp theo đội hình đại đội hoặc đại đội chia đôi (đại đội có 4 trung đội)


5.2. Phương pháp:


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức thi:


- Thi hết môn (viết)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Lôgic hình thức. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 1996.


- Lôgic học. Nxb Đồng Nai, 1997

- Giáo trình lôgic học. Nxb Chính trị Quốc gia, H, 2004.


- Lôgic học. Nxb Quân đội nhân dân, H, 2005.


- Giáo trình Lôgic học, TSQLQ 1, H.2008.


MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM


 02 ĐVHT; 30 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn Cơ sở văn hoá Việt Nam trang bị cho người học những vấn đề chung nhất về văn hoá; quá trình hình thành, phát triển, những đặc trưng của văn hoá Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần nâng cao trách nhiệm của người quân nhân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Người học nhận thức được vị trí, vai trò của văn hoá trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác của xã hội


- Nắm được đặc điểm môi trường tự nhiên xã hội và lịch sử tác động đến sự hình thành, phát triển của văn hoá Việt Nam và các chặng đường phát triển của văn hoá Việt Nam.


- Nắm vững đặc trưng của nền văn hoá Việt Nam cổ truyền, quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hoá tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trách nhiệm của quân đội trong việc giữ gìn, xây dựng các giá trị văn hoá.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số: 34 tiết; lên lớp: 18 tiết; tham quan: 6 tiết; thảo luận: 4 tiết; ôn: 4 tiết; thi viết: 2 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:

Môn Cơ sở văn hoá học sau các môn Lý luận – Mác Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc và tôn giáo học, trước môn CTĐ, CTCT.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Những vấn đề chung về văn hoá

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Sự tác động của đặc điểm môi trường tự nhiên, xã hội và lịch sử đến quá trình hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Những chặng đường phát triển của văn hoá Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Không gian văn hoá Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

		6

		6

		

		

		

		

		



		Thảo luận

		Những đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt Nam cổ truyền? Trách nhiệm của cán bộ quân sự địa phương đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

		4

		

		4

		

		

		

		



		Tham quan

		Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

		6

		

		

		6

		

		

		



		*

		Ôn

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi viết

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		34

		18

		4

		6

		

		4

		2





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đại đội (lớp) hoặc đại đội (lớp) chia hai.


- Thảo luận theo trung đội hoặc đại đội (lớp) chia hai.


5.2. Phương pháp


Thuyết trình, diễn giảng, kết hợp gợi mở nêu vấn đề và các phương pháp khác.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Theo dự trù của từng bài


7. Tài liệu tham khảo:


- Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb QĐND, H.2003


- Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb GD, H.2001


MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT


02 ĐVHT; 38 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, để người học nắm được những nội dung, vị trí, vai trò của Nhà nước và pháp luật trong sự phát triển của xã hội


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, nội dung cơ bản của một số ngành luật cụ thể, nhằm nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật.


- Vận dụng những kiến thức Nhà nước và pháp luật vào quá trình hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian: 38 tiết; lên lớp 22 tiết; thảo luận 10 tiết; ôn 4 tiết; thi, kiểm tra 2 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Trước khi học môn Nhà nước và pháp luật, người học cần được học các môn: Triết học; Kinh tế chính trị học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Logic học; Dân tộc học và tôn giáo


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn Nhà nước và pháp luật

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Pháp luật, pháp luật XHCN

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật

		4

		

		4

		

		

		

		



		6

		Luật Hiến pháp, hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001

		4

		4

		

		

		

		

		



		7

		Luật nghĩa vụ quân sự 

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên

		6

		6

		

		

		

		

		



		TL2

		Những đạo luật cơ bản của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lluật Dân quân tự vệ

		6

		

		6

		

		

		

		



		*

		Ôn

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Kiểm tra 

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		38

		22

		10

		

		

		4

		2





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội, đại đội chia đôi;


- Thảo luận theo đội hình trung đội


5.2. Phương pháp


Thuyết trình, diễn giải, gợi mở nêu vấn đề, kết hợp với các phương pháp khác.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Dự trù theo từng bài


7. Tài liệu tham khảo:


- Giáo trình ly luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb.Công an nhân dân, H.2008


- Giáo trình nhà nước và pháp luật, Tập 1, 2, Nxb. Quân đội nhân dân, H.2001.


- Giáo trình Luật hiến pháp, Nxb. Công an nhân dân, H.2008.


- Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005.


- Luật Dân quân tự vệ năm 2008.


- Pháp lệnh dự bị động viên năm 1996.


MÔN TÂM LÝ HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO - QUẢN LÝ 


03 ĐVHT; 58 tiết


1. Mục tiêu môn học: 


1.1. Mục tiêu chung 


Môn Tâm lý học quân sự trang bị những kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương, tâm lý học quân sự, tâm lý học lãnh đạo quản lý nhằm giúp người học có cơ sở phương pháp luận khoa học nghiên cứu và vận dụng nâng cao hiệu quả hoạt động quân sự ở xã, phường, thị trấn


1.2. Mục tiêu cụ thể

Giúp người học có những kiến thức Tâm lý học đại cương: quá trình tâm lý nhận thức, cảm xúc tình cảm, ý chí, nhân cách; tâm lý học quân sự: tập thể và các hiện tượng tâm lý xã hội của dân tuân tự vệ, tâm lý học hoạt động, tâm lý học kỷ luật, huấn luyện hình thành sự thành thạo nghiệp vụ quân sự cho dân quân tự vệ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cho dân quân tự vệ; tâm lý học lãnh đạo quản lý: Các vấn đề tâm lý trong lãnh đạo quản lý dân quân tự vệ, vấn đề ra quyết định và thực hiện quyết định trong lãnh đạo quản lý, phong cách và nhân cách người lãnh đạo quản lý dân quân tự vệ.


2. Phân bổ thời gian: 


Tổng số 58 tiết; lên lớp: 38 tiết; thảo luận: 12 tiết; Ôn: 2 tiết; thi: 6 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Môn tâm lý được bố trí học sau các môn lý luận cơ bản, trước môn Giáo dục học quân sự và CTĐ, CTCT


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Những vấn đề chung tâm lý học quân sự 

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Các quá trình tâm lý nhận thức

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Quá trình cảm xúc, tình cảm quân nhân

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Quá trình ý chí và hành động ý chí

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Quá trình tâm lý nhận thức, vận dụng vào huấn luyện dân quân tự vệ

		4

		

		4

		

		

		

		



		5

		Nhân cách và hình thành, phát triển nhân cách

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Các thuộc tính tâm lý cơ bản của nhân cách

		4

		4

		

		

		

		

		



		7

		Những vấn đề cơ bản của tâm lý học tập thể cơ sở 

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Những hiện tượng tâm lý xã hội trong tập thể cơ sở 

		4

		4

		

		

		

		

		



		9

		Mối quan hệ qua lại và giao tiếp 

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		Tập thể và điều khiển các hiện tượng tâm lý xã hội tập thể cơ sở xã, phường, thị trấn

		4

		

		4

		

		

		

		



		10

		Phân tích tâm lý học hoạt động quân sự

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Cơ sở tâm lý của củng cố và nâng cao kỷ luật quân sự ở cơ sở

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Cơ sơ tâm lý của sự thành thạo nghiệp vụ quân sự

		2

		2

		

		

		

		

		



		13

		Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu cho dân quân, tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		14

		Các vấn đề tâm lý ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định trong lãnh đạo - quản lý

		2

		2

		

		

		

		

		



		15

		Các vấn đề tâm lý trong lãnh đạo - quản lý dân quân, tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		16

		Phong cách lãnh đạo quản lý của cán bộ quân sự xã, phường

		2

		2

		

		

		

		

		



		17

		Nhân cách người lãnh đạo - quản lý của cán bộ quân sự xã, phường

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL3

		Nhân cách và biện pháp hình thành nhân cách người lãnh đạo - quản lý cán bộ quân sự xã, phường

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn:

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi vấn đáp

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		58

		38

		12

		

		

		2

		6





5. Hướng dẫn, tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 khi có 4 trung đội), thảo luận trung đội hoặc đại đội chia 2


5.2. Phương pháp:


Thuyết trình gợi mở nêu vấn đề định hướng trao đổi và nghiên cứu


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Tài liệu, giáo trình, bài giảng


7. Tài liệu tham khảo:


- Tâm lý học quân sự, Nxb QĐND, năm 1998


- Tâm lý học quân sự, Nxb QĐND, năm 2005


- Tâm lý học lãnh đạo quản lý bộ đội, Nxb QĐND, H. 2002


- Pháp lệnh về dân quân tự vệ. Nghị định và thông tin hướng dẫn thực hiện pháp lệnh. Nxb QĐND, H. 1997


- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG HCM, 2006.

MÔN GIÁO DỤC HỌC QUÂN SỰ


01 ĐVHT; 22 Tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống về giáo dục học quân sự, giúp người học có cơ sở khoa học để vận dụng vào quá trình giáo dục, huấn luyện dân quân, tự vệ ở các địa phương theo cương vị, chức trách 


1.2. Mục tiêu cụ thể


Người học nắm được những vấn đề cơ bản về quá trình huấn luyện và quá trình giáo dục dân quân tự vệ: Nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ; nguyên tắc, phương pháp giáo dục dân quân tự vệ. Qua đó nâng cao trình độ tổ chức, tiến hành công tác giáo dục, huấn luyện của người cán bộ quân sự xã, phường ở các địa phương


2. Phân bổ thời gian:


Tổng thời gian: 22 tiết; lên lớp: 12 tiết; thảo luận: 4 tiết; ôn: 4 tiết; kiểm tra: 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Bố trí sau khi học kết thúc các môn lý luận cơ bản và Tâm lý học quân sự, trước môn CTĐ, CTCT.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn giáo dục học quân sự

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Quá trình huấn luyện dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Nguyên tắc huấn luyện dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Các phương pháp huấn luyện dân quân tự vệ

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Các hình thức tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ

		4

		4

		

		

		

		

		



		*

		Thảo luận: Làm rõ bản chất, quy luật, nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn:

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Kiểm tra:

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Tổng: 

		22

		12

		4

		

		

		4

		2





5. Hướng dẫn, tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 khi có 4 trung đội), thảo luận trung đội hoặc đại đội chia 2


5.2. Phương pháp


Thuyết trình gợi mở nêu vấn đề định hướng trao đổi và nghiên cứu


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Tài liệu, giáo trình, hệ thống sơ đồ


7. Tài liệu tham khảo:


- Giáo dục học quân sự, Nxb QĐND, H.2001


- Giáo dục học quân sự, Nxb QĐND, H. 1998


MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC QUÂN SỰ


02 ĐVHT: 32 tiết


1. Mục tiêu môn học: 


1.1. Mục tiêu chung


- Môn đạo đức học quân sự , trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đạo đức học, đạo đức học quân sự, trên cơ sở đó củng cố, nâng cao thế giới quan, phương pháp luận khoa học, niềm tin cộng sản chủ nghĩa cho người học.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm được những kiến thức về đạo đức học làm cơ sở cho việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng.


- Nâng cao tính chiến đấu, phê phán những hiện tượng sai trái phi đạo đức, góp phần xây dựng đạo đức mới.


- Trên cơ sở nội dung kiến thức, góp phần xây dựng niềm tin cộng sản trong tu dưỡng rèn luyện để trở thành người cán bộ quân sự địa phương cấp cơ sở.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 32 tiết; lên lớp 22 tiết; thảo luận 4 tiết; ôn tập 4 tiết; thi viết 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Trước khi học môn Đạo đức học đã học hết các môn lý luận cơ bản.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của đạo đức học và đạo đức học quân sự.

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Nguồn gốc, bản chất xã hội của đạo đức và các kiểu đạo đức trong lịch sử

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Những phạm trù cơ bản của đạo đức học Mác-Lênin và đạo đức học quân sự.

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Tư tưởng đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam và đạo đức Hồ Chí Minh.

		6

		6

		

		

		

		

		



		5

		Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ quân sự cơ sở hiện nay

		4

		4

		

		

		

		

		



		6

		Thảo luận: Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ quân sự cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi hết môn (viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		32

		22

		4

		

		

		4

		2





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chia 2 với đại đội có 4 trung đội)


- Thảo luận theo đội hình trung đội hoặc đại đội chia đôi.


5.2. Phương pháp


Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của người học chú trọng các phương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


Thi hết môn: Thi viết.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu tham khảo:


- Đạo đức học, Nxb Giáo dục, H.1998


- Giáo trình đạo đức học, Nxb CTQG, H.2000.

- Giáo trình đạo đức học quân sự, TCCT, dùng cho đào tạo bậc đại học, Nxb QĐND, H.2001


MÔN TIẾNG ANH


06 ĐVHT: 120 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn Tiếng Anh trang bị cho người học chương trình ngoại ngữ cơ bản, thống nhất, đảm bảo cả 4 kĩ năng ở trình độ A, giúp người học hình thành cơ sở ngôn ngữ, xây dựng khả năng giao tiếp ở tình huống, chủ đề thông dụng.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho người học 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết có bổ sung kiến thức ngữ pháp; trong đó chú trọng kĩ năng đọc, hiểu.


- Nghe hiểu câu hỏi đơn giản, lời đối thoại và các độc thoại ngắn về những vấn đề thông thường ở tốc độ chậm.


- Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu cơ bản, tham gia những đoạn hội thoại đơn giản trong những tình huống giao tiếp cụ thể theo chủ đề. Đọc hiểu các thông tin thông thường về các chủ đề đã học; đọc hiểu nội dung chính, trả lời được các câu hỏi độ dài văn bản khoảng 150 từ. Viết đúng câu, đúng chính tả, đúng ngữ pháp trong một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ theo chủ đề.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 120 tiết; lên lớp: 40 tiết; thực hành: 60 tiết; ôn: 14 tiết; kiểm tra, thi: 06 tiết


3. Điều kiện tiên quyết: Học viên học từ năm học thứ nhất


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Hello!

		10

		4

		

		6

		

		

		



		2

		People

		10

		4

		

		6

		

		

		



		3

		Work

		10

		4

		

		6

		

		

		



		4

		Places

		10

		4

		

		6

		

		

		



		5

		What can you do?

		10

		4

		

		6

		

		

		



		*

		Ôn

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		6

		Then and now

		10

		4

		

		6

		

		

		



		7

		Describing Places

		10

		4

		

		6

		

		

		



		8

		Describing People

		10

		4

		

		6

		

		

		



		9

		Planning the future

		10

		4

		

		6

		

		

		



		10

		In my life

		10

		4

		

		6

		

		

		



		*

		Ôn hết môn

		10

		

		

		

		

		10

		



		*

		Thi hết môn (Vấn đáp)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		120

		40

		

		60

		

		14

		6





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp: 


5.1. Tổ chức


Huấn luyện theo trung đội, lớp


5.2. Phương pháp


Giảng giải, thuyết trình, hướng dẫn thực hành các kĩ năng


5.3. Hình thức kiểm tra, thi


Kiểm tra: Viết; 





Thi hết môn: Vấn đáp


6. Phương tiện, vật chất đảm bảo:


Giáo trình (Command English, Headway Elementary), giáo án…


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Tiếng Anh quân sự – Học viện Quốc phòng.


MÔN TIN HỌC 


04 ĐVHT; 74 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung 


- Môn Tin học trang bị cho người học kiến thức tổng quát về công nghệ thông tin, góp phần củng cố pháp luận trong tác chiến điện tử, quản lý, chỉ huy và điều hành các hoạt động của đơn vị một cách hiệu quả.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Giới thiệu cho học viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc máy vi tính và hệ điều hành. Giúp cho người học hiểu được các thành phần cơ bản và nguyên lý hoạt động của máy tính.


- Giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về tin học văn phòng (Microsoft Office Word). Giúp cho người học biết soạn thảo văn bản cụ thể.


- Giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản phần mền Microsoft Office Excel để lập bảng tính để quản lý dữ liệu.


- Giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet và những dịch vụ phổ biến trên Internet.


2. Phân bổ thời gian:


- Tổng số: 74 tiết; lý thuyết: 32 tiết; thực hành: 34 tiết; ôn thi: 4; thi: 4 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Trước khi học môn học này, người học cần được trang bị kiến thức về ngoại ngữ.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		 1

		Bài 1.Cấu trúc máy tính và các khái niệm cơ bản


 1.1 Thông tin và các đơn vị đo thông tin

1.2 Cấu trúc cơ bản của máy vi tính


1.3 Khái niệm về File, thư mục và cây thư mục

		4

		4

		

		

		

		

		



		 2

		Bài 2. Hệ điều hành Windows XP


2.1 Giới thiệu chung về các HĐH


2.2 Làm việc với WindowXP


2.3 Một số ứng dụng thông dụng của WindowXP

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 3

		Bài 3. Quản lý thư mục, tập tin


3.1Giới thiệu chung về Windows Explorer

3.2 Các chức năng chính của Windows Explorer

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 4

		Bài 4. Bài tập thực hành tổng hợp về Windows XP

		2

		

		

		2

		

		

		



		 5

		Bài 5. Giới thiệu phần mền MicroSoft Word


5.1 Giới thiệu Microsoft Word


5.2 Các chức năng cơ bản

5.3 Soạn thảo tiếng Việt

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 6

		Bài 6. Định dạng tài liệu


6.1 Căn lề 


6.2 Đặt Font chữ


6. 3 Định dạng đoạn văn bản


6.4 Tạo cột báo cho đoạn văn bản

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 7

		Bài 7. Các thao tác chèn


7.1 Chèn số trang 

7.2 Chèn ký tự đặc biệt


7.3 Chèn ảnh


7.4 Chèn chữ nghệ thuật


7.5 Chèn file


7.6 Chèn công thức toán học

		6

		2

		

		4

		

		

		



		 8

		Bài 8. Các thao tác với bảng 


8.1 Chèn bảng và nhập dữ liệu


8.2 Hiệu chỉnh bảng


8.3 Sắp xếp dữ liệu trong bảng

		6

		2

		

		4

		

		

		



		 9

		Bài 9. Sử dụng thanh công cụ Drawing và In ấn văn bản


9.1 Sử dụng các mẫu hình đơn giản


9.2 Sử dụng các khối hình AutoShape


9.3 Định dạng hình vẽ


9.4 Làm việc với tập hợp các hình vẽ

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 10

		Bài 10. Bài tập thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

		4

		

		

		4

		

		

		



		 11

		Bài 11. Giới thiệu phần mền MicroSoft Excel


11.1 Giới thiệu chung về Excel


11.2 Các thao tác với bảng tính

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 12

		Bài 12. Cách tính toán và một số hàm cơ bản


12.1 Cách tính toán


12.2 Một số hàm cơ bản

		4

		2

		

		2

		

		

		



		 13

		Bài 13. Định dạng bảng tính


13.1 Định dạng dòng cột


13.2 Các thao tác với Sheet


13.3 Một số thao tác định dạng trong hộp thoại Format Cell

		4

		2

		

		2

		

		

		



		14

		Bài 14. Một số hàm mở rộng trong Excel


14.1 Hàm xử lý chuỗi


14.2 Hàm ngày tháng


14.3 Hàm tham chiếu

		4

		2

		

		2

		

		

		



		15

		Bài 15. Bài tập thực hành tổng hợp về bảng tính

		2

		

		

		2

		

		

		



		16

		Bài 16. Các khái niệm về mạng máy tính


16.1 Khái niệm và phân loại mạng máy tính


16.2 Cấu trúc trúc mạng LAN


16.3 ứng dụng của mạng máy tính

		2

		2

		

		

		

		

		



		17

		Bài 17. Giới thiệu Internet và An ninh mạng


17.1 Khái niệm về internet


17.2 Vai trò của Internet


17.3 Một số ứng dụng củaInternet


17.4 An ninh mạng

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn tập

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn(Thực hành)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		74

		30

		

		34

		

		6

		4





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức


- Lý thuyết: Lên lớp theo đại đội, đại đội chia đôi


- Thực hành: Tổ chức theo trung đội hoặc Lớp


5.2. Phương pháp


- Lý thuyết: giảng giải thông quan trình chiếu trên PowerPoint và trực tiếp trên máy tính hoặc diễn giải kết hợp với bảng, phấn truyền thống


- Thực hành: Học viên tự nghiên cứu trên máy tính dưới sự hướng dẫn của giảng viên hoặc trợ giảng


5.3. Hình thức thi


- Thi hết môn: thực hành


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


- Phòng học lý thuyết : Bố trí phòng học chuyên dùng .


- Phòng thực hành: Bố trí các phòng máy tính.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Giáo trình tin học quân sự- Bộ môn Tin học - Trường SQLQ I,2008.


- Bài tập tin học quân sự- Bộ môn Tin học - Trường SQLQ I, 2009.


- Giáo trình tin học đại cương- Cục Nhà trường - Năm 2008


MÔN TOÁN ỨNG DỤNG


02 ĐVHT; 44 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1 Mục tiêu chung


 Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản Toán cao cấp, làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các ứng dụng trong quân sự và phát triển tư duy lôgic.


1.2 Mục tiêu cụ thể


- Học viên hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản về Tập hợp, ánh xạ; hệ phương trình đại số tuyến tính; phép tính đạo hàm, vi phân, tích phân hàm một biến cũng như hàm nhiều biến; lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. 


- Vận dụng lý thuyết giải được các bài tập cơ bản, bài tập nâng cao và vận dụng trong quân sự. Từng bước nâng cao năng lực nhận thức và phát triển tư duy lôgic.


2. Phân bổ thời gian:



Tổng số 44 tiết, lên lớp lý thuyết 38 tiết; Ôn tập 4 tiết; Thi: 2 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học viên đã tốt nghiệp bậc phổ thông trung học.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Bài 1: Tập hợp và ánh xạ

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		1.1 Tập hợp 

		

		

		

		

		

		

		



		

		1.2 Ánh xạ

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bài 2: Đại số tuyến tính

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		2.1 Hệ phương trình đại số tuyến tính

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		2.5 Hình giải tích

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		2.6 Không gian tuyến tính

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		1

		1

		

		

		

		

		



		3

		Bài 3: Bổ sung về giới hạn, đạo hàm, vi phân và tích phân hàm một biến

		6

		6

		

		

		

		

		



		

		3.1 Giới hạn

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		3.2 Đạo hàm và vi phân

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		3.3 Tích phân bất định, xác định

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Bài 4: Phép tính đạo hàm, vi phân và tích phân hàm nhiều biến

		6

		6

		

		

		

		

		



		

		4.1 Khái niệm chung

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		4.2 Đạo hàm riêng

		

		

		

		

		

		

		



		

		4.3 Vi phân toàn phần

		

		

		

		

		

		

		



		

		4.4 Tích phân hai lớp

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Bài 5: Chuỗi

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		5.1 Chuỗi số

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		5.2 Chuỗi hàm số

		1

		1

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Bài 6: Phương trình vi phân

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		6.1 Khái niệm chung

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		6.2 Phương trình biến số phân ly

		

		

		

		

		

		

		



		

		6.3 Phương trình thuần nhất

		

		

		

		

		

		

		



		

		6.4 Phương trình tuyến tính

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bài tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn tập

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi hết môn

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		

		47

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		44

		38

		

		

		

		4

		2





5. Hướng dẫn và tổ chức phương pháp: 


5.1. Tổ chức: Học tập theo trung đội.


5.2. Phương pháp: Dùng các phương pháp dạy học bậc đại học.


5.3. Hình thức thi: Viết, trắc nghiệm kết hợp tự luận.


6. Phương tiện, vật chất đảm bảo:


Toán cao cấp tập 1, 2 ,3 Nguyễn Đình Trí (chủ biên).


MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT


03 ĐVHT; 76 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về môn Giáo dục thể chất; nắm được các nguyên tắc và phương pháp huấn luyện thể lực, luật và tổ chức thi đấu một số môn Thể thao. Thông qua tập luyện, phát triển các tố chất thể lực, nâng cao sức khỏe. Nắm chắc và thành thạo động tác, biết thực hành huấn luyện đơn vị sau này.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Người học nắm được nguyên tắc và phương pháp huấn luyện thể lực, biết cách tổ chức thi đấu một số môn Thể thao. Thành thạo kỹ thuật Bơi ếch, bơi bao gói trang bị. Nắm chắc và thành thạo kỹ thuật xà đơn, xà kép bài 1 đến bài 3, kỹ thuật nhảy cao, xa, chạy cự ly ngắn, trung bình, thực hành luyện tập, thi, (kiểm tra) đạt khá trở lên.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 76 tiết; lên lớp: 18 tiết; thực hành: 44 tiết; ôn: 08 tiết; thi, kiểm tra: 06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Được học tập từ đầu khóa, học điền kinh trước, sau đó học bơi và các nội dung còn lại, bố trí xen kẽ theo các học kỳ. Thi Thể dục dụng cụ và Bơi bao gói trang bị, tổ chức thành 2 buổi (2 buổi thi cách nhau không quá 3 ngày).


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		T1

		Lý thuyết thể thao

		12

		10

		

		2

		

		

		



		1

		Tổ chức PPHL thể lực

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Tổ chức và phương pháp thi đấu 1 số môn TT

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Tổ chức, PP kiểm tra rèn luyện thể lực

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Tổ chức phương pháp huấn luyện xà đơn, xà kép

		4

		2

		

		2

		

		

		



		TD

		Thể dục 

		6

		

		

		6

		

		

		



		5

		Thống nhất 4 bài thể dục tay không 

		2

		

		

		2

		

		

		



		6

		Giới thiệu 16 động tác võ thể dục 

		4

		

		

		4

		

		

		



		T2

		Bơi lội

		28

		

		

		22

		

		

		2



		7

		Bơi ếch

		16

		2

		

		14

		

		

		



		8

		Kiểm tra Bơi ếch

		2

		

		

		

		

		

		2



		9

		Bơi bao gói trang bị

		10

		2

		

		8

		

		

		



		T5

		Thể dục dụng cụ 

		10

		

		

		8

		

		

		



		10

		Xà đơn xà kép bài 1

		4

		1

		

		3

		

		

		



		11

		Xà đơn xà kép bài 2

		6

		1

		

		5

		

		

		



		T6

		Điền kinh 

		8

		2

		

		6

		

		

		



		12

		Chạy cự ly ngắn

		2

		2

		

		6

		

		

		



		13

		Nhảy cao

		2

		

		

		

		

		

		



		14

		Nhảy xa

		2

		

		

		

		

		

		



		15

		Chạy cự ly trung bình 

		2

		

		

		

		

		

		



		*

		Ôn TDDC (4t) và ôn Bơi bao gói trang bị (4t) 

		8

		

		

		

		

		8

		



		*

		Thi TDDC (2t) + Thi Bơi bao gói trang bị (2t)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		76

		18

		

		44

		

		8

		6





* Điểm môn GDTC bằng:







(Điểm thi TDDC + điểm thi bơi bao gói) 

 Điểm KT bơi ếch x 0,2 + x 0,8
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5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp lý thuyết theo đội hình đại đội. 


- Lên lớp thực hành theo đội hình trung đội 

5.2. Phương pháp: Giảng giải, làm mẫu, thực hành tập.

5.3. Hình thức thi, kiểm tra: Thực hành 


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Giảng đường; sân bãi; đường chạy; xà đơn, xà kép; xẻng, trang cát, đồng hồ bấm giây, thước mét; hồ bơi, phao bơi, phương tiện cứu đuối (huấn luyện Bơi bao gói trang bị: mang trang bị hành quân chiến đấu)

7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Tổ chức và phương pháp huấn luyện thể lực - CQH - năm 2003


- Điều lệ và qui tắc thi đấu các môn thể thao và thể thao quân sự tại đại hội TDTT Quốc phòng lần IV - năm 1999


- Giáo trình TDDC - Trường SQLQ1 - năm 2002 


- Giáo trình Điền kinh - Trường SQLQ1 - năm 2003


- Giáo trình Bơi và bơi ứng dụng - BTTM - năm 2001


- Tài liệu huấn luyện Thể dục sáng thể thao chiều BTTM 1998.


MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN


02 ĐVHT: 30 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về văn bản quản lí nhà nước và thẩm quyền ban hành; những yêu cầu, phương pháp và kĩ năng thực hành khi soạn thảo và xử lí văn bản trong lực lượng vũ trang.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Với những kiến thức về soạn thảo và xử lí văn bản, kết thúc môn học, học viên có khả năng tiếp cận và thực hành soạn thảo và xử lí các loại văn bản hành chính thông thường, văn bản quản lí nhà nước trong học tập tại trường và trên cương vị công tác sau này.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 30 tiết; lên lớp: 18 tiết; thực hành: 08 tiết; ôn: 02 tiết; thi:02 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học sau các môn giáo dục đại cương


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		6 

		Các văn bản quản lý nhà nước và thẩm quyền ban hành

		4

		4

		

		

		

		

		



		7 

		Yêu cầu soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

		4

		4

		

		

		

		

		



		8 

		Phương pháp chung khi soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

		4

		4

		

		

		

		

		



		9 

		Thực hành soạn thảo văn bản – sự vận dụng trong hệ thống văn bản Quốc phòng

		12

		4

		

		8

		

		

		



		10 

		Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản trong quản lý nhà nước và trong lĩnh vực Quốc phòng

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		kiểm tra hết môn 

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		30

		18

		

		8

		

		2

		2





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội (đại đội chi 2 với đại đội có 4 trung đội)


- Thảo luận theo đội hình trung đội


5.2. Phương pháp


 Giảng giải, kết hợp nêu vấn đề


5.3. Hình thức: Kiểm tra hết môn


6. Phương tiện, vật chất đảm bảo:


Phấn, bảng, bút, vở; máy chiếu, máy tính


7. Tài liệu tham khảo:


- Soạn thảo và xử lí văn bản - Nguyễn Văn Thâm - Nxb HCQG, H.1992.


- Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, Trường đại học Luật, H.1992


- Giáo trình “Soạn thảo văn bản” – Trường SQLQ1 biên soạn 2007


MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH Ở CƠ SỞ


0 2 ĐVHT; 44 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


- Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước của chính quyền cấp xã. Để người học nắm được những nội dung mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức; tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và công tác văn phòng, thống kê của chính quyền cấp xã; quản lý quốc phòng, an ninh, trật tự, quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, giao thông, hành chính, tư pháp của chính quyền cấp xã.


- Vận dụng những kiến thức về quản lý hành chính ở cơ sở vào quá trình hoạt động, công tác ở địa phương.


1.2. Mục tiêu cụ thể:


Nắm chắc phương pháp và kỹ năng hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã, công tác quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, địa giới hành chính quản lý văn hoá xã hội, quản lý giao thông công chính, quản lý hành chính, tư pháp, quản lý quốc phòng, an ninh, dân tộc và tôn giáo của chính quyền cấp xã. Vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn công tác sau này.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 44 tiết; lên lớp: 30 tiết; thảo luận: 6 tiết; ôn: 4 tiết; thi, kiểm tra: 4 tiết

3. Điều kiện tiên quyết


Trước hki học môn quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở người học cần được học các môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc, Tôn giáo, Nhà nước và pháp luật.

4- Nội dung chi tiết môn học:


		TT

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		Lên lớp

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT Thi



		1

		Bài 1: Phương thức tổ chức và biện pháp hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã

		2

		2

		

		

		

		



		2

		Bài 2: Địa giới hành chính và phạm vi quản lý địa giới hành chính của chính quyền cấp xã

		2

		2

		

		

		

		



		3

		Bài 3: Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		4

		Bài 4: Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		5

		Bài 5: Quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		6

		Bài 6: Quản lý nhà nước về giao thông công chính của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		7

		Bài 7: Quản lý nhà nước về hành chính, tư pháp của chính quyền cấp xã

		4

		4

		

		

		

		



		8

		Bài 8: Quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; Dân tộc và Tôn giáo của chính quyền cấp xã

		6

		6

		

		

		

		



		9

		Thảo luận

		6

		

		6

		

		

		



		10

		Ôn

		4

		

		

		

		4

		



		11

		Thi viết

		4

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		44

		30

		6

		

		4

		4





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp theo đội hình đại đội chia đôi


Thảo luận theo đội hình trung đội


5.2. Phương pháp:

Thuyết trình, diễn giải, gợi mở nêu vấn đề, kết hợp với các phương pháp khác.

5.3. Hình thức thi, kiểm tra: 


Thi viết


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Dự trù theo từng bài


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo


- Ban tư tưởng văn hoá Trung ương. Vấn đề ton giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam. Nxb CTQG, H.2002.


- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Nxb Tôn giáo, Hà Nội 2003.


- Học viện Hành chính Quốc gia. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã về quản lý Nhà nước. Nxb KHKT, H 2005


- Một số văn kiện về chính sách dân tộc, miền núi của Đảng và Nhà nước, Nxb Sự thật, Hà nội 1992


- Uỷ ban dân tộc miền núi, Vụ chính sách dân tộc. Hệ thống các văn bản chính sách dân tộc và miền núi, tập 3. Nxb Nông nghiệp. Hà Nội 10995-2000.


- Mấy vấn đề lý luận vả thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc hiện nay. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội 2001


- Đặng Nghiêm Vạn. Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, Nxb ĐHQG, TPHCM 2003


- Quyết định số 72/HĐBT, ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi


MÔN ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG AN NINH, ĐỐI NGOẠI


02 ĐVHT: tiết


1. Mục tiêu:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho ngư​ời học những nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Đảng, để nghiên cứu, vận dụng trong học tập, công tác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm đư​ợc một số vấn đề cơ bản về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam; đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác quốc phòng ở cấp xã; chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; thời đại hiện nay và xu thế thế giới; những bài học kinh nghiệm trong công cuộc, cải tổ, cải cách, đổi mới ở các nước XHCN; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN và một số nước khác


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 64 tiết; lên lớp 36 tiết; thảo luận 10 tiết; ôn 12 tiết; thi, kiểm tra 6 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi học xong môn triết học Mác-Lê nin


4. Nội dung, chi tiết môn học:

		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		I

		Quốc phòng - an ninh

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác quốc phòng ở cấp xã

		4

		4

		

		

		

		

		



		5

		Chống chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL

		Phần: quốc phòng - an ninh

		6

		

		6

		

		

		

		



		Ôn

		Phần: quốc phòng - an ninh

		6

		

		

		

		

		6

		



		KT

		Phần: quốc phòng - an ninh

		2

		

		

		

		

		

		2



		II

		Một số vấn đề quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta

		0

		

		

		

		

		

		



		1

		Thời đại hiện nay và xu thế thế giới

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Những bài học kinh nghiệm trong công cuộc, cải tổ, cải cách, đổi mới ở các nước XHCN

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay

		4

		4

		

		

		

		

		



		4

		Quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN và một số nước khác 

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL

		Một số vấn đề quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta

		4

		

		4

		

		

		

		



		Ôn

		Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		Thi

		Thi viết

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		64

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		64

		36

		10

		

		

		12

		6





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức, phương pháp lên lớp


* Tổ chức: Lên lớp theo đội hình đại đội hoặc lớp 


* Ph​ương pháp:


Giảng viên giảng dạy theo phư​ơng pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, cho học viên thảo luận, kết luận vấn đề. Sử dụng sơ đồ tranh vẽ để dẫn chứng, minh hoạ.


Hư​ớng dẫn học viên tự học 


5.2. Tổ chức, phương pháp kiểm tra, thi


- Tổ chức:


+ Kiểm tra học phần 1 lần, lấy đơn vị đại đội (lớp)


+ Thi hết môn một lần, lấy đơn vị đại đội (lớp) 


- Phương pháp kiểm tra, thi


Phương pháp thi, kiểm tra: thi, kiểm tra viết 


- Phương pháp đánh giá kết quả: 


Tính theo thang điểm 10. Kiểm tra hệ số 0,2; thi kết thúc môn hệ số 0,8


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:

 Giảng đ​ường, máy tính, máy chiếu đa năng, bài giảng, sơ đồ 


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình Đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (Một số vấnđề về quốc phòng an ninh và đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2006


Giáo trình Giáo dục quốc phòng, đối tượng 2, Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2007.


Giáo trình Giáo dục quốc phòng, đối tượng 3, Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2007.


MÔN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 


02 ĐVHT: 64 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Huấn luyện cho người học nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, phương pháp công tác của Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương; 

1.2. Mục tiêu cụ thể


Học xong người học hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ, phương pháp công tác của Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; biết cách làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác quốc phòng địa phương; 

2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 64 tiết; lên lớp 22 tiết; thảo luận 38 tiết; ôn 12 tiết; thi, kiểm tra 06 tiết 


3. Điều kiện tiên quyết: Không


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		I

		 Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ phương pháp công tác của Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn. 

		30

		12

		

		18

		

		

		



		1

		 Chức trách, nhiẹm vụ, mối quan hệ công tác 

		10

		4

		

		6

		

		

		



		2

		Nội dung và phương pháp công tác của Chỉ huy trưởng quân sự xã

		12

		6

		

		6

		

		

		



		

		- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tổ chức xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Thực hiện chính sách về dân quân và hậu phương quân đội.

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Một số biện pháp thực hiện nội dung và phương pháp công tác

		8

		2

		

		6

		

		

		



		

		- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quốc phòng- an ninh.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nâng cao năng lực, phương pháp công tác của người chỉ huy và cơ quan.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Duy trì chế độ kiểm tra sơ kết, tổng kết.

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương 

		30

		10

		

		20

		

		

		



		1

		 Những vấn đề chung 

		8

		4

		

		4

		

		

		



		

		- Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Yêu cầu công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Nội dung làm tham mưu 

		8

		2

		

		6

		

		

		



		3

		Phương pháp làm tham mưu.

		8

		2

		

		6

		

		

		



		4

		Một số biện pháp nâng cao năng lực làm tham mưu của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

		6

		2

		

		4

		

		

		



		*

		Ôn

		

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi hết môn (thi viết)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		68

		22

		

		38

		

		4

		4





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp: 


5.1. Tổ chức: Lên lớp lý thuyết đại đội và thực hành theo trung đội (lớp)


5.2. Phương pháp: 


- Người dạy sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, hướng dẫn học viên thực hành.


- Người học tự nghiên cứu, tham gia đàm thoại giải quyết vấn đề (lý thuyết), thực hành theo hướng dẫn của giảng viên.


6. Hình thức kiểm tra, thi:


- Kiểm tra, thi: Bằng hình thức viết tự luận


7. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


- Bút màu các loại, thước chỉ huy, đầu bài tập, giấy tô ky thực hành làm kế hoạch; giấy kiểm tra, thi.


8. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Q1 - 2 Điều lệ công tác tham mưu tác chiến


- TK 007964 Giáo trình giáo dục quốc phòng- đối tượng 3


- 355(V): 025 Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; môn quốc phòng - quân sự địa phương - tập 2 


- 355(V): 026 Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; môn chiến thuật dân quân tự vệ - tập 1


- 355(V): 026 Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; môn chiến thuật dân quân tự vệ - tập 2


MÔN TRINH SÁT QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI


2 ĐVHT; 40 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn học Quân sự nước ngoài, nghiệp vụ trinh sát trang bị cho người học một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ trình sát; quan điểm, âm mưu chiến lược, nguyên tắc, thủ đoạn tác chiến của Lục quân Mỹ và một số phân đội BB, BBCG Mỹ làm cơ sở cho nghiên cứu học tập, huấn luyện dân quân tự vệ và chiến đấu sau này.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc các biện pháp trinh sát nắm địch


- Nắm chắc, hiểu rõ quan điểm, âm mưu chiến lược, nguyên tắc và thủ đoạn tác chiến của quân đội Mỹ. Tổ chức biên chế tảng bị chính của một số đơn vị Lục quân và HQĐB Mỹ; Tính năng một số vũ khí trang bị của sư đoàn quân đội Mỹ.


- Nắm chắc nguyên tắc, cách đánh và thủ đoạn chiến đấu của tiểu đội, trung đội, đại đội BB, BBCG Mỹ trong tiến công, phòng ngự, đại đội, tiểu đoàn BB chiến đấu ĐBĐK và cơ động tạm dừng


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 40 tiết; lên lớp: 32 tiết; thảo luận: 04 tiết; thực hành: 02 tiết; thi, kiểm tra: 02 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học môn QSNN, công tác trinh sát trước khi học các hình thức chiến thuật.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Hiểu biết chung Quân báo trinh sát

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Các biện pháp trinh sát

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Nghiên cứu dấu vết phát hiện địch trên chiến trường

		4

		2

		

		2

		

		

		



		4

		Quan điểm âm mưu chiến lược của Mỹ

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Tổ chức, biên chế, trang bị chính từ tiểu đội đến tiểu đoàn Lục quân và Hải quân đánh bộ Mỹ

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Tính năng một số loại vũ khí, trang bị của sư đoàn quân đội Mỹ 

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Tiểu đội, trung đội BB, BBCG Mỹ trong chiến đấu tiến công

		2

		2

		

		

		

		

		



		8

		Tiểu đội, trung đội BB, BBCG Mỹ trong chiến đấu phòng ngự

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		Đại đội, tiểu đoàn BB Mỹ trong chiến đấu ĐBĐK bằng máy bay trực thăng

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Tiểu đoàn BB, BBCG Mỹ trong cơ động và tạm dừng

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL

		

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn 

		4

		4

		

		

		

		

		



		*

		Kiểm tra hết môn (viết)

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		32

		24

		4

		2

		

		

		2





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp, ôn, thi theo đội hình lớp và đại đội


5.2. Phương pháp:


Vận dụng phương pháp dạy học tích cực

5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


- Thi viết


- Rút đề theo ngân hàng đề thi môn QSNN


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


- Giảng đường, máy tính, đèn chiếu, sơ đồ, bảng kẻ, phấn bảng, tài liệu


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Các tài liệu điều lệnh tác chiến của quân đội Mỹ - Tổng cục II phát hành


- Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại


MÔN ĐIỀU LỆNH 


02 ĐVHT; 78 tiết


1. Mục tiêu:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác QLBĐ và thực hành đúng động tác về ĐLĐN, làm cơ sở cho công tác quản lý, chỉ huy và huấn luyện xã, phường. 


1.2. Mục tiêu cụ thể


Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc nội dung, yêu cầu, biện pháp công tác quản lý bộ đội ở phân đội làm cơ sở vận dụng trong quản lý lực lượng Dân quân tự vệ.


Hiểu biết những quy định chung nắm được những nội dung cơ bản về Điều lệnh đội ngũ; thực hiện động tác Điều lệnh đội ngũ thuần thục, nhanh, mạnh, chính xác, đẹp, tính hiệp đồng thống nhất cao trong đội đội ngũ. 


2. Phân bổ thời gian: 



Tổng thời gian: 78 tiết; lên lớp 16 tiết; thảo luận: 6 tiết; thực hành 34 tiết; ôn: 10 tiết; thi: 12 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học từ đầu của khoá học, riêng tổ chức phương pháp huấn luyện Điều lệnh học sau môn Phương pháp chung huấn luyện quân sự.


4. Nội dung chi tiết môn học:

		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		Điều lệnh quản lý bộ đội 

		28

		12

		6

		

		

		4

		6



		1

		Những vấn đề cơ bản công tác quản lý bộ đội ở phân đội

		18

		12

		6

		

		

		

		



		2

		Quản lý bộ đội thực hiện chức trách mối quan hệ quân nhân

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Quản lý bộ đội thực hiện lễ tiết tác phong Quân nhân

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Quản lý bộ đội thực hiện chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Quản lý bộ đội thực hiện đóng quân, canh phòng

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Công tác quản lý quân nhân

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Công tác quản lý tài sản của quân đội

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Quản lý bộ đội thực hiện khen thưởng, xử phạt

		

		

		

		

		

		

		



		

		Quản lý bộ đội thực hiện khiếu nại, tố cáo

		

		

		

		

		

		

		



		*

		Ôn, 

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Kiểm tra (Viết thu hoạch)

		6

		

		

		

		

		

		6



		Điều lệnh đội ngũ

		50

		4

		

		34

		

		6

		6



		1

		Nghiêm, nghỉ; quay tại chỗ; đi đều, đứng lại; đổi chân; quay trong khi đi

		4

		

		

		4

		

		

		



		2

		Giậm chân, đứng lại; đổi chân khi đang giậm chân; giậm chân chuyển thành đi đều, đang đi đều chuyển thành giậm chân

		4

		

		

		4

		

		

		



		3

		Chào, chào báo cáo, nội dung báo cáo 

		2

		

		

		2

		

		

		



		4

		Đi nghiêm, đứng lại; đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào

		4

		

		

		4

		

		

		



		5

		Mang, treo, đeo, xuống súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		6

		Giương lê, gập lê; vác súng, xuống súng; chào tại chỗ có súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		7

		Hành tiến có súng, chào trong hành tiến có súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		8

		Đội hình cơ bản aBB

		2

		

		

		2

		

		

		



		9

		aBB khám súng, giá súng, đặt súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		10

		Đội hình cơ bản bBB

		2

		

		

		2

		

		

		



		11

		bBB khám súng, giá súng, đặt súng

		2

		

		

		2

		

		

		



		12

		Đội hình cơ bản cBB

		2

		

		

		2

		

		

		



		13

		Tổ chức, phương pháp huấn luyện Điều lệnh đội ngũ

		8

		4

		

		4

		

		

		



		*

		Ôn 

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi vấn đáp, thực hành

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		78

		16

		6

		34

		

		10

		12





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp 


5.1. Tổ chức: 


- Công tác quản lý bộ đội: Lên lớp tập trung đại đội (lớp)


- Điều lệnh đội ngũ: 


+ Phần đội ngũ từng người lên lớp tập trung đội hình trung đội


+ Phần đội ngũ đơn vị lên lớp tập trung đội hình trung đội (đại đội)


5.2. Phương pháp:


- Công tác quản lý bộ đội: Người dạy sử dụng phương pháp thuyết trình, kết hợp nêu vấn đề.


- Điều lệnh đội ngũ: Người dạy sử dụng phương pháp trực quan làm mẫu theo 3 bước (làm nhanh, làm chậm phân tích, làm tổng hợp).


5.3. Hình thức thi: Thi vấn đáp, thực hành (Q7 hệ số 0,4; Q8 hệ số 0,6)


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:

Theo kế hoạch từng bài giảng.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Công tác quản lý bộ đội


+ Điều lệnh Quản lý bộ đội - Nxb QĐND 2002


+ Giáo trình quản lý bộ đội - Nxb QĐND 2001


+ Các văn bản về chấp hành Điều lệnh xây dựng chính quy - Nxb QĐND 2002


+ Luật thi đua khen thưởng - Nxb Chính trị Quốc gia 2007


+ Luật khiếu nại, tố cáo - Nxb Tư Pháp 2007


+ Giáo trình QLBĐ tập 1 - Trường SQLQ1 2009


- Điều lệnh đội ngũ


+ Điều lệnh đội ngũ - Nxb QĐND 2008


+ Tài liệu sửa đổi, bổ sung Điều lệnh đội ngũ 2008.


+ Giáo trình điều lệnh đội ngũ tập 1, tập 2 năm 2009


+ Giáo trình điều lệnh đội ngũ tập 1, tập 2 - Nxb QĐND 2001


MÔN THỂ THAO QUÂN SỰ


02 ĐVHT; 52 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản môn học Thể thao quân sự. Thông qua tập luyện phát triển các tố chất thể lực, nâng cao sức khỏe. Nắm chắc và thành thạo động tác, biết thực hành huấn luyện đơn vị sau này.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Người học nắm chắc và thành thạo kỹ thuật cơ bản về Vượt vật cản, Đâm lê, Đánh xẻng, Trò chơi giáo dục quốc phòng và Ba môn phối hợp dân quân tự vệ; thực hành luyện tập, thi, (kiểm tra) đạt khá trở lên.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 52 tiết; lên lớp: 06 tiết; thực hành: 36 tiết, ôn: 04 tiết; kiểm tra, thi: 06 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Được học tập từ đầu khoá học, học môn Vượt vật cản K91 trước sau đó học xen kẽ các nội dung bố trí theo học kỳ. Thi môn Đâm lê, Đánh xẻng, Ba môn phối hợp thể thao quốc phòng.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		

		Vượt vật cản 

		16

		

		

		12

		

		2

		2



		1

		Vượt vật cản K91

		8

		

		

		8

		

		

		



		2

		Vượt vật cản 100 + 100m

		4

		

		

		4

		

		

		



		3

		Ôn Vượt vật cản K91

		2

		

		

		

		

		2

		



		4

		Kiểm tra Vượt vật cản K91

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Đâm lê - Đánh xẻng 

		16

		4

		

		12

		

		

		



		5

		Giới thiệu đâm, đánh lê cơ bản

		2

		

		

		2

		

		

		



		6

		Giới thiệu quay, gạt lê cơ bản

		2

		

		

		2

		

		

		



		7

		Giới thiệu kết hợp đâm, đánh lê cơ bản

		6

		2

		

		4

		

		

		



		8

		Giới thiệu kỹ thuật đánh xẻng cơ bản

		2

		

		

		2

		

		

		



		9

		Tổ chức - PPHL đâm lê, đánh xẻng

		4

		2

		

		2

		

		

		



		

		Trò chơi giáo dục quốc phòng

		6

		

		

		6

		

		

		



		10

		Trò chơi phát triển về tinh thần và các giác quan

		2

		

		

		2

		

		

		



		11

		Trò chơi phát triển về sức khoẻ.

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Ba môn phối hợp TTQP

		14

		2

		

		6

		

		2

		4



		12

		Điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn phối hợp TTQP 

		2

		2

		

		

		

		

		



		13

		Giới thiệu quy tắc và thực hành kỹ thuật bắn súng CKC. 

		2

		

		

		2

		

		

		



		14

		Giới thiệu quy tắc và thực hành kỹ thuật ném lựu đạn xa trúng hướng

		2

		

		

		2

		

		

		



		15

		Giới thiệu quy tắc và thực hành kỹ thuật chạy vũ trang.

		2

		

		

		2

		

		

		



		*

		Ôn đâm lê, đánh xẻng, ba môn phối hợp TTQP

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Kiểm tra đâm lê, đánh xẻng, ba môn phối hợp TTQP

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		52

		6

		

		36

		

		4

		6





* Điểm môn TTQS bằng:






 (Điểm thi Võ, Lê + Điểm thi ba môn phối hợp)


Điểm KTVVCx 0,2 + x 0,8
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5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


+ Lên lớp lý thuyết theo đội hình đại đội.


+ Lên lớp thực hành theo đội hình trung đội.


5.2. Phương pháp: Giảng giải, làm mẫu, thực hành tập.

5.3. Hình thức thi, kiểm tra: Thực hành


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Giảng đường; bãi tập; bãi vượt K91, bãi vượt 100 + 100m; bãi kỹ thuật, trang phục dã ngoại K03, K07; súng CKC; súng AK có lê; chùy, bù nhìn; xẻng BB; hòm đạn; lựu đạn, rào vướng chân.


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Giáo trình Vượt vật cản BTTM - năm 2001

- Sách dạy kỹ thuật đánh gần - CQH - năm 2003

- Giáo trình kỹ thuật đâm lê - BTTM - năm 2001

- Điều lệ, quy tắc thi đấu ba môn thể thao quốc phòng.

- Trò chơi giáo dục quốc phòng.

MÔN KỸ THUẬT ĐÁNH GẦN


02 ĐVHT; 96 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn kỹ thuật đánh gần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và phương pháp huấn luyện kỹ thuật đánh gần


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc những vấn đề chung của kỹ thuật đánh gần


- Thuần thục động tác cơ bản kỹ thuật đánh bắt địch, tay không, trang bị, ứng dụng. Vận dụng m​ưu trí vào trong huấn luyện, chiến đấu.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 96 tiết; lên lớp: 2 tiết; Thực hành: 80 tiết; ôn: 06 tiết; Kiểm tra, thi: 08 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Học trước môn học chiến thuật


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		

		Kỹ thuật cơ bản

		30

		2

		

		26

		

		

		2



		1

		Những vấn đề chung về võ thuật

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Giới thiệu chung về võ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		

		ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu chung

		

		

		

		

		

		

		



		

		Quan điểm học võ, quy tắc luyện tập

		

		

		

		

		

		

		



		

		Các huyệt trọng yếu trên cơ thể ngư​ời

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Các thế đứng

		2

		

		

		2

		

		

		



		3

		Động tác tấn công

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Đấm thẳng, Đấm vòng, Đấm móc

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt sườn, Chặt cổ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác đá thẳng, đạp sang ngang

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác nhảy đệm đá

		

		

		

		

		

		

		



		

		Liên kết các động tác tấn công

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Động tác phòng ngự

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Động tác đỡ cao, đỡ cao 4 hướng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác gạt dưới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác đỡ sườn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Luồn tránh, tránh phía sau

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác né tránh tại chỗ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Liên kết các động tác PN

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Động tác ngã

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Động tác ngã sấp 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã ngửa

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã nghiêng tại chỗ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã lộn nhào phía trước

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã khoá tay

		

		

		

		

		

		

		



		

		Động tác ngã nghiêng tự do

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Cách sử dụng các loại trang bị

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Cách sử dụng dao găm, dao dài

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cách sử dụng đoản côn, trường côn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cách sử dụng súng trư​ờng, tiểu liên

		

		

		

		

		

		

		



		

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Kỹ thuật đánh bắt địch

		56

		

		

		54

		

		

		2



		

		Đánh bắt địch tay không

		18

		

		

		16

		

		

		2



		7

		Đánh bắt địch phía tr​ước

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		Luồn tránh đấm nách, Vặn tay đá

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh nhiều đòn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phản đá

		

		

		

		

		

		

		



		

		Gạt túm tóc đấm đá, 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh địch túm ngực đấm vòng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng co quật địch ngã nghiêng

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Đánh bắt địch phía sau

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		Đánh địch túm tóc

		

		

		

		

		

		

		



		

		Gỡ địch túm tóc cùng ngã

		

		

		

		

		

		

		



		

		Gỡ ôm đánh nhiều đòn

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phản túm tóc khoá cổ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Đánh bắt địch có trang bị

		38

		

		

		38

		

		

		



		9

		Đánh bắt địch có dao găm

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Đỡ đâm bổ thuận lên gối

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh địch ngã sấp

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt cổ đá hạ bộ

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Đánh bắt địch có súng ngắn

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Xốc súng đá hạ bộ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đá đạp địch

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cùng ngã

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đấm móc khoá tay

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Đánh bắt địch có súng trư​ờng tiểu liên

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Tránh trái đấm đá thẳng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt cổ đạp

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đấm móc đạp kheo

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giật tóc quật địch ngã nghiêng

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Đánh bắt địch có dao dài, búa

		6

		

		

		6

		

		

		



		

		Luồn tránh đánh địch ngã ngửa 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Địch chém bổ dọc 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Địch đánh sườn thuận bổ nghịch phía sau

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Đánh tổng hợp có trang bị (ta 1 địch 4)

		4

		

		

		4

		

		

		



		14

		Cách trói, dẫn giải, mang vác người bị bắt

		2

		

		

		2

		

		

		



		15

		Đánh bắt địch có đoản côn

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Quật địch ngã nghiêng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đánh ép địch ngã

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đấm móc hạ bộ đánh kheo

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Đánh bắt địch có tr​ường côn

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Quật bổ thuận đấm móc

		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng côn đạp quật bổ dọc

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đạp kheo trị huyệt gáy

		

		

		

		

		

		

		



		*

		Ôn, 

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi, kiểm tra

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		96

		2

		

		80

		

		6

		8





5. Hư​ớng dẫn tổ chức, ph​ương pháp thực hiện và đánh giá môn học:


5.1. Tổ chức: Huấn luyện theo trung đội.


5.2. Phương pháp:


- Lý thuyết: Theo phương pháp diễn giải, phân tích, khêu gợi.


- Thực hành: Vừa nói vừa làm( theo 3 bước ).


5.3. Hình thức thi, kiểm tra: thực hành.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Theo dự trù huấn luyện của từng mục


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Kỹ thuật đánh bắt địch - TCII- 1995


- Kỹ thuật đánh bắt địch nâng cao - TCII- 1995


- Kỹ thuật đánh bắt địch của TSĐN- TCII- 1995


- Giáo trình kỹ thuật đánh bắt địch - Nxb QĐND - 2000.


MÔN ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ


2 ĐVHT: 45 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1 Mục tiêu chung


Môn học Địa hình quân sự trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình, sử dụng các phương tiện chỉ huy xác định toạ độ, chỉ thị mục tiêu; Sử dụng bản đồ ngoài thực địa; Lập sơ đồ địa hình đáp ứng với yêu cầu huấn luyện chiến đấu.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc cách sử dụng bản đồ địa hình, xác định toạ độ chỉ thị mục tiêu.


- Thành thạo sử dụng bản đồ ngoài thực, vận động góc phương vị, phóng bản đồ, đắp sa bàn, vận dụng linh hoạt vào huấn luyện chiến đấu.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 60 tiết (04 ĐVHT) Lên lớp: 19 tiết


Thực hành ngày: 35 (trong đó ôn thi: 02 tiết)


Thi vấn đáp : 04 tiết; 02 kiểm tra


3. Điều kiện tiên quyết:


- Huấn luyện theo trình tự nội dung chương trình.


- Kết thúc nội dung ở học kỳ 3


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		Q4.1

		Cơ sở toán học, danh pháp BĐĐH 

		3

		2

		

		1

		

		

		



		Q4.2

		Ký hiệu địa vật trên BĐĐH

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q4.3

		Ký hiệu dáng đất trên BĐĐH

		3

		2

		

		2 1

		

		

		



		Q4.4

		Ống nhòm, địa bàn, thước chỉ huy

		4

		2

		

		2

		

		

		



		Q4.5

		Đo cự ly, diện tích trên bản đồ

		2

		2

		

		

		

		

		



		Q4.6

		Tọa độ vuông góc

		3

		2

		

		1

		

		

		



		Q4.7

		Tọa độ cực

		3

		2

		

		1

		

		

		



		

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		Q4.9

		Sử dụng bản đồ ngoài thực địa

		5

		

		

		5

		

		

		



		Q4.10

		Vận động góc phương vị

		4

		2

		

		2

		

		

		



		Q4.11

		Phóng bản đồ

		4

		2

		

		2

		

		

		



		Q4.13

		Đắp Sa bàn

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Ôn kết thúc môn

		2

		

		

		

		

		2

		



		

		Thi vấn đáp

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		45

		18

		

		19

		

		2

		6





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp :


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp theo đội hình trung đội.


- Thực hành theo đội hình trung đội.


5.2. Phương pháp:


- Dùng phương pháp diễn giải thuyết trình, nêu vấn đề kết hợp mô hình , tranh vẽ để minh hoạ nội dung; hướng dẫn thực hành kết hợp động tác mẫu.


5.3. Hình thức thi: Vấn đáp.


6. Phương tiện vật chất bảo đảm :


- Bản đồ: Tỉ lệ 1: 25.000 ; 1: 50.000, máy tính, máy chiếu


Ống nhòm địa bàn, thước chỉ huy; bàn đạc, giá ba chân , thước ba cạnh, kim cắm, kẹp bản đồ; giấy Rôky, chì đen , chì mầu các loại, tẩy.


7. Tài liệu tham khảo:


- Địa hình quân sự Cục Bản đồ- BTTM - 1987;


- Đọc bản đồ Cục Bản đồ- BTTM - 1987;


- Giáo trình Địa hình quân sự tập 1 (2009),2,3 - Trường SQLQ1.

MÔN LỊCH SỬ QUÂN SỰ


03 ĐVHT: 46 tiết


1. Mục tiêu


 1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho ngư​ời học những vấn đề cơ bản về chiến tranh và nghệ thật quân sự thế giới và lịch sử quân sự Việt Nam để nghiên cứu, vận dụng trong học tập, công tác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm đư​ợc một số vấn đề cơ bản về lịch sử quân sự thế giới: nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, chiến tranh và nghệ thuật quân sự từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai; lịch sử quân sự Việt Nam; chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ thế kỷ III TCN đến thế kỷ XVIII, nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng tám, lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 46 tiết; lên lớp 30 tiết; thảo luận 08 tiết; ôn 4 tiết; thi 4 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi học xong các hình thức chiến thuật trung đội DQTV.


4. Nội dung, chi tiết môn học:

		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		I

		Lịch sử quân sự thế giới

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ hai 

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Chiến tranh và nghệ thuật quân sự từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai

		4

		4

		

		

		

		

		



		TL

		Phần Lịch sử quân sự thế giới

		4

		

		4

		

		

		

		



		II

		Lịch sử quân sự Việt Nam

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ thế kỷ III TCN đến thế kỷ XVIII

		6

		6

		

		

		

		

		



		2

		Nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng tám

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

		6

		6

		

		

		

		

		



		4

		Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

		6

		6

		

		

		

		

		



		TL

		Phần Lịch sử quân sự Việt Nam

		4

		

		4

		

		

		

		



		*

		Ôn

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi viết

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		46

		30

		8

		

		

		4

		4





5. Hướng dẫn tổ chức phư​ơng pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức, phương pháp lên lớp


* Tổ chức: Lên lớp theo đội hình đại đội hoặc lớp 


* Phương pháp:


Giảng viên giảng dạy theo phương pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, cho học viên thảo luận, kết luận vấn đề. Sử dụng sơ đồ tranh vẽ để dẫn chứng, minh họa.


Hướng dẫn học viên tự học 


5.2. Tổ chức, phương pháp thi:


- Tổ chức: Thi hết môn một lần, lấy đơn vị đại đội (lớp); 

- Phư​ơng pháp thi: Thi viết hoặc thi trắc nghiệm;


- Phương pháp đánh giá kết quả: tính theo thang điểm 10.


6. Phư​ơng tiện, vật chất bảo đảm:

Giảng đ​ường, máy tính, máy chiếu đa năng, bài giảng, sơ đồ 


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình Lịch sử quân sự (dùng cho các trư​ờng sỹ quan), Bộ tổng tham mưu, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 1999.


Giáo trình Lịch sử quân sự , tập 1, 2 , 3, 4, 5 (dùng cho các học viện trong Quân đội), Bộ tổng tham mưu, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 1997.


Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ tổng tham mưu, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 1999


MÔN VŨ KHÍ HUỶ DIỆT LỚN


02 ĐVHT; 30 tiết 

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vũ khí huỷ diệt lớn và vũ khí lửa, các phương tiện khí tài và tổ chức phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn ở phân đội.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm được về khái niệm, đặc điểm tác hại và cách phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn.


- Nắm chắc tác dụng, cấu tạo và cách sử dụng các phương tiện khí tài đề phòng, tiêu tẩy.


- Biết cách tổ chức bảo đảm cho phân đội chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng vũ khí huỷ diệt lớn.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số 30 tiết; lên lớp 10 tiết; thực hành: 12 tiết; ôn: 04 tiết; thi vấn đáp: 04 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Học thứ tự từ bài 1đến bài 5 (năm thứ nhất); Học bài 6 và ôn thi sau khi đã học phần chiến thuật trung đội.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Vũ khí hạt nhân

		4

		4

		

		

		

		

		



		2

		Vũ khí hoá học

		4

		4

		

		

		

		

		



		3

		Vũ khí sinh học và vũ khí lửa

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Khí tài đề phòng

		4

		

		

		4

		

		

		



		5

		Khí tài tiêu tẩy

		4

		

		

		4

		

		

		



		6

		Hành động của phân đội DQTV khi địch tập kích VKHDL

		4

		

		

		4

		

		

		



		7

		Ôn (Thực hành)

		4

		

		

		

		

		4

		



		8

		Thi (Thực hành)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		30

		10

		

		12

		

		4

		4





5. Tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp theo đội hình trung đội.


5.2. Phương pháp:


- Người dạy: Thuyết trình, nêu vấn đề; Dùng vật mẫu, động tác mẫu và ví dụ thực tiễn chứng minh.


- Người học: Nghe, ghi, quan sát.


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Mặt nạ, khí tài tiêu tẩy cá nhân, xăng, bột cháy, dầu luyn, thuốc nổ (theo hiệp đồng từng bài).


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:

- Giáo trình vũ khí huỷ diệt lớn, Trường SQLQ1- 2001.


- Vũ khí huỷ diệt lớn và cách phòng chống, BTTM - 2000.


MÔN THÔNG TIN-TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ


02 ĐVHT; 30 tiết 

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Học viên tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, có kiến thức và năng lực toàn diện, thực hiện chức trách, mục tiêu của chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Học xong môn học, học viên biết tổ chức triển khai, khai thác sử dụng một số khí tài Thông tin, thực hành bảo đảm Thông tin cấp cBB trong chiến đấu từ đó vận dụng đối với lực lượng DQTV, biết cách phòng chống TCĐT của Địch có hiệu quả.


2. Phân bố thời gian:


Tổng số 30 tiết, lên lớp 20 tiết, thực hành 4 tiết, ôn 2 tiết, thi 4 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học ngay từ năm thứ nhất trước phần chiến thuật cơ sở.

4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		K5- 1

		Hiểu biết cơ bản về TT liên lạc

		2

		2

		

		

		

		

		



		K5- 2

		Thông tin quân bưu, Thông tin tín hiệu

		2

		2

		

		

		

		

		



		K5- 3

		Máy điện thoại và dây bọc

		4

		2

		

		2

		

		

		



		K5- 4

		Máy vô tuyến điện sóng cực ngắn

		4

		2

		

		2

		

		

		



		K5-5-1

		Những vấn đề chung về TCĐT

		2

		2

		

		

		

		

		



		K5-5-2

		Tổ chức phòng chống TCĐT trong chiến đấu

		4

		4

		

		

		

		

		



		K5-6-1

		Nguyên tắc chung về tổ chức, bảo đảm TTLL trong chiến đấu

		2

		2

		

		

		

		

		



		K5-6-2

		Bảo đảm TTLL của cBB trong chiến đấu ở địa hình rừng núi

		4

		4

		

		

		

		

		



		*

		Ôn

		2

		

		

		

		

		2

		



		*

		Thi

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		30

		20

		

		4

		

		2

		4





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp: Theo đội hình trung đội


- Luyện tập thực hành: Theo đầu mối tiểu đội hoặc trung đội chia đôi


5.2. Phương pháp:


- Giảng viên: Diễn giảng ( giảng lý thuyết, phân tích kết hợp làm mẫu )


- Học viên: Nghe, ghi tóm tắt


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


- Máy chiếu

- Máy điện thoại TA 57B, máy điện thoại tự động

- Máy VTĐ PRC 25, P105M, P158

- Sơ đồ, bảng kẻ

7. Tài liệu tham khảo:


- Huấn luyện hạ sĩ quan, chiến sĩ VTĐ, HTĐ. NxbQĐND, 2004


- Giáo trình Thông tin tập 1, tập 2. NxbQĐND, 2001


- Giáo trình Thông tin VTĐ. Trường SQLQ1, 2006


MÔN HẬU CẦN KỸ THUẬT TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ (HUYỆN, QUẬN)


02 ĐVHT; 45 tiết 

1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Huấn luyện cho người học những kiến thức cơ bản của công tác hậu cần - tài chính - quân y của lực lượng vũ trang địa phương làm cơ sở cho việc học tập và công tác sau này.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm được những kiến thức chung về hậu cần quân sự địa phương.


- Nắm chắc nội dung bảo đảm hậu cần, công tác tài chính của quân sự địa phương.


- Thực hành tốt một số kỹ thuật về băng bó, cấp cứu, chuyển thương và đào bếp Hoàng Cầm, mắc tăng võng trong hành trú quân.


2. Phân bố thời gian:


Lên lớp 20 tiết, thực hành 28 tiết, ôn 06 tiết, thi 06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp, cơ sở nhóm ngành; kết thúc vào năm thứ nhất làm cơ sở cho học các môn học quân sự khác.

4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Công tác hậu cần quân sự địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		1. Những vấn đề chung

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Tổ chức và chỉ đạo công tác hậu cần quân sự địa phương

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Tổ chức chỉ huy hậu cần quân sự địa phương

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Công tác hậu cần - kỹ thuật ở xã, phường, thị trấn

		6

		6

		

		

		

		

		



		

		1. Nội dung công tác tham mưu hậu cần - kỹ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Nội dung công tác HC - kỹ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Biện pháp nâng cao chất lượng công tác hậu cần - kỹ thuật

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Công tác quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật hậu cần

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		 1. Nội dung công tác quản lý

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Biện pháp quản lý

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Công tác chuẩn bị hậu cần nhân dân cơ sở xã phường và thị trấn

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		1. Chuẩn bị trước từ thời bình

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Chuẩn bị trực tiếp khi chiến tranh

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Công tác bảo đảm hậu cần nhân dân cơ sở xã, phường và thị trấn

		3

		2

		

		

		

		

		



		

		1. Bảo đảm hậu cần trong thời bình

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Bảo đảm hậu cần tác chiến trị an

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Bảo đảm hậu cần sau tác chiến trị an

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Quản lý ngân sách quốc phòng xã, phường, thị trấn

		8

		4

		

		4

		

		

		



		

		1. Đặc điểm, yêu cầu và quy định về quản lý ngân sách quốc phòng xã, phường, thị trấn

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Nội dung thu, chi ngân sách quốc phòng xã, phường, thị trấn

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Biện pháp quản lý ngân sách quốc phòng xã, phường, thị trấn

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Kỹ thuật băng bó, cấp cứu, chuyển thương

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		1. Kỹ thuật băng bó

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Kỹ thuật cầm máu tạm thời

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Kỹ thuật cố định tạm thời gãy xương

		

		

		

		

		

		

		



		

		4. Kỹ thuật hô hấp nhân tạo

		

		

		

		

		

		

		



		

		5. Kỹ thuật chuyển thương

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm trong hành trú quân

		8

		

		

		8

		

		

		



		

		1. Những vấn đề chung

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Phân loại và cấu tạo bếp

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Thực hành đào và sử dụng bếp

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Kỹ thuật mắc tăng, võng trong hành trú quân

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		1. Công tác chuẩn bị

		

		

		

		

		

		

		



		

		2. Thực hành mắc tăng võng

		

		

		

		

		

		

		



		

		3. Thực hành thu tăng, võng

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Hệ thống, ôn tập

		4

		

		

		

		

		4

		



		11

		Thi kết thúc môn học (vấn đáp) theo trung đội

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		45

		8

		

		24

		

		4

		6





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp tập trung đại đội hoặc đại đội chia đôi nếu đại đội bằng 4 trung đội\


- Thực hành, luyện tập tập trung theo trung đội.

- Thi kết thúc môn vấn đáp theo trung đội.

5.2. Phương pháp:


- Lên lớp lý luận, nguyên tắc theo phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề.


- Thực hành: Hướng dẫn làm động tác mẫu; sau đó phân tổ, nhóm luyện tập


5.3. Kiểm tra, thi đánh giá kết quả


Thi hết môn bằng hình thức vấn đáp, kết quả được đánh giá như sau:


+ Điểm câu hỏi lý luận: C1 x 0,3


+ Điểm câu hỏi thực hành: C2 x 0,7


Kết quả: Điểm: C1 + C2


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Công tác hậu cần nhân dân cơ sở trong khu vực phòng thủ.


- Công tác tham mưu hậu cần quân sự địa phương


- Hậu cần quân sự địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.


- Giáo trình quân y


- Hệ thống văn bản tài chính


 MÔN CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ


02 ĐVHT; 56 tiết 


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về xây dựng Đảng, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT trong hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và công tác quốc phòng an ninh ở xã (phường) làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn theo cương vị chức trách được giao.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Người học nắm vững những vấn đề cơ bản đảng và công tác xây dựng Đảng, Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý công tác quân sự - quốc phòng địa phương; CTĐ, CTCT trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương; những kiến thức, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT trong huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, tiến hành CTĐ, CTCT trong huấn luyện quân dự bị động viên; tiến hành CTĐ, CTCT đối với lực lượng vũ trang xã (phường) trong phòng, chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng, chống khắc phục thiên tai, thảm hoạ và các hoạt động khác.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian: 56 tiết; lên lớp: 32 tiết; thảo luận: 02 tiết; thực hành: 08 tiết; ôn: 06 tiết; thi: 08 tiết


3. Điều kiện tiên quyết :


Môn CTĐ, CTCT bố trí học sau các môn lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các môn kỹ thuật quân sự, quản lý nhà nước, hành chính ở cơ sở, công tác dân vận, song song với nội dung chiến thuật và công tác tổ chức xây dựng, quản lý lực lượng vũ trang địa phương.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		I

		Lý luận nguyên tắc chung về xây dựng Đảng, CTĐ, CTCT trong công tác quân sự quốc phòng địa phương

		25

		14

		4

		

		

		3

		4



		1

		Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp môn CTĐ, CTCT 

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng 

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		ĐCS Việt Nam và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng 

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL1

		Những quan điểm cơ bản về xây dựng ĐCS Việt Nam theo học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

		2

		

		2

		

		

		

		



		4

		Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự quốc phòng địa phương

		2

		2

		

		

		

		

		



		6

		Công tác tư tưởng ở lực lượng vũ trang xã (phường)

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		 Xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương cấp xã (phường) vững mạnh

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL2

		Củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương

		2

		

		2

		

		

		

		



		*

		 Ôn thi phần 1

		3

		

		

		

		

		3

		



		*

		 Thi phần 1 (viết)

		4

		

		

		

		

		

		4



		II

		Lý luận và thực tiễn CTĐ, CTCT trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương

		31

		18

		4

		2

		

		3

		4



		8

		 CTĐ,CTCT ở lực lượng vũ trang xã (phường) trong nhiệm vụ phòng chống "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ 

		2

		2

		

		

		

		

		



		9

		CTĐ,CTCT trong tác chiến phòng thủ khu vực 

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL3

		Nâng cao hiệu lực CTĐ,CTCT trong tác chiến phòng thủ khu vực

		2

		

		2

		

		

		

		



		TH 1

		Hội nghị cấp uỷ thông qua kế hoạch chiến đấu

		2

		

		

		2

		

		

		



		10

		Lực lượng vũ trang xã (phường) tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Lực lượng vũ trang xã (phường) trong xây dựng làng, xã chiến đấu

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		CTĐ,CTCT trong nhiệm vụ tuyển quân ở xã (phường)

		2

		2

		

		

		

		

		



		13

		CTĐ,CTCT ở xã (phường) trong nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ 

		2

		2

		

		

		

		

		



		14

		CTĐ,CTCT ở xã (phường) trong nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên

		2

		2

		

		

		

		

		



		15

		CTĐ,CTCT ở xã (phường) trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội 

		2

		2

		

		

		

		

		



		16

		CTĐ,CTCT ở xã (phường) trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ

		2

		2

		

		

		

		

		



		TL4

		Nâng cao hiệu lực CTĐ, CTCT ở cấp xã (phường) trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương

		2

		

		2

		

		

		

		



		

		Ôn phần 2

		3

		

		

		

		

		3

		



		

		Thi học phần 2: (Vấn đáp)

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		56

		32

		8

		2

		

		6

		8





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức:


- Lên lớp đại đội (đại đội chia 2 với đại đội có 4 trung đội)


- Thảo luận, thực hành trung đội hoặc đại đội chia đôi


5.2. Phương pháp


Phương pháp diễn giải, kết hợp khêu gợi nêu vấn đề


5.3. Hình thức thi, kiểm tra


- Thi phần 1: Thi viết


- Thi phần 2: Thi vấn đáp


- Điểm toàn môn là điểm trung bình cộng của 2 phần


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Dự trù theo bài học


7. Tài liệu tham khảo:


- Đề cương bài giảng CTĐ, CTCT


- CTĐ, CTCT, tập I, II cấp chiến thuật, chiến dịch, Nxb QĐND, H, 2008


- CTĐ, CTCT tập I, II, III, IV cấp phân đội, Nxb QĐND, H, 2001 và 2008.

- Lịch sử CTĐ, CTCT trong QĐNDVN, Nxb, H, 2001


- Điều lệ ĐCSVN và các văn kiện Đại hội Đảng


- Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009


- Các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị


- Tạp chí xây dựng Đảng


- Tạp chí Quốc phòng toàn dân.


MÔN KỸ THUẬT SÚNG BỘ BINH


04 ĐVHT; 140 tiết


1. Mục tiêu:


1.1. Mục tiêu chung


Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết, binh khí, nguyên lý cấu tạo của súng bộ binh, đạn, lựu đạn, động tác bắn, động tác ném lựu đạn và thực hành luyện tập kiểm tra bắn các bài bắn súng bộ binh trang bị cho dân quân tự vệ và động tác ném lựu đạn trong các điều kiện địa hình.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Trang bị cho người học cơ sở lý luận về đường đạn, các yếu tố ảnh hưởng đến bắn trúng. Phương hướng xác định xác suất trúng và tính toán hiệu quả bắn.


- Trang bị kiến thức binh khí, quy tắc, động tác bắn ném một số loại vũ khí bộ binh. Thực hành luyện tập và kiểm tra các bài bắn cơ bản.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số thời gian: 140 tiết; lên lớp: 28 tiết; thực hành: 104 tiết; kiểm tra : 10 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Trình tự lô gíc: Lý thuyết, binh khí, quy tắc, động tác và thực hành bắn các bài bắn của từng loại súng bộ binh trang bị cho dân quân tự vệ và các bài kỹ thuật sử dụng lựu đạn bộ binh.


4. Mô tả tóm tắt môn học:

- Phần lý thuyết trình bày quá trình phóng đầu đạn và sự chuyển động của đầu đạn trong không khí, những yếu tố dẫn đến sự tản mát của đầu đạn khi bắn và khả năng bắn trúng mục tiêu, hiệu quả bắn từng loại súng.


- Phần binh khí, quy tắc, động tác; trình bày tính năng, cách sử dụng, động tác thực hành bắn và ném, các bài bắn huấn luyện theo giáo trình kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh.


5. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		 Binh khí một số loại súng trang bị cho dân quân tự vệ 

		16

		6

		

		10

		

		

		



		

		- Binh khí súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Binh khí súng trường tự động CKC cỡ 7,62mm

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Binh khí súng trường tự động K63 cỡ 7, 62mm

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Binh khí súng trường tự động M16A1(AR15) của Mỹ cỡ 5,56mm

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày các loại súng tiểu liên AK; súng trường SKS; K63; AR15 

		116

		22

		

		94

		

		

		



		

		- Đông tác chuẩn bị bắn, bắn, thôi bắn của súng tiểu liên AK

		16

		6

		

		10

		

		

		



		

		+ Động tác nằm bắn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Động tác quỳ bắn

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Động tác đứng bắn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Động tác bắn tại chỗ của súng trường: CKC, K63, AR15 

		20

		6

		

		14

		

		

		



		

		+ Động tác nằm bắn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Động tác quỳ bắn

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Động tác đứng bắn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày súng tiểu liên Ak; Súng trường CKC, K63, AR15 bài 1 

		80

		10

		

		70

		

		

		



		

		+ Ý nghĩa đặc điểm, yêu cầu.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Thực hành bắn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Kế hoạch luyện tập.

		

		

		

		

		

		

		



		3

		- Thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên Ak; Súng trường CkC, K63, AR 15

		8

		

		

		

		

		

		8



		

		

		140

		28

		

		104

		

		

		8





6. Hướng dẫn tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:

6.1. Tổ chức


- Lý thuyết, quy tắc bắn, bài bắn lên lớp theo đại đội


- Binh khí, động tác lên lớp theo trung đội


- Ôn luyện: cá nhân trong đội hình b, c


6.2. Phương pháp 


Vận dụng tổng hợp các phương pháp huấn luyện 


7. Phương tiện, vật chất bảo đảm:

Súng các loại, đạn giáo luyện, đạn thật, bia các loại, lựu đạn tập và kiểm tra


8. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:

- Giáo trình, lý thuyết bắn


- Quy tắc bắn súng bộ binh 


- Binh khí các loại súng.


MÔN KỸ THUẬT LỰU ĐẠN, MÌN, THUỐC NỔ


03 ĐVHT: 120 tiết


1. Mục tiêu môn học:

1.1. Mục tiêu chung


Huấn luyện cho người học nắm chắc tính năng, tác dụng và các thao tác, sử dụng mìn; sử dụng thuốc nổ, cách chắp nối, cách gói buộc lượng nổ Tổ chức huấn luyện và vận dụng trong các hỡnh thức chiến thuật của lực lượng dân quân tự vệ, thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương cơ sở.


1.2.Mục tiêu cụ thể


Sau khi học xong, người học trỡnh bày được về tính năng của Mìn và cách bố trí mìn, bẫy mìn; Tính năng, cấu tạo và cách khắc phục một số loại mìn của địch;


2. Phân bố thời gian:

Tổng số 120 tiết; lên lớp: 32 tiết; thực hành: 82 tiết; thi: 06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết: Không


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		I

		Lựu đạn

		30

		10

		

		20

		

		

		



		1

		 Động tác và các bài tập ném lựu đạn 

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Động tác ném lựu đạn

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đứng ném lưu đạn

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Quỳ ném lưu đạn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Nằm ném lưu đạn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Ném lưu đạn khi đang vận động.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Ném lưu đạn khi đứng trong hào, hố chiến đấu.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Tung lưu đạn lên mục tiêu.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Lăng lưu đạn vào mục tiêu.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đút lưu đạn vào mục tiêu.

		

		

		

		

		

		

		



		2

		 Các bài tập ném lưu đạn

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Ném lưu đạn xa trúng hướng 

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Ném lưu đạn xa trúng đích

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Ném lưu đạn trúng mục tiêu ban ngày, ban đêm

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Ném lưu đạn trong đô thị

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tính năng, cấu tạo, tác dụng một số loại mìn của ta, địch 

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Mìn

		44

		12

		

		32

		

		

		



		1

		Tính năng cấu tạo một số loại mìn của địch 

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Mìn đè nổ M14.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Mìn đè vướng nổ kết hợp M16-A2.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Mìn định hướng M18 - A1.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Mìn chiếu sáng M49.

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Cách khắc phục một số mìn chống bộ binh của địch

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Thủ đọan bố trí mìn của địch.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường hợp, yêu cầu dò, gỡ mìn

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Công tác chuẩn bị dò, gỡ mìn

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Dò mìn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Động tác gỡ mìn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Vận động qua bãi mìn.

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Mìn và cách bố trí mìn, bẫy mìn 

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tính năng, cấu tạo một số loại mìn chống bộ binh và xe cơ giới 

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Cách bố trí mìn, bẫy mìn

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Bố trí mìn chống bộ binh và xe cơ giới.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Một số bẫy mìn.

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Tính năng, cấu tạo và cách khắc phục một số loại mìn của địch

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tính năng cấu tạo một số loại mìn của địch 

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Cách khắc phục một số mìn chống bộ binh của địch

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Thủ đọan bố trí mìn của địch.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Trường hợp, yêu cầu dò, gỡ mìn

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Công tác chuẩn bị dò, gỡ mìn

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Dò mìn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Động tác gỡ mìn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Vận động qua bãi mìn.

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Thuốc nổ

		40

		10

		

		30

		

		

		



		1

		Một số loại thuốc nổ thường dùng 

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Định nghĩa, tác dụng, yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ. 

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Một số loại thuốc nổ thường dùng. 

		

		

		

		

		

		

		



		2

		 Phương tiện gây nổ

		

		

		

		

		

		

		



		3

		 Quy tắc bảo đảm an toàn 

		

		

		

		

		

		

		



		4

		 Cách chắp nối, cách gói buộc lượng nổ

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Chắp nối ngòi nổ thường

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Gói buộc lượng nổ

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Gói buộc lượng nổ khối.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Gói buộc lượng nổ dài.

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Gói buốc thủ pháo.

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Thi hết môn

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		120

		32

		

		82

		

		

		6





5. Hướng dẫn tổ chức phương pháp:


5.1.Tổ chức


Lên lớp trung đội


5.2. Phương pháp


Thuyết trình, sử dụng mô hình tranh vẽ, kết hợp nêu vấn đề


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:

Theo kế hoạch từng bài


7. Tài liệu:

- Sách dạy sử dụng lượng nổ trong chiến đấu.


- Sách dạy sử dụng thuốc nổ, Cục Quân huấn- BTTM, năm 1998.


- Giáo trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở, Cục Dân quân tự vệ BTTM;


- Phát nổ, Bộ Tư lệnh Công binh, năm1994.


MÔN KỸ THUẬT, PHÁO , CỐI, SÚNG MÁY PHÒNG KHÔNG


02 ĐVHT: 70 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Môn Kỹ thuật pháo, cối, súng máy phòng không, huấn luyện cho người học những nguyên tắc cơ bản về tính năng, tác dụng, cấu tạo và động tác, thao tác sử dụng các loại hoả khí đi cùng làm cơ sở vận dụng vào huấn luyện và chỉ huy đơn vị.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc tác dụng, tính năng, kỹ thuật và cách bảo quản trong quá trình sử dụng; biết chỉ huy và bắn các loại pháo, cối, súng máy phòng không để vận dụng trong huấn luyện và chỉ huy chiến đấu.


- Nắm chắc nguyên tắc, vận dụng linh hoạt vào từng hình thức chiến thuật của lực lượng DQTV.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số: 70 tiết, lên lớp: 14 tiết; thực hành, ôn: 52 tiết; kiểm tra:04 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết: Không


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Binh khí súng cối 82, 60 

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		Biên chế chức trách dùng thu súng cối 82mm, 60mm

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Kiểm tra hiệu chỉnh súng cối 82mm, 60mm

		2

		

		

		2

		

		

		



		

		Bẳng bắn súng cối + ĐKZ

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Ngắm, nạp đạn bắn súng cối 82mm, 60mm

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Bắn thử sửa độ lệch

		4

		2

		

		2

		

		

		



		2

		Binh khí súng ĐKZ 82-Á10, ĐKZ 82 K65 

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		Biên chế chức trách dùng thu 2 loại ĐKZ

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Kiểm tra hiệu chỉnh Súng ĐKZ

		2

		

		

		2

		

		

		



		

		Khẩu đội ĐKZ bắn mục tiêu cố định ngày 

		2

		

		

		2

		

		

		



		3

		Binh khí SMPK 12,7mm 

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		Biên chế, chức trách dùng thu SMPK 12,7mm 

		2

		

		

		2

		

		

		



		

		Động tác xạ thủ 1,2,3 SMPK 12,7mm bắn các loại mục tiêu

		4

		

		

		4

		

		

		



		

		Luyện tổng hợp (3 loại súng Cối, ĐKZ, SM12,7mm)

		26

		

		

		26

		

		

		



		*

		Kiểm tra

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Tổng số

		70

		14

		

		52

		

		

		4





5. Hướng dẫn tổ chức:


5.1. Tổ chức


Huấn luyện lý thuyết và thực hành, bắn kiểm tra, thi theo lớp học và trung đội


5.2. Phương pháp


Lên lớp lý thuyết kết hợp chỉ mô hình vật thật, sơ đồ bảng kẻ.


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


7. Tài liệu tham khảo:


- Sách dạy bắn súng cối 60mm- BTTM, năm 1982.


- Súng cối 60mm kiểu K63 Việt Nam- Tổng cục Công nghiệp quốc phòng năm 1997;


- Số tay xạ kích - Trường sĩ quan Lục quân 1997.


- Lý luận xạ kích pháo cao xạ- Bộ Tư lệnh phòng không - Không quân biên sọan Nxb QĐND xuất bản năm 1975.


- Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu súng máy phòng không 12, 7mm- Bộ Tư lệnh phòng không - Không quân biên sọan Nxb QĐND xuất bản năm 1996.


- Giáo trình “súng máy phòng không 12, 7mm” Trường sĩ quan Lục quân 1 biên soạn năm 2000.


MÔN PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BB DÂN QUÂN TỰ VỆ 

02 ĐVHT; 78 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp huấn luyện các nội dung cơ bản của súng BB, kỹ thuật công sự, thuốc nổ, vật cản làm cơ sở vận dụng trong học tập và công tác.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc thứ tự, nội dung, phương pháp tổ chức chuẩn bị và thực hành huấn luyện các bài binh khí, động tác bắn, bài tập bắn bài 1 của súng tiểu liên AK.


- Thứ tự, nội dung chuẩn bị và thực hành huấn luyện kỹ thuật công sự, 


- Nắm chắc nội dung, phương pháp huấn luyện của giảng viên để vận dụng huấn luyện sau này.


2. Phân chia thời gian:


Tổng số thời gian 78 tiết; lên lớp 28 tiết; thực hành 36 tiết; ôn: 06 tiết; thi:06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học xong phần hiểu biết chung về địch, ta, bắn kiểm tra bài 1 của các loại súng BB, chiến thuật cấp trung đội.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Tổ chức, PPHL Kỹ thuật CĐBB

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		PPHL bài binh khí súng BB

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Binh khí súng tiểu liên AK

		6

		2

		

		4

		

		

		



		4

		PPHL bài động tác bắn súng BB

		2

		2

		

		

		

		

		



		5

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Động tác bắn súng AK và ném lựu đạn bài 1

		8

		2

		

		6

		

		

		



		6

		PPHL bài Tập bắn súng BB

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Tập bắn bài 1 súng AK (buổi 3, 4)

		18

		2

		

		16

		

		

		



		8

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		9

		PPHL bài công sự, ngụy trang

		2

		2

		

		

		

		

		



		10

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Công sự chiến đấu súng BB

		4

		4

		

		

		

		

		



		11

		PPHL bài Thuốc nổ

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Kỹ thuật sử dụng thuốc nổ

		6

		2

		

		4

		

		

		



		13

		PPHL bài Vật cản

		2

		2

		

		

		

		

		



		14

		Tổ chức, thực hành huấn luyện bài: Dò gỡ mìn

		8

		2

		

		6

		

		

		



		*

		Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		78

		28

		

		36

		

		6

		8





5. Tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức:


Lên lớp lý luận theo đại đội, thực hành theo trung đội.


5.2. Phương pháp: 


Vận dụng phương pháp trực quan, làm mẫu 2 hoặc 3 bước, coi trọng rèn luyện xử trí các tình huống sư phạm.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


Kiểm tra trình bằng hình thức tự luận, thi hết môn bằng thực hành, HV bốc đề thi trước từ 3 - 4 ngày, viết bài giảng và thục luyện sau đó thi ở BKT.


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


- Mỗi bài học viên có 10 tờ giấy kẻ ngang, tài liệu kỹ thuật CĐBB và hướng dẫn huấn luyện Kỹ thuật, bia, cờ còi, tranh treo, hình mẫu, vật thực, đạn giáo luyện, mô hình mìn các loại vv


7. Tài liệu tham khảo, nghiên cứu:


- Tài liệu phương pháp huấn luyện bắn súng, giáo trình bắn súng của Cục quân huấn năm 2004; 2006....


- Giáo trình PPHL Kỹ thuật CĐBB cho phân đội - TSQLQ1 - 2009


MÔN CHIẾN THUẬT TỪNG NGƯỜI, TỔ BỘ BINH DÂN QUÂN TỰ VỆ


02 ĐVHT; 94 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho học viên một số kiến thức chung về chiến thuật, các tư thế động tác cơ bản, hành động của từng người, tổ dân quân tự vệ chiến đấu, Rèn luyện tác phong chỉ huy của tổ trưởng và hành động chiến đấu của tổ làm cơ sở cho học chiến thuật cấp trên.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc các tư thế, động tác cơ bản từng người trong chiến đấu, nắm vững yêu cầu chiến thuật, làm tốt hành động sau khi nhận nhiệm vụ, thực hành chiến đấu và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


- Nắm chắc nguyên tắc của tổ trong chiến đấu. Rèn luyện thành thạo động tác, tác phong của tổ trưởng chỉ huy tổ dân quân chiến đấu trong khu vực phòng thủ.


2. Phân bổ thời gian:

Tổng số: 94 tiết: Lên lớp 24 tiết; thảo luận: 12 tiết; thực hành: 46 tiết; Ôn 06 tiết; thi 06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi đã học xong một số môn kỹ thuật: bắn súng, công binh, lựu đạn, hoá học.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đối tượng, nhiệm vụ chiến thuật

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		Tổ chức biên chế trang bị của LLVTĐP (xã, phường, thị trấn); chức trách của từng người trong tiểu đội DQTV

		2

		2

		

		

		

		

		



		3

		Nguyên tắc chiến đấu cơ bản và thủ đoạn chiến đấu của QĐNDVN

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		 Thảo luận (1+2+3)

		4

		

		4

		

		

		

		



		5

		Các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu

		12

		2

		

		10

		

		

		



		6

		Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ thị mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

		2

		2

		

		

		

		

		



		7

		Lợi dụng địa hình, địa vật

		2

		

		

		2

		

		

		



		8

		Từng người trong chiến đấu tiến công 

		6

		2

		4

		

		

		

		



		9

		Từng người trong chiến đấu phòng ngự 

		6

		2

		4

		

		

		

		



		10

		Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)

		2

		2

		

		

		

		

		



		11

		Luyện tập tổng hợp từng người trong chiến đấu

		6

		

		

		6

		

		

		



		12

		Tổ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác

		6

		2

		

		4

		

		

		



		13

		Tổ dân quân tự vệ chiến đấu ngăn chặn

		10

		2

		

		8

		

		

		



		14

		Tổ dân quân tự vệ đánh chiếm mục tiêu

		10

		2

		

		8

		

		

		



		15

		Tổ dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong đô thị

		10

		2

		

		8

		

		

		



		*

		 Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		* 

		 Thi chiến thuật tổ

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		94

		24

		12

		46

		

		6

		6





5. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp:


5.1. Tổ chức: Các bài lý luận chung lên lớp đại đội, thảo luận đại đội chia đôi, thực hành huấn luyện theo trung đội.


5.2. Phương pháp:


- Các nội dung nguyên tắc: giảng giải, thuyết trình


- Các nội dung thực hành: Huấn luyện ĐNCT, tập chiến thuật.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


Học phần: Vấn đáp (thực hành)


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Dự trù theo từng bài học


7. Tài liệu:


- Từng người và tổ bộ binh trong chiến đấu-BTTM, Nxb QĐND, Hà Nội 2001


- Điều lệnh chiến đấu lục dự thảo Nxb QĐND 1999


- Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng Quân sự xã - phường - thị trấn, chiến thuật bộ binh tập 1, Nxb QĐND -2006.


- Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng Quân sự xã - phường - thị trấn, chiến thuật Dân quân tự vệ tập 1, Nxb QĐND 2006.


MÔN CHIẾN THUẬT TIỂU ĐỘI DÂN QUÂN TỰ VỆ 


03 ĐVHT; 132 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học nắm chắc lý luận chung, thành thạo công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chỉ huy chiến đấu của tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ địa phương.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn địch, nhiệm vụ, khả năng, yêu cầu chiến thuật, cách đánh, tổ chức và bố trí lực lượng của tiểu đội. Rèn luyện thành thạo động tác, tác phong chỉ huy của tiểu đội trưởng và hành động của tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ địa phương.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 132 tiết: lên lớp: 12 tiết; thảo luận: 20 tiết; thực hành: 88 tiết; ôn: 06 tiết; thi 06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết


Sau khi đã học xong phần chiến thuật từng người, tổ bộ bninh DQTV.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đội hình chiến đấu của tiểu đội 

		6

		2

		

		4

		

		

		



		2

		Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ thôn

		22

		2

		4

		10

		6

		

		



		3

		Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu Tập kích

		22

		2

		4

		10

		6

		

		



		4

		Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu Phục kích

		22

		2

		4

		12

		4

		

		



		5

		Tiểu đội Dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu 

		24

		2

		4

		18

		

		

		



		6

		Tiểu đội Dân quân tự vệ đánh một số mục tiêu 

		24

		2

		4

		14

		4

		

		



		*

		Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		132

		12

		20

		68

		20

		6

		6





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Lên lớp theo đội hình đại đội


- Thực hành huấn luyện theo trung đội


5.2. Phương pháp


Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT, nêu vấn đề


5.3. Hình thức thi


Thi học phần: Vấn đáp (thực hành)


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Tiểu đội bộ binh trong chiến đấu- BTTM , Nxb QĐND 2001


- Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng Quân sự xã - phường - thị trấn, tập1, Nxb QĐND 2006


MÔN CHIẾN THUẬT TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN TỰ VỆ


03 ĐVHT; 140 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học hiểu và nắm chắc lý luận chung, thành thạo công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành của trung đội trưởng chỉ huy trung đội dân quân tự vệ chiến đấu theo kế hoạch chiến đấu trị an trong khu vực phòng thủ địa phương.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn địch, nhiệm vụ, khả năng, yêu cầu chiến thuật, cách đánh, tổ chức và bố trí lực lượng của trung đội Dân quân trong chiến đấu.


Rèn luyện thành thạo động tác, tác phong chỉ huy của trung đội trưởng. Hành động hiệp đồng chiến đấu trong trung đội.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 140 tiết: Lên lớp 12 tiết; thảo luận 14 tiết; thực hành 102 tiết; ôn 06 tiết; thi 06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi đã học xong các môn kỹ thuật công binh, bắn súng, địa hình, tham mưu chỉ huy, CTĐ, CTCT.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Trung đội DQTV chiến đấu bảo vệ thôn

		24

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận


- Thực hành

		

		

		4

		18

		

		

		



		2

		Trung đội DQTV chiến đấu tập kích

		22

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc


- Thảo luận

		

		2

		4

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		12

		4

		

		



		3

		Trung đội DQTV đánh địch đổ bộ đường không bằng máy bay lên thẳng

		24

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận

		

		

		4

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		18

		

		

		



		4

		Trung đội DQTV chiến đấu phục kích

		22

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận


- Thực hành

		

		

		2

		18

		

		

		



		5

		Trung đội DQTV chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong đô thị

		18

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		16

		

		

		



		6

		Trung đội DQTV đánh chiếm mục tiêu địch trong đô thị

		18

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		16

		

		

		



		*

		Ôn 

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn

		6

		

		

		

		

		

		6



		

		Cộng

		140

		12

		14

		98

		4

		6

		6





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Các bài lý luận: Lên lớp theo đại đội; thảo luận: Đại đội chia đôi


- Các bài thực hành : Lên lớp theo trung đội


5.2. Phương pháp


- Các bài lý luận vận dụng các phương pháp: giảng giải, thuyết trình, nêu vấn đề.


- Các bài thực hành: Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT


5.3. Hình thức thi, kiểm tra


- Thi học phần: Vấn đáp


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn- chiến thuật Dân quân tự vệ, tập 2- Nxb QĐND 2006.


MÔN CHIẾN THUẬT ĐẠI ĐỘI BỘ BINH


3 ĐVHT; 90 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học hiểu và nắm chắc lý luận chung, nắm được công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chỉ huy đại đội của đại đội trưởng bộ binh trong chiến đấu. Làm cơ sở để phối hợp, hiệp đồng chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn địch, nguyên tắc, hành động của đại đội bộ binh trong tổ chức và thực hành chiến đấu.


Nắm được cách thức hiệp đồng, phối hợp chiến đấu giữa chủ lực với lực lượng Dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ địa phương.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số: 90 tiết: Lên lớp: 10 tiết; thảo luận: 08 tiết; thực hành: 64 tiết; ôn: 04 tiết; thi: 04 tiết


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi đã học xong phần chiến thuật trung đội và các môn kỹ thuật công binh, bắn súng, địa hình, tham mưu chỉ huy, CTĐ, CTCT.


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự trong công sự

		32

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		4

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận


- Thực hành

		

		

		4

		18

		6

		

		



		2

		Đại đội BB tiến công địch trong đô thị

		18

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		2

		

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		16

		

		

		



		3

		cBB phòng ngự ở đồng bằng

		32

		

		

		

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		

		4

		

		

		

		

		



		

		- Thảo luận

		

		

		4

		

		

		

		



		

		- Thực hành

		

		

		

		24

		

		

		



		* 

		Ôn 

		4

		

		

		

		

		4

		



		*

		Thi viết

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		 Cộng

		90

		10

		8

		58

		6

		4

		4





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Các bài lý luận: Lên lớp theo đại đội; thảo luận: Đại đội chia đôi


- Các bài thực hành : Lên lớp theo trung đội


5.2. Phương pháp


- Các bài lý luận vận dụng các phương pháp: giảng giải, thuyết trình, nêu vấn đề.


- Các bài thực hành: Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT


5.3. Hình thức thi, kiểm tra


- Thi học phần: viết


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


- Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự trong công sự- Nxb QĐND 2000


- Đại đội bộ binh phòng ngự đồng bắng- Nxb QĐND 2000


- Đại đội bộ binh tiến công địch trong đô thị- Nxb QĐN


MÔN CHIẾN THUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG TÌNH HUỐNG A2


03 ĐVHT; 140 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học nắm vững quan điểm, nguyên tắc sử dụng các lực lượng trong tình huống A2, nội dung, biện pháp tổ chức và hành động của cá nhân, phân đội dân quân tự vệ khi tham gia bảo vệ, đánh chiếm mục tiêu; trang bị cho người học phương pháp tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân trong các tình huống A2.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn của đối tượng gây bạo loạn; nhiệm vụ, yêu cầu phương pháp, tổ chức và bố trí lực lượng từng cấp. Rèn luyện thành thạo công tác tổ chức, tác phong chỉ huy của tổ trưởng bảo vệ địa phương.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian: 140 tiết; lên lớp 16 tiết; thực hành: 114 tiết; ôn: 06 tiết; thi; 04 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Sau khi đã học xong các môn bắn súng, chiến thuật dân quân tự vệ đến cấp trung đội


4. Nội dung chi tiết:


		TT

		Nội dung

		Thời gian

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		Lên lớp

		Ôn

		Thực hành

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		



		1

		Tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn

		14

		2

		

		12

		

		



		2

		Tổ Dân quân tự vệ đánh chiếm lại mục tiêu khí có bạo loạn

		14

		2

		

		12

		

		



		3

		Tiểu đội Dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn

		18

		2

		

		16

		

		



		4

		Tiểu đội Dân quân tự vệ đánh chiếm lại mục tiêu khí có bạo loạn

		18

		2

		

		16

		

		



		5

		Trung đội DQTV bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn


- Nguyên tắc


- Tổ chức và thực hành

		30

		4

		

		26

		

		



		6

		Trung độ DQTV đánh chiếm lại một mục tiêu khi có bạo loạn


- Nguyên tắc


- Tổ chức và thực hành

		36

		4

		

		32

		

		



		*

		Ôn 

		6

		

		

		

		6

		



		*

		Thi học phần (thực hành)

		4

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		140

		16

		

		114

		6

		4





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


- Nguyên tắc lên lớp đội hình đại đội.


- Thực hành huấn luyện theo trung đội


5.2. Phương pháp


Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT, nêu vấn đề


5.3. Hình thức thi


Thi học phần: Thực hành


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình đào tạo chiến thuật DQTV trong tình huống A2, BQP. H, 2009.


MÔN PHƯƠN PHÁP HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ


02 ĐVHT; 84 tiết


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Huấn luyện cho người học cách tổ chức, PPHL chiến thuật phân đội DQTV của người chỉ huy; bồi dưỡng cho cấp dưới duy trì luyện tập chiến thuật.


1.2. Mục tiêu cụ thể


- Nắm chắc nội dung, phương pháp chuẩn bị và thực hành huấn luyện một đề mục (bài) chiến thuật.


- Nắm chắc nội dung, phương pháp chuẩn bị và bồi dưỡng cho cấp dưới duy trì luyện tập chiến thuật.


2. Phân chia thời gian:


Tổng số thời gian 84 tiết; lên lớp 22 tiết; thảo luận 18 tiết; thực hành 32 tiết; ôn: 06 tiết; thi, kiểm tra 06 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:


Học xong phần hiểu biết chung về địch, ta và nội dung phần chiến thuật.

4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Nguyên tắc tổ chức PPHL chiến thuật cho phân đội DQTV

		2

		2

		

		

		

		

		



		2

		PP xây dựng tưởng định chiến thuật

		8

		2

		6

		

		

		

		



		3

		PP huấn luyện Đội ngũ chiến thuật cho phân đội DQTV

		2

		2

		

		

		

		

		



		4

		Trung đội trưởng huấn luyện cho trung đội đề mục: Các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu

		10

		2

		2

		6

		

		

		



		5

		Trung đội trưởng huấn luyện đề mục: Trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn.

		12

		2

		4

		6

		

		

		



		6

		Trung đội trưởng huấn luyện cho trung đội đề mục: Tiểu đội DQTV đánh chiếm một số mục tiêu địch trong công sự

		12

		2

		4

		6

		

		

		



		*

		Kiểm tra

		2

		

		

		

		

		

		2



		7

		Nguyên tắc tổ chức PPHL bồi dưỡng cho cán bộ cấp dưới

		1

		1

		

		

		

		

		



		8

		Trung đội trưởng bồi dưỡng cho tiểu đội trưởng tổ chức, duy trì luyện tập bài: Tiểu đội DQTV trong chiến đấu phòng ngự

		5

		1

		

		4

		

		

		



		9

		Nguyên tắc tổ chức phương pháp thông qua giáo án

		1

		1

		

		

		

		

		



		10

		Xã đội trưởng thông qua giáo án cho trung đội trưởng huấn luyện cho trung đội đề mục: Tổ DQTV đánh chiếm một số mục tiêu địch trong công sự

		5

		1

		

		4

		

		

		



		11

		Nguyên tắc tổ chức phương pháp tập chiến thuật

		2

		2

		

		

		

		

		



		12

		Chuẩn bị, thực hành tập chiến thuật bài: Trung đội DQTV Phòng ngự ở địa hình trung du

		10

		2

		2

		6

		

		

		



		13

		Nguyên tắc tổ chức phương pháp diễn tập chiến thuật

		2

		2

		

		

		

		

		



		*

		Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi hết môn

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		84

		22

		18

		32

		

		6

		6





5. Tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức


Lên lớp theo đại đội, thực hành theo trung đội


5.2. Phương pháp: 


Vận dụng phương pháp tập bài tập trung kết hợp đội ngũ chiến thuật theo trình tự các bước, trong từng bước coi trọng rèn luyện xử trí các tình huống sư phạm.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


Thi thực hành.


 Kiểm tra trình bằng hình thức tự luận, thi hết môn HV bốc đề và chuẩn bị giáo án trước từ 3 - 4 ngày sau đó thực hành huấn luyện ngoài thao trường


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


- Mỗi bài học viên có 10 tờ giấy kẻ ngang, tài liệu chiến thuật và hướng dẫn huấn luyện, bia, cờ còi.v.v


7. Tài liệu tham khảo, nghiên cứu:


- Tài liệu phương pháp huấn luyện chiến thuật, tài liệu chiến thuật cá nhân, tổ, tiểu đội, trung đội.


MÔN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG Ở CƠ SỞ


02 ĐVHT; 60 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung:


 Đào tạo người học nắm vững nội dung lý luận cơ bản về Lịch sử quốc phũng quõn sự Việt Nam; Cụng tác quốc phũng, quõn sự địa ph​ương ở cơ sở, Công tác giáo dục quốc phũng toàn dõn ở xó, phư​ờng, thị trấn trong tỡnh hỡnh mới; Xõy dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phũng, an ninh trong tỡnh hỡnh mới; Tuyển chọn và gọi cụng dõn nhập ngũ ở xó, ph​ường, thị trấn; Xây dựng, huy động lực lư​ợng Dự bị động viên ở cơ sở.


1.2. Mục tiêu cụ thể:


Sau khi học xong, người học trỡnh bày được lịch sử quốc phòng quân sự Việt Nam; Công tác quốc phòng- quân sự địa phương ở cơ sở trong tình hình mới; Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới; Một số chế độ chính sách về quốc phòng và hậu phương quân đội; Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình mới; 

2. phân bổ thời gian


Tổng số thời gian 60 tiết; lên lớp 24 tiết; thực hành 26 tiết; ôn, thi, kiểm tra 10 tiết.


3. Điều kiện tiờn quyết: Không


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		A

		Lý luận về công tác quốc phòng- quân sự địa phương

		20

		12

		8

		

		

		

		



		1

		Lịch sử quốc phòng quân sự Việt Nam. 

		6

		4

		2

		

		

		

		



		2

		Công tác quốc phòng- quân sự địa phương ở cơ sở trong tình hình mới.

		6

		4

		2

		

		

		

		



		3

		Công tác giáo dục quốc phòng- an ninh toàn dân ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới.

		6

		2

		4

		

		

		

		



		4

		Một số chế độ chính sách về quốc phòng và hậu phương quân đội. 

		2

		2

		

		

		

		

		



		B

		Công tác xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở

		30

		12

		18

		

		

		

		



		1

		Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình mới.

		8

		2

		6

		

		

		

		



		2

		Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình mới. 

		8

		4

		4

		

		

		

		



		3

		Xây dưng, huy động lực lượng dự bị động viên ở cơ sở. 

		6

		2

		4

		

		

		

		



		4

		Những nội dung cơ bản trong công tác đăng ký, quản lý tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

		8

		4

		4

		

		

		

		



		

		* Ôn

		6

		

		

		

		

		 6

		



		

		* Thi viết kết thúc: Học phần

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		60

		24

		26

		

		

		6

		4





5. Tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức


Lên lớp theo đại đội, thảo luận theo trung đội


5.2. Phương pháp: 


 Vận dụng các ph​ương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của ng​ười học chú trọng các ph​ương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


Thi viết.


6. Phương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu tham khảo, nghiên cứu:


Lịch sử quốc phòng quân sự Việt Nam. 

Giáo trình xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.


MÔN XÂY DỰNG XÃ, PH​ƯỜNG, THỊ TRẤN CHIẾN ĐẤU VÀ KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH, HUYỆN


02 ĐVHT; 40 tiết 


1. Mục tiêu của môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Đào tạo người học nắm chắc nội dung cụng tác xõy dựng xó, phường, thị trấn chiến đấu trong khu vực phũng thủ cấp huyện và hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phũng thủ huyện; sử dụng dõn quõn tự vệ tham gia phũng chống “Diễn biến hoà bỡnh”, bạo loạn lật đổ. 

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong, người học trỡnh bày được việc xây dựng xã, phư​ờng, thị trấn chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện; Tổ chức và xây dựng khu vực phòng thủ huyện; Hoạt động tác chiến của lực l​ượng vũ trang địa trong khu vực phòng thủ;Tổ chức, sử dụng lực l​ượng dân quân tự vệ tham gia phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ, để vận dụng trong học tập tại tr​ờng và huấn luyện dân quân, thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở địa phư​ơng cơ sở.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian 40 tiết; lên lớp: 24 tiết; thảo luận: 08 tiết; ôn: 06 tiết; thi:02 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Sau khi đã học xong nội dung lý luận công tác quốc phòng quân sự địa phương.

4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Xây dựng xã, ph​ường, thị trấn VMTD

		6

		6

		

		

		

		

		



		2

		 Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

		6

		6

		

		

		

		

		



		3

		Hoạt động tác chiến của lực lựợng vũ trang địa trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. 

		6

		6

		

		

		

		

		



		4

		Sử dụng lực lượng dân quân tự vệ tham gia phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ.

		6

		6

		

		

		

		

		



		*

		 Thảo luận

		8

		

		8

		

		

		

		



		*

		 Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		 Thi kết thúc môn 

		2

		

		

		

		

		

		2



		

		Cộng

		40

		24

		8

		

		

		6

		2





5. Tổ chức phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả môn học:


5.1. Tổ chức


Lên lớp theo đại đội, thảo luận theo trung đội


5.2. Phương pháp:


Vận dụng các ph​ương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức của ng​ười học chú trọng các ph​ương pháp: Thuyết trình vấn đề, đàm thoại, nêu vấn đề.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra:


Thi viết.


6. Ph​ương tiện vật chất bảo đảm:


Phấn, bảng, sơ đồ, biểu đồ; máy chiếu đa năng, máy tính.


7. Tài liệu tham khảo, nghiên cứu:


Giáo trình xây dựng xã, phư​ờng, thị trấn chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.


MÔN CHUYỂN TRẠNG THÁI SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU
VÀ CHUYỂN ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỜI BÌNH SANG THỜI CHIẾN


03 ĐVHT; 94 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung


Trang bị cho người học hiểu và nắm chắc lý luận chung, nắm được thứ tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ của lực lượng DQTV và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Biết tổ chức cho lực lượng DQTV phối hợp với các lực lượng khác tham gia diễn tập.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Nắm chắc các nội dung chuyển trạng thái SSCĐ, thứ tự hành động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phương trong chuyển trạng thái SSCĐ


Nắm chắc các nội dung chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến


Nắm vững các nội dung và thành thạo công tác tổ chức thực hành chỉ huy diễn tập ở cấp xã.


2. Phân bổ thời gian:


Tổng số thời gian: 94 tiết; lên lớp: 22 tiết; thảo luận: 36; thực hành: 26 tiết; ôn: 06 tiết; thi hết môn: 04 tiết.


3. Điều kiện tiên quyết:

Sau khi đã học xong môn chiến thuật trung đội DQTV, đại đội bộ binh


4. Nội dung chi tiết:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Chuyển trạng thái SSCĐ ở xã, phương, thị trấn

		42

		12

		20

		10

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		- Nội dung các bước tiến hành

		30

		10

		20

		

		

		

		



		

		- Luyện tập nhóm

		10

		

		

		10

		

		

		



		2

		Chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến

		32

		10

		16

		6

		

		

		



		

		- Nguyên tắc

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		- Nội dung các bước tiến hành

		24

		8

		16

		

		

		

		



		

		- Luyện tập nhóm

		6

		

		

		6

		

		

		



		3

		Luyện tập tổng hợp

		10

		

		

		10

		

		

		



		*

		Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Thi kết thúc môn

		4

		

		

		

		

		

		4



		

		Cộng

		94

		22

		36

		26

		

		6

		4





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


Các bài lý luận: Lên lớp theo đại đội


Các bài thực hành: Lên lớp theo trung đội


5.2. Phương pháp


Các bài lý luận vận dụng các phương pháp: giảng giải, thuyết trình, nêu vấn đề


Các bài thực hành: Phương pháp TBTT kết hợp ĐNCT


5.3. Hình thức thi kết thúc môn


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình chuyển trạng thái SSCĐ của lực lượng vũ trang và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, BQP. H, 2009


Chỉ lệnh số 82/CL-BQP ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng BQP về SSCĐ của QĐNDVN và DQTV.


MÔN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DIỄN TẬP VÀ THỰC HÀNH
DIỄN TẬP Ở XÃ, PH​ƯỜNG, THỊ TRẤN.


04 ĐVHT: 136 tiết


1. Mục tiêu môn học:


1.1. Mục tiêu chung:


Đào tạo người học có kỹ năng xây dựng các văn kiện diễn tập cấp xó, biết tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng khác tham gia nhiệm vụ diễn tập; tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tổ chức điều hành diễn tập ở cơ sở. Nội dung gồm: Cách làm kế hoạch và phương pháp tổ chức thực hành diễn tập ở cơ sở; Thực hành chỉ huy diễn tập cấp xó.


1.2. Mục tiêu cụ thể:


Sau khi học xong, người học có khả năng làm kế hoạch và phương pháp tổ chức thực hành diễn tập ở cơ sở; Thực hành chỉ huy diễn tập cấp xó, để vận dụng trong học tập tại tr​ờng và huấn luyện dân quân, thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở địa ph​ơng cơ sở.


2. phân bổ thời gian


Tổng số thời gian: 136 tiết; lên lớp: 39 tiết; thảo luận: 10; thực hành: 73 tiết; ôn: 06 tiết; thi hết môn: 08tiết.

3. Điều kiện tiên quyết: 


Sau khi đã học xong môn chiến thuật và nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến.


4. Nội dung chi tiết môn học:


		Mục

		Nội dung

		Thời gian (tiết)

		Hình thức huấn luyện



		

		

		

		LL

		TL

		Thực hành

		Ôn

		KT, Thi



		

		

		

		

		

		Ngày

		Đêm

		

		



		1

		Tổ chức Phương pháp diễn tập trị an xã, phường, thị trấn

		10

		4

		6

		

		

		

		



		

		- Khái niệm, phân loại diễn tập

		2

		2

		

		

		

		

		



		

		- Tổ chức phương pháp diễn tập

		8

		2

		6

		

		

		

		



		2

		Nội dung phương pháp soạn thảo kể hoạch diễn tập trị an xã, ph​ường

		38

		14

		4

		20

		

		

		



		

		- Công tác chuẩn bị của ban chỉ đạo

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		- Công tác chuẩn bị của cơ sở diễn tập

		4

		4

		

		

		

		

		



		

		- Các b​ớc soạn thảo kế hoạch diễn tập

		6

		2

		4

		

		

		

		



		

		- Thực hành xây dựng kế hoạch diễn tập

		24

		4

		

		20

		

		

		



		3

		Bài 3: Thực hành diễn tập trị an xã, phường

		74

		21

		

		53

		

		

		



		a)

		 Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao hoặc tăng cường, chuyển địa phương và tình trạng khẩn cấp 

		24

		10

		

		14

		

		

		



		

		- Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao hoặc tăng cường, chuyển địa phương và tình trạng khẩn cấp 

		10

		4

		

		6

		

		

		



		

		- Xử trí tình huống gây rối A2 (chống gây rối, biểu tình, bạo loạn lật đổ). 

		6

		2

		

		4

		

		

		



		

		- Xử trí tình huống chống xâm nhập, xung đột biên giới, biển đảo (A3) 

		4

		2

		

		2

		

		

		



		

		- Chuẩn bị đánh địch tiến công hỏa lực (A4). 

		4

		2

		

		2

		

		

		



		b)

		Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang lên toàn bộ, Chuyển địa phương vào hoạt động thời chiến, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu- trị an

		14

		5

		

		9

		

		

		



		

		- Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực l​ượng vũ trang lên toàn bộ, Chuyển địa phư​ơng vào hoạt động thời chiến, 

		10

		4

		

		6

		

		

		



		

		- Điều chỉnh kế hoạch chiến đấu- trị an

		4

		1

		

		3

		

		

		



		c)

		Thực hành đánh địch tiến công vào địa bàn 

		12

		4

		

		8

		

		

		



		

		- Hành động của ban chỉ đạo, đạo diễn.

		6

		2

		

		4

		

		

		



		

		- Hành động của cơ sở diễn tập.

		6

		2

		

		4

		

		

		



		d)

		Công tác sau diễn tập

		6

		2

		

		4

		

		

		



		

		- Kiểm tra an toàn.

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tổ chức rút kinh nghiệm, nhận xét đánh giá kết quả diễn tập.

		

		

		

		

		

		

		



		e)

		Tập bài tổng hợp

		18

		

		

		18

		

		

		



		*

		Ôn

		6

		

		

		

		

		6

		



		*

		Kiểm tra thực hành

		8

		

		

		

		

		

		8



		

		Cộng

		136

		39

		10

		73

		

		6

		8





5. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp:


5.1. Tổ chức


Các bài lý luận: Lên lớp theo đại đội


Các bài thực hành: Lên lớp theo trung đội


5.2. Phương pháp


- Nêu tiêu đề, giới thiệu dứt điểm từng nội dung, phân tích giảng giãi làm rõ từng nội dung. Hướng dẫn tập bài và thực hành diễn tập cấp xã.


5.3. Hình thức thi, kiểm tra kết thúc môn: Kiểm tra thực hành


6. Phương tiện, vật chất bảo đảm:


Từng mục giảng viên hiệp đồng vật chất cụ thể


7. Tài liệu nghiên cứu, tham khảo:


Giáo trình chuyển trạng thái SSCĐ của lực lượng vũ trang và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, BQP. H, 2009


Chỉ lệnh số 82/CL-BQP ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng BQP về SSCĐ của QĐNDVN và DQTV.


Các mẫu biểu văn kiện, kế hoạch liên quan


MỘT SỐ ĐIỂM CHỈ ĐẠO QUY TRÌNH ĐIỀU HÀNH ĐÀO TẠO

1. Quản lý điều hành quá trình giáo dục đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định đào tạo của Bộ Quốc phòng. Thời gian đào tạo 3 năm cho 1 khóa học được chia thành 6 học kỳ, học kỳ 5 tham gia diễn tập quân sự địa phương, học kỳ 6 đi thực tập ở cơ sở và thi tốt nghiệp.


2. Quá trình đào tạo, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản một cách hệ thống, thống nhất, chuyên sâu. Phần lý luận và thực hành của khối kiến thức ngành, chuyên ngành gắn với chức trách, nhiệm vụ và cương vị của người học sau khi tốt nghiệp ra trường.


3. Chương trình được xây dựng theo hướng thuận lợi cho việc kết cấu, biên soạn nội dung đào tạo; căn cứ vào chương trình khung, chương trình chi tiết, hiệu trưởng các nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo khi thiết kế xây dựng chương trình cụ thể của trường, cần bổ sung những nội dung cần thiết, nhằm bảo đảm tổng khối lượng kiến thức của chương trình không dưới 150 đơn vị học trình.


4. Năm thứ nhất: Đào tạo kiến thức giáo dục đại cương xen kẽ kiến thức cơ sở nhóm ngành, cơ sở ngành và một phần chiến thuật cơ sở, giúp cho người học tiếp cận nội dung thuộc phần kiến thức chuyên ngành.


5. Năm thứ hai: Tập trung đào tạo các khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình, làm cơ sở cho người học tiếp cận các nội dung thuộc phần kiến thức chuyên ngành; hiểu và nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự và Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; biết làm tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự ở xã, phường, thị trấn.


6. Năm thứ ba: Đào tạo kiến thức chuyên ngành, thực hành làm văn kiện và tham gia diễn tập chiến thuật quân sự địa phương, thực tập cương vị Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Kết thúc năm thứ 3, thành thạo chức trách nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã./.
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